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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT 

 

BHLĐ    Bảo hộ lao động 

BOD    Nhu cầu oxy sinh hóa 

BTNMT    Bộ Tài nguyên và Môi trường 

BYT    Bộ Y Tế 

COD    Nhu cầu oxy hóa học 

CTNH    Chất thải nguy hại 

CTR    Chất thải rắn 

ĐCCT    Địa chất công trình 

ĐCTV    Địa chất thủy văn 

ĐTM     Đánh giá tác động môi trường 

GCNQSDĐ   Giấy công nhận quyền sử dụng đất 

KTKT    Kinh tế kỹ thuật 

KTXH    Kinh tế - Xã hội 

Max    Giá trị lớn nhất 

Min    Giá trị nhỏ nhất 

MTTQ    Mặt trận Tổ quốc 

NTSH    Nước thải sinh hoạt 

PCCC    Phòng cháy chữa cháy 

PHMT    Phục hồi môi trường 

QCVN    Quy chuẩn Việt Nam 

TCVN    Tiêu chuẩn Việt Nam 

TNHH    Trách nhiệm hữu hạn 

UBND    Ủy ban nhân dân 

USEPA    Cơ quan bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ 

VLSL    Vật liệu san lấp 

VSLĐ    Vệ sinh lao động 

WHO    Tổ chức Y tế thế giới 

XDCB    Xây dựng cơ bản 
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MỞ ĐẦU 

1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải được UBND tỉnh Khánh Hòa cấp giấy phép 

thăm dò số 640/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 để tạo nguồn đất san lấp làm VLSL tại khu 

vực thôn Tân An, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa nhằm tạo nguồn 

vật liệu phục vụ thi công đường cao tốc Bắc Nam đoạn thuộc tỉnh Khánh Hòa. Vị trí 

thăm dò có diện tích rộng 19,55ha phù hợp quy hoạch khoáng sản ban hành kèm theo 

Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc bổ 

sung một số nội dung Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân Tỉnh về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. 

Bảng tọa độ khu vực thăm dò 

Điểm góc 
Tọa độ VN2000 múi 3 KT 105o 30' 

X(m) Y(m) 

1 1327914 589944 

2 1327830 590354 

3 1327360 590164 

4 1327433 589793 

Diện tích 19,55ha 

Căn cứ báo cáo kết quả thăm dò và trữ lượng được phê duyệt, Công ty TNHH 

Tập Đoàn Sơn Hải đã lập Báo cáo Kinh tế kỹ thuật của dự án nhằm đầu tư khai thác 

nguồn vật liệu tại khu I thôn Tân An để cung cấp dự án đường cao tốc đang triển khai 

mà Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải là một trong các nhà thầu thi công.  

Tuân thủ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, Công 

ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải án đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành lập Báo cáo 

Đánh giá tác động môi trường cho Dự án để trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm 

định và phê duyệt. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (đối với dự án 

phải có quyết định chủ trương đầu tư), báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu 

tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 

Báo cáo kinh tế kĩ thuật do Giám đốc Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải phê 

duyệt theo góp ý chuyên ngành của Sở Xây dựng. Giấy phép khai thác khoáng sản của 

Dự án do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp. 

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; mối 

quan hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp 

luật có liên quan 

Dự án khai thác mỏ VLSL tại xã Cam An Bắc nhằm mục đích chính là đáp ứng 

nhu cầu VLSL trong huyện Cam Lâm nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung, đặc biệt 

là các tuyến đường giao thông trọng điểm đang xây dựng.  

Dự án nằm trong khu vực quy hoạch khai thác khoáng sản của tỉnh Khánh Hòa 

nhằm mục đích cung cấp VLSL cho các công trình san lấp đường giao trên địa bàn. Vị 
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trí khu vực mỏ VLSL tại thôn Tân An, xã Cam An Bắc có diện tích 8,6612ha nằm trong 

vùng quy hoạch khai thác khoáng sản của tỉnh Khánh Hòa theo Nghị quyết số 152/NQ-

HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc bổ sung một số nội dung 

Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về 

việc Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 

2016-2020 và định hướng đến năm 2030. 

2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) 

2.1. Các văn bản pháp lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn và hướng dẫn kỹ thuật có liên 

quan làm căn cứ cho việc thực hiện ĐTM 

Văn bản pháp luật 

- Luật Bảo vệ Môi trường ngày 17/11/2020. 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012. 

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010. 

- Luật An toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2015. 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 46/2013/QH13 ngày 

22/11/2013. 

Nghị định 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 67/2019/NĐ-CP ngày 31/7/2019 của Chính phủ quy định về 

phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;  

- Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.  

- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. 

- Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động. 

- Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ ban hành quy 

định chi tiết một số điều của bộ Luật lao động (LĐ) về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ 

ngơi và an toàn LĐ, vệ sinh LĐ; 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.  

Thông tư 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường. 

Các văn bản pháp lý do địa phương ban hành 

- Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân 

Tỉnh về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030;   

- Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh 

về việc bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 
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của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng 

sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030;   

- Quyết định số 507/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về 

việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 

của Quy hoạch sử dụng đất huyện Cam Lâm. 

B2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 

Môi trường đất 

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho 

phép của KLN trong đất; 

Môi trường nước 

- QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công 

nghiệp; 

- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về NTSH; 

- QCVN 09-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

dưới đất; 

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước 

mặt. 

Môi trường không khí 

- QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh; 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn 

Trong phạm vi cơ sở sản xuất: 

- QCVN 02 : 2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi amiăng, bụi chứa 

silic, bụi không chứa silic, bụi bông và bụi than - Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép bụi 

tại nơi làm việc  

- QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp xúc 

cho phép tiếp xúc tại nơi làm việc. 

- QCVN 26:2016/BYT về Vi khí hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm 

việc. 

- QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.  

Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt Nam các lĩnh vực khác: 

- QCVN 04:2009/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác 

mỏ lộ thiên. 

2.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của các cấp có thẩm 

quyền liên quan đến dự án 

- Giấy phép thăm dò khoáng sản số 640/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa cho phép Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải được thăm dò đất san lấp 

làm VLXD thông thường tại Khu I (diện tích 19,55 ha) thôn Tân An, xã Cam An Bắc, 

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 

- Quyết định số phê duyệt trữ lượng khoáng sản của UBND tỉnh Khánh Hòa. 

(bản sao các văn bản trên được sao và đính kèm tại Phụ lục 1.1) 
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2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình thực 

hiện ĐTM 

- Báo cáo kết quả thăm dò đất san lấp làm VLXD thông thường tại Khu I (diện 

tích 19,55 ha) thôn Tân An, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật của Dự án “Đầu tư khai thác đất san lấp làm VLXD 

thông thường tại Khu I tại thôn Tân An, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh 

Hòa”. 

- Các kết quả khảo sát hiện trạng tại khu vực dự án.  

- Kết quả tham vấn cộng đồng tại UBND xã Cam An Bắc. 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM 

- Đơn vị chủ trì việc xây dựng Báo cáo Đánh giá tác động môi trường: Công ty 

TNHH Tập Đoàn Sơn Hải. 

Địa chỉ: Số 117, Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình, Việt Nam. 

ĐT: 0232.3825755   Fax: 0232.3841989 

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 3100196175 do Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Quảng Bình cấp, đăng ký lần thứ 32 ngày 28 tháng 9 năm 2021, đăng ký lần đầu 

ngày 13 tháng 04 năm 1998. 

- Đơn vị tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Liên hiệp Khoa học 

Sản xuất Địa chất Nam bộ 

Trụ sở tại: B11C, ấp Mỹ Hòa 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố 

Hồ Chí Minh.  

Văn phòng liên lạc: 49/1 Dương Đức Hiền, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại: 028.6287 3069;                                     Fax: 028.6287 3069. 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Khoa học và Công nghệ số A-115, đăng ký 

lần thứ 5 ngày 21/06/2014 do bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận. 

Các Đơn vị cùng phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện báo cáo ĐTM gồm: 

+ Trung Tâm Nghiên Cứu - Tư Vấn Môi Trường REC. 

Nhóm thực hiện lập báo cáo ĐTM này đã tổ chức thực hiện ĐTM gồm các bước 

công việc sau đây: 

- Thu thập, phân tích và xử lý các số liệu, tài liệu hiện có về điều kiện tự nhiên, 

kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự án; lên kế hoạch khảo sát thực địa, quan trắc môi 

trường (đầu năm 2022); liên hệ địa phương; 

- Chủ dự án phối hợp với đơn vị tư vấn, đơn vị lấy và phân tích mẫu (Trung Tâm 

Nghiên Cứu - Tư Vấn Môi Trường REC) khảo sát, đo đạc, phân tích.  

- Nhóm tác giả thực hiện tổng hợp số liệu quan trắc, đánh giá hiện trạng môi 

trường cũng như đánh giá sự biến đổi các thành phần môi trường như: không khí, đất, 

nước, các hệ sinh thái thủy vực và trên cạn, các điều kiện kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng 

giao thông vận tải, thủy lợi, cấp thoát nước…của vùng thực hiện dự án; 

Trong quá trình lập báo cáo ĐTM của Dự án, tiến hành các nội dung sau: 

- Phân tích quá trình công nghệ để tìm nguồn gốc gây ô nhiễm trong quá trình 

khai thác, chế biến đá, bao gồm nguồn phát sinh nước thải, nguồn phát sinh bụi và khí 

thải, nguồn phát sinh chất thải rắn và các nguồn ô nhiễm môi trường khác; 
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- Xác định thải lượng và đặc tính của các chất ô nhiễm tạo ra trong quá trình xây 

dựng, khai thác và chế biến đá; Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình phát tán và 

chuyển hóa các chất ô nhiễm; 

- Đánh giá mức độ, quy mô và thời gian tác động của các yếu tố ô nhiễm đối với 

môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước, hệ sinh thái, sức khỏe cộng 

đồng và tình hình phát triển KT-XH của khu vực; 

- Đưa ra các giải pháp khả thi nhằm khắc phục và giảm thiểu ô nhiễm do các hoạt 

động của Dự án gây ra, các giải pháp BVMT khác nhằm hạn chế các tác động tiêu cực 

của Dự án đối với môi trường khu vực. 

Trực tiếp tham gia thành lập báo cáo gồm có các thành viên sau: 

Bảng i. Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo 

STT Họ và tên 

Chức vụ - 

Chuyên 

ngành 

Năm 

kinh 

nghiệm 

Chữ 

ký 
Nội dung phụ trách 

I Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải 

1 
Lê Thanh 

Hướng 

Chủ tịch hội 

đồng thành 

viên 

  Điều hành chung 

II Liên hiệp Khoa học Sản xuất Địa chất Nam bộ 

1 
Nguyễn Trọng 

Khiêm 

Giám Đốc 
  Điều hành chung 

2 
Châu Văn 

Lâm 

Nhân viên – 

Thạc sĩ Môi 

trường 

16 

 Phụ trách Chương 3, Chương 4, 

Khảo sát thực địa, Chương tổng 

quan, hiện trạng, giám sát, phối 

hợp với chủ dự án thực hiện 

tham vấn cộng đồng; viết 

chương 2, chương Kết luận, lập 

Phụ lục bản vẽ 

3 
Hồ Ngọc 

Hưng 

Nhân viên - 

Cử nhân Môi 

trường 

14 

 Khảo sát thực địa, lập phương 

án cải tạo, PHMT, phụ trách 

chương 5, 6. Chương 1, Chương 

3 đánh giá an toàn và rủi ro 

trong khai thác;  

4 
Nguyễn 

Hoàng Hải 

Nhân viên – 

Kỹ sư Địa 

chất Môi 

trường 

3 

 Khảo sát thực địa, đánh giá tai 

biến địa chất, lập phương án cải 

tạo, PHMT, Kiểm tra tổng mặt 

bằng dự án, thiết kế công trình 

5 
Bùi Thanh 

Hoàng 

CTV – Thạc 

sĩ môi 

trường 

16 
 Khảo sát thực địa, đánh giá tai 

biến địa chất, lập phương án cải 

tạo, PHMT, Hoàn thiện báo cáo 

4. PHƯƠNG PHÁP ĐTM 

 (1) Phương pháp liệt kê: Báo cáo đã sử dụng phương pháp này nhằm liệt kê các 

vấn đề môi trường liên quan đến dự án có kèm theo các thông tin về phương pháp đánh 

giá, dự báo các tác động của các vấn đề môi trường. Được áp dụng tại mục 3.1.1 và mục 
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3.2.1 của Chương 3 “Đánh giá, dự báo tác động môi trường của dự án và đề xuất các 

biện pháp, công trình bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường”. Mức độ tin cậy 

trung bình.  

(2) Phương pháp ma trận: Báo cáo sử dụng phương pháp này nhằm đối chiếu 

các hoạt động của dự án với các thành phần môi trường để đánh giá mối quan hệ nguyên 

nhân - hậu quả. Được áp dụng tại mục 3.1.1 và mục 3.2.1 của Chương 3 “Đánh giá, dự 

báo tác động môi trường của dự án và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường, ứng phó sự cố môi trường”. Mức độ tin cậy trung bình.  

3) Phương pháp đánh giá nhanh: Báo cáo sử dụng phương pháp đánh giá nhanh 

(Rapid Assessment Method) để tính tải lượng ô nhiễm nước thải và không khí tại khu 

vực dự án. Phương pháp do Tổ chức y tế thế giới (WHO) đề nghị đã được chấp nhận sử 

dụng ở nhiều quốc gia. Ở Việt Nam, phương pháp này được giới thiệu và ứng dụng trong 

nhiều nghiên cứu ĐTM, thực hiện tương đối chính xác việc tính thải lượng ô nhiễm 

trong điều kiện hạn chế về thiết bị đo đạc, phân tích. Trong báo cáo này, các hệ số tài 

lượng ô nhiễm lấy theo tài liệu của WHO (Rapid Inventory techniques in Environmental 

pollution, World Health Oranization, Geneva 1993) và National Pollutant Inventory 

(2012). Được dụng trong báo cáo tại Mục 3.1.1 và mục 3.2.1 của Chương 3 “Đánh giá, 

dự báo tác động môi trường của dự án và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi 

trường, ứng phó sự cố môi trường” để xác định tải lượng, nồng độ chất ô nhiễm. Độ tin 

cậy trung bình. 

(4) Phương pháp mô hình hóa: Sử dụng mô hình hóa toán học (mô hình Gauss, 

Sutton và hình hộp) để định lượng các chất ô nhiễm về quy mô về không gian và thời 

gian; mức độ tác động. Áp dụng tại các mục 3.1.1.3. và mục 3.2.1.1 của Chương 3. Sử 

dụng mô hình hóa để tính toán, dự báo tiếng ồn tại các mục 3.2.1.2. 

(5) Phương pháp chồng lớp bản đồ: Chồng ghép các bản đồ quy hoạch của dự 

án lên bản đồ hiện trạng bằng các phần mềm GIS để đánh giá các tác động môi trường 

từ dự án. (Mục 1.3). 

(6). Phương pháp thống kê, kế thừa nguồn số liệu sẵn có 

Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, thủy văn, kinh tế - xã hội 

tại khu vực xây dựng dự án (xem Chương 2). 

Sử dụng để kế thừa các nguồn số liệu điều tra, khảo sát, thống kê về điều kiện tự 

nhiên, kinh tế - xã hội, môi trường, số liệu địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công 

trình; các số liệu hiện trạng và dự báo tải lượng CTNH phát sinh đã chính thức được 

công bố. 

(7). Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí 

nghiệm 

Phương pháp này nhằm xác định các thông số về hiện trạng chất lượng không 

khí, nước, đất, độ ồn tại khu đất dự án và khu vực xung quanh (áp dụng tại Mục 2.2.2). 

Các phương pháp lấy mẫu, phân tích được thực hiện theo các tiêu chuẩn hướng dẫn hiện 

hành. Cơ quan thực hiện lấy mẫu, phân tích đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

quan trắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

(8). Phương pháp so sánh 

Phương pháp so sánh là đánh giá chất lượng môi trường, chất lượng dòng thải, 

tải lượng ô nhiễm... trên cơ sở so sánh với các Quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường liên 

quan của Việt Nam (QCVN, TCVN) cũng như những đề tài nghiên cứu và thực nghiệm 

có liên quan trên thế giới.  
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Phương pháp này được áp dụng tại mục 2.2; Các mục 3.1.1 – 3.2.1.4.2. Các 

phương pháp khác. 

  



 

18 

5. TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO ĐTM 

5.1. Thông tin về dự án 

- Thông tin chung:  

+ Tên dự án: DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC ĐẤT SAN LẤP LÀM VẬT LIỆU 

XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI KHU I THÔN TÂN AN, XÃ CAM AN BẮC, 

HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA. 

+ Địa điểm thực hiện: Thôn Tân An, Xã Cam An Bắc, Huyện Cam Lâm, Tỉnh 

Khánh Hòa. 

+ Chủ dự án: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI. 

- Phạm vi, quy mô, công suất 

+ Phạm vi: 13,07ha nằm trong diện tích 19,55ha đã được quy hoạch. Ranh giới 

các điểm khép góc theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trung tâm 108o15’ múi chiếu 3o, 

như tại Bảng 1.1. 

+ Quy mô: diện tích dự án là 13,07ha. 

+ Công suất: 612.620 m3/năm nguyên khối. 

- Công nghệ sản xuất (nếu có): khai thác mỏ lộ thiên không sử dụng hóa chất. 

- Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án: bao gồm khai trường có diện 

tích 13,07ha. Các hoạt động chính gồm xúc bốc lên xe vận tải và vận chuyển trực tiếp 

đến nơi tiêu thụ là Dự án cao tốc Bắc Nam. 

- Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có): không có. 

5.2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án có khả năng tác động xấu đến 

môi trường 

5.2.1. Các hạng mục công trình 

Khai trường khai thác có diện tích 13,07 ha. 

5.2.2. Các tác động môi trường chính của dự án 

Các tác động môi trường chính của dự án bao gồm tác động từ NTSH, chất thải 

rắn, khí thải, bụi, tiếng ồn, độ rung,…phát sinh trong giai đoạn xây dựng, khai thác, vận 

chuyển khoáng sản và tháo dỡ lán trại. Nguồn gây tác động được tổng hợp như sau:  

Bảng 1. 1. Nguồn gây tác động trong giai đoạn vận hành 

Yếu tố gây tác 

động 
Hoạt động của dự án Nơi phát thải 

1. Bụi, Khí thải 

Phát quang Mỏ 

Xúc bốc tầng phủ và tầng sản phẩm. Mỏ 

Vận chuyển đi cung cấp cho dự án Đường vận 

chuyển 

2. CTR 
Phát quang, bóc tầng đất phủ Mỏ 

Sinh hoạt của công nhân làm việc tại mỏ Văn phòng mỏ 

4. CTR nguy hại Sửa chữa nhỏ, bảo dưỡng phương tiện khai thác Mỏ 

5. Nước thải 

Nước thải sản xuất: chủ yếu từ nước mưa chảy tràn do 

hoạt động tháo khô mỏ 
Mỏ 

Sinh hoạt của công nhân làm việc tại mỏ Nhà Văn phòng 
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Yếu tố gây tác 

động 
Hoạt động của dự án Nơi phát thải 

6. Các tác động 

khác 

Tiếng ồn: Hoạt động của các thiết bị máy móc Mỏ 

Các sự cố rủi ro, … Mỏ 

5.3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn 

của dự án 

5.3.1. Quy mô, tính chất của nước thải 

Lưu lượng NTSH trong giai đoạn xây dựng và vận hành là 0,45 m3/ngày (24 giờ). 

NTSH chứa các thành phần hữu cơ và vi sinh vật gây bệnh. 

5.3.2. Quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

Bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn thi công xây dựng, vận hành có nguồn từ 

quá trình làm đường vận chuyển, hoạt động phát quang khu vực mở vỉa và dựng lán trại, 

quá trình san gạt, xúc bốc khai thác, hoạt động của máy móc thiết bị, phương tiện vận 

chuyển,...Thành phần ô nhiễm chủ yếu là: Bụi tổng, SO2, NOx, CO, tiếng ồn,… 

5.3.3. Quy mô, tính chất của CTR công nghiệp thông thường  

Khối lượng sinh khối phát sinh trong giai đoạn xây dựng là 11,78 tấn; khối lượng 

sinh khối phát sinh trong giai đoạn vận hành là 23,43 tấn; thành phần chủ yếu là cành 

cây, rễ, lá cây,... 

5.3.4. Quy mô, tính chất của CTNH  

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng mỏ là 01 

kg/tháng; trong giai đoạn vận hành là 02 kg/tháng. Chất thải nguy hại chứa thành phần 

chủ yếu là giẻ lau dầu nhớt. 

5.3.4. Quy mô, tính chất của chất thải khác 

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong giai đoạn xây dựng và vận 

hành là 4 kg/ngày; thành phần chủ yếu là bao bì ni lông đựng thức ăn phát sinh từ hoạt 

động sinh hoạt của công nhân.  

Giai đoạn kết thúc khai thác, cải tạo và PHMT: Chất thải rắn từ quá trình tháo dỡ 

lán trại khoảng 300 kg chủ yếu là các khung thép, lợp mái bằng tôn kẽm để công nhân 

nghỉ trưa, bảo vệ thiết bị thi công. 

5.4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

5.4.1. Hệ thống thu gom và xử lý nước thải 

a. Đối với nước mưa chảy tràn, nước tháo khô mỏ 

- Hồ lắng nước: 01 hố dung tích 5.000 m3. Nước chảy tự nhiên về hố thu nước, 

vị trí thấp nhất trong moong. 

- Mương thoát nước dài 150m, rộng 2m, đào trong nền đất dẫn nước từ khai 

trường ra mương thoát nước ven đường phía Đông dự án. 

b. Đối với NTSH 

Chủ dự án trang bị nhà vệ sinh di động được sản xuất từ vật liệu composite bằng 

công nghệ đúc liền khối, có lắp đặt hệ thống bể tự hoại 04 ngăn với dung tích 550 lít. 

Toàn bộ NTSH sau khi thu gom, lưu chứa hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ 

tối thiểu 06 tháng/lần đến thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định. 
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5.4.2. Công trình giảm thiểu bụi và khí thải  

Để giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến môi trường trong quá trình vận chuyển 

VLSL, Chủ dự án chủ động thực hiện các biện pháp sau: 

- Trồng cây xanh: trồng cây dọc theo ranh giới khai trường theo chu vi dài 

1.629m. Quá trình khai thác tiếp tục trồng dặm cây chết. Tổng số lượng dự kiến: 1.629 

cây, mật độ 2m/cây, 2 hàng so le.  

- Tổ chức tưới nước làm ẩm đường vận chuyển thường xuyên để hạn chế bụi phát 

tán vào môi trường: sử dụng 1 xe bồn có thùng 10m3 dọc đường vận chuyển với tần suất 

tưới ngày 2-4 lần/ngày.  

- Thường xuyên duy tu, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ. 

- Bao phủ kín toàn thân xe, tránh để bụi bay hoặc rơi vãi trên đường vận chuyển. 

Quy định tất cả xe tải khi đến vận chuyển phải có bạt che. Bộ phận bảo vệ sẽ kiểm tra 

tại cổng ra vào trước khi xe chở vật liệu ra khỏi mỏ. 

- Trong trường hợp rơi vãi trên tuyến đường có dân cư đi lại, Chủ dự án bố trí 

công nhân quét dọn không gây mất mỹ quan gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

- Quy định cụ thể về tốc độ xe chạy trên những đoạn đường trong phạm vi mỏ 

nhưng không trái với quy định chung về vận tải đường bộ hiện hành. 

5.4.3. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý CTR thông thường 

- Bố trí 1 thùng chứa rác sinh hoạt dung tích 120 lít/thùng. Hợp đồng đơn vị môi 

trường địa phương để tiếp nhận, xử lý. 

- Lượng sinh khối thu được từ quá trình phát quang được Chủ dự án bàn giao 

100% cho các hộ dân trong khu vực tận dụng làm củi đốt. Đối với phần không được tận 

dụng Chủ dự án thu gom, tập kết và tiến hành đốt bỏ. Quá trình đốt diễn ra trong ngày 

ít gió, luôn bố trí công nhân giám sát và chuẩn bị đầy đủ nước chữa cháy để tránh hỏa 

hoạn lây lan ra khu vực lân cận. 

- Giai đoạn KTKT: Trong quá trình tháo dỡ lán trại sẽ phát sinh các chất thải rắn 

như: Sắt thép vụn, tôn vụn, ước tính toàn bộ khối lượng phát sinh khoảng 300 kg. Chủ 

dự án tiến hành thu gom và bán các vật liệu, cấu kiện thừa, phế thải cho các cơ sở kinh 

doanh phế liệu lân cận. 

5.4.4. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý CTNH 

Dự án không có công trình xử lý chất thải nguy hại để vận hành thử nghiệm. Chủ 

dự án có trách nhiệm thực hiện theo quy định. 

- CTNH gồm các loại dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu,… phát sinh tại dự án được 

thu gom về kho chứa CTNH của dự án thi công đường cao tốc nên không bố trí kho tại 

mỏ và được xử lý chung với CTNH phát sinh tại dự án này. 

5.4.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị, máy móc và đảm bảo tiếng ồn, độ rung đạt 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định. 

- Không sử dụng các máy móc, phương tiện quá cũ gây ồn, độ rung lớn vượt Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phép. 

- Vận hành máy móc, thiết bị theo đúng hồ sơ hướng dẫn kỹ thuật để hạn chế 

tiếng ồn, độ rung; trang bị trang thiết bị bảo hộ cho công nhân đúng quy định. 
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- Đối với các thiết bị, máy móc có phát sinh độ ồn lớn như máy xúc,… thường 

xuyên kiểm tra các khớp nối, bôi trơn định kỳ, vận hành theo đúng hồ sơ hướng dẫn kỹ 

thuật để hạn chế tiếng ồn, độ rung. 

- Bố trí máy móc thiết bị làm việc ở những khoảng cách thích hợp, không tập 

trung tiếng ồn trong một khu vực. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân lao động tại công trường. 

5.4.6. Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường: 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động trượt lở bờ moong, giải pháp phòng 

chống sạt lở tại khu vực khai thác như: Tiến hành khai thác góc dốc bờ moong phải nhỏ 

hơn góc dốc an toàn cho phép; các thông số của hệ thống khai thác được lựa chọn đảm 

bảo các yếu tố kỹ thuật của thiết bị khai thác và yếu tố an toàn bảo vệ bờ mỏ theo QCVN 

04:2009/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên. 

Khai thác các vị trí có địa hình thấp hoặc hạn chế khai thác trong những ngày mưa bão 

nhằm đảm bảo an toàn cho lao động cũng như thiết bị. Trồng cây xung quanh khu vực 

moong khai thác, củng cố bờ moong, hạn chế sạt lở ảnh hưởng đến quá trình khai thác. 

Khai thác đến đâu mới tiến hành bóc bỏ thực vật đến đó để giữ nguyên hiện trạng tại 

diện tích chưa khai thác đến. Tổ chức thực hiện các biện pháp giảm thiểu, đảm bảo an 

toàn không xảy ra hiện tượng sụt lún, lở đất của người dân khu vực giáp ranh; tiến hành 

khai thác để lại đai an toàn xung quanh 2,0 m. 

- Lập kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường; lắp đặt thiết bị, dụng 

cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường; đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại 

chỗ ứng phó sự cố môi trường; thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng biện 

pháp an toàn theo quy định của pháp luật; có biện pháp loại trừ nguyên nhân gây ra sự 

cố môi trường khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường. 

- Khi gây ra sự cố môi trường, Chủ dự án phải thực hiện các biện pháp khẩn cấp 

để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; tổ chức cứu người, tài sản và kịp thời thông 

báo cho chính quyền địa phương hoặc cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường nơi 

xảy ra sự cố. Chủ dự án có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường gây ra 

được thực hiện theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường hiện hành và quy định của 

pháp luật có liên quan. 

5.4.7. Nội dung cải tạo, PHMT 

Nội dung cải tạo, PHMT được lựa chọn: Cải tạo khu vực moong khai thác để 

trồng cây phủ xanh, bàn giao mặt bằng cho địa phương quản lý: Gia cố bờ moong, lắp 

đặt biển báo, san gạt đáy moong, trồng cây xanh xung quanh bờ moong, đáy moong khai 

thác tại vùng cote không ngập nước. 

- Nội dung thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường giai đoạn 1: 

+ Gia cố bờ moong song song với tiến độ khai thác; 

+ Lắp đặt biển báo; Rào hàng rào kẽm gai xung quanh khai trường; 

+ Trồng và duy trì cây xanh xung quanh khai trường. 

- Nội dung thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường giai đoạn 2: 

+ Tháo dỡ công trình mỏ (lán trại tạm, di dời nhà vệ sinh lưu động); 

+ San gạt mặt bằng và trồng cây trên toàn bộ diện tích khai trường. 

+ Duy tu, sửa chữa tuyến đường vận chuyển; 

+ Tạo hệ thống thoát nước. 

Các công trình, biện pháp được thể hiện cụ thể trong Chương 4 của báo cáo này. 
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Tổng kinh phí thực hiện cải tạo, PHMT dự toán là: 1.728.412.173 đồng. (Chi tiết 

tại Chương 4 trong báo cáo này).  

Chủ dự án chịu trách nhiệm quản lý khu công trình mỏ đến khi mỏ được ra quyết 

định đóng cửa mỏ, thực hiện bàn giao toàn bộ khu vực khai trường cho địa phương quản 

lý. 

5.4.6. Danh mục công trình bảo vệ môi trường chính của dự án 

Không có công trình bảo vệ môi trường để vận hành thử nghiệm 

5.5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án  

5.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Trong giai đoạn này các hoạt động sẽ làm phát sinh bụi, tiếng ồn, chất thải rắn. 

Tuy nhiên thời gian thực hiện ngắn, các tác động phát sinh từ bụi, tiếng ồn mang tính 

cục bộ, không liên tục nên Chủ dự án không tiến hành giám sát đối tượng này. 

Giám sát chất thải rắn: Chủ dự án có trách nhiệm quản lý, theo dõi, thống kê số 

lượng, chủng loại và thành phần chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải 

nguy hại tại khu vực xây dựng của dự án theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

5.2. Giai đoạn vận hành 

a. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát: 

+ 01 điểm các khu vực moong đang khai thác 500 m theo hướng gió. 

+ 01 điểm trên tuyến đường vận chuyển. 

- Thông số giám sát: 

+ Khu vực moong đang khai thác 500 m theo hướng gió: Bụi, tiếng ồn, vi khí 

hậu. 

+ Trên tuyến đường vận chuyển: Bụi, SO2, NOx, CO. 

- Tần suất giám sát: Thực hiện 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ Trong ranh mỏ: QCVN 02:2019/BYT; QCVN 24:2016/BYT; QCVN 

26:2016/BYT.  

+ Ngoài ranh mỏ: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 

b. Giám sát chất thải rắn 

- Chủ dự án có trách nhiệm quản lý, theo dõi, thống kê số lượng, chủng loại và 

thành phần chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại của dự 

án theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Nhật ký quản lý chất thải rắn của dự án được lưu giữ định kỳ và báo cáo với Cơ 

quan quản lý môi trường của địa phương. 

c. Giám sát khác 
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- Giám sát các công tác về phòng tránh sự cố môi trường tại mỏ để ứng phó kịp 

thời: kiểm tra các dụng cụ phòng cháy chữa cháy, thiết bị thoát nước mỏ, các biển báo 

khu vực quanh mỏ để kịp thời bổ sung,… 

- Giám sát NTSH: định kỳ tối thiểu 6 tháng/lần, Chủ dự án thuê Công ty dịch vụ 

môi trường địa phương đến hút hầm và mang chất thải đi xử lý theo quy định và kiểm 

tra tình trạng làm việc của nhà vệ sinh: đường ống, rò rỉ,… 

- Trong mùa mưa, Chủ dự án bố trí nhân sự thường xuyên kiểm tra trượt, lở bờ 

moong khu vực moong khai thác, bơm thoát nước kịp thời tránh hiện tượng ngập lụt, 

vận tốc dòng chảy tràn lớn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân có đất 

lân cận Dự án. 

Thường xuyên giám sát hiện tượng trượt lở bờ moong khai thác, đặc biệt là vào 

mùa mưa. Định kỳ 06 tháng/lần tiến hành thực hiện công tác trắc địa bờ moong để có 

cơ sở xác định thông số dịch chuyển đất và dự báo nguy cơ sạt lở bờ moong toàn Dự án. 
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CHƯƠNG 1: THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

 

1.1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 

1.1.1. Tên dự án 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC ĐẤT SAN LẤP LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

THÔNG THƯỜNG TẠI KHU I THÔN TÂN AN, XÃ CAM AN BẮC, HUYỆN CAM 

LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA.  

1.1.2. Tên chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện 

theo pháp luật của chủ dự án; tiến độ thực hiện dự án 

Chủ dự án: CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN SƠN HẢI.  

Địa chỉ trụ sở: Số 117, Hữu Nghị, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình. 

- ĐT: 0232.3825755   Fax: 0232.3841989 

- Người đại diện: Lê Thanh Hướng Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên 

- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 3100196175 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Quảng Bình cấp, đăng ký lần thứ 32 ngày 28 tháng 9 năm 2021, đăng ký lần 

đầu ngày 13 tháng 04 năm 1998. 

- Nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án. 

+ Nguồn vốn: từ nguồn vốn tự có hợp pháp của Doanh nghiệp và vay thương 

mại. 

+ Tiến độ thực hiện dự án: 1,5 năm (trong đó: giai đoạn XDCB là 0,1 năm; giai 

đoạn khai thác 1,4 năm, không kể thời gian đóng cửa mỏ và cải tạo, PHMT (dự kiến 0,5 

năm). 

1.1.3. Vị trí địa lý của của địa điểm thực hiện dự án 

a. Tọa độ, ranh giới 

Khu vực dự án: thuộc địa phận thôn Tân An, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, 

tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm mỏ cách UBND huyện Cam Lâm khoảng 10 km về phía 

Tây Nam, cách thành phố Cam Ranh từ Quốc lộ 1A hướng về phía Tây Bắc theo tỉnh lộ 

656 khoảng 13 km. 

Tổng diện tích khu vực mỏ là 13,07ha nằm trong diện tích 19,55ha đã được quy 

hoạch. Ranh giới các điểm khép góc theo hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trung tâm 

108015’ múi chiếu 30, như sau: 

Bảng 1. 2. Tọa độ khu vực khai thác mỏ 

Điểm góc 

Tọa độ VN2000,  

Điểm góc 

Tọa độ VN2000,  

Kinh tuyến 108015' múi 30 Kinh tuyến 108015' múi 30 

X(m) Y(m) X(m) Y(m) 

1 1327869 590091 8 1327614 590163 

2 1327823 590161 9 1327541 590123 

3 1327835 590327 10 1327373 590100 

4 1327808 590345 11 1327393 589997 

5 1327780 590334 12 1327548 589844 
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Điểm góc 

Tọa độ VN2000,  

Điểm góc 

Tọa độ VN2000,  

Kinh tuyến 108015' múi 30 Kinh tuyến 108015' múi 30 

X(m) Y(m) X(m) Y(m) 

6 1327766 590274 13 1327719 589883 

7 1327676 590161 14 1327836 589920 

Vị trí dự án xem Bản vẽ số 01-ĐTM: Sơ đồ vị trí giao thông. 

Tứ cận của mỏ:  

- Phía Đông giáp đất rẫy. 

- Phía Nam giáp đất rẫy và đất trồng tràm. 

- Phía Tây giáp đất đồi trồng tràm. 

- Phía Bắc giáp đất đồi trồng tràm, đất rẫy dân và cách ngĩa địa thôn Tân An hơn 

20m. 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

ĐMT Miền Trung 

Mỏ VLSL Khu I 

ĐMT Miền Trung 

ĐMT KN Cam Lâm 

Tuyến cao tốc  

(đang thi công) 
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b. Các đối tượng tự nhiên, KT-XH và đối tượng khác có khả năng bị tác 

động bởi dự án 

* Hệ thống giao thông 

Khu vực dự án có điều kiện giao thông khá thuận lợi. Phía Đông cách khu vực 

thăm dò khoảng 400m là đường trải nhựa, từ đây đi về phía Nam khoảng 4km là đường 

tỉnh ĐT656 dẫn ra khoảng 12km là đến QL1A. Từ Quốc lộ 1A có thể dễ dàng kết nối 

giao thông với các trung tâm thành phố Cam Ranh, Nha Trang và các tỉnh lân cận trong 

khu vực. Ngoài ra, phía đông mỏ là tuyến cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, thuộc Dự án 

xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông, đây là một 

trong những dự án trọng điểm của Chính Phủ đã và đang được triển khai trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa.  

* Hệ thống sông suối, ao hồ 

Xung quanh khu vực nghiên cứu có mạng lưới sông suối khá phát triển, tuy nhiên 

đều là các sông suối nhỏ, ngắn và dốc. Sông suối phân bố khá đều về không gian và có 

lưu vực lớn, vị trí thuận lợi để đắp đập xây hồ chứa, treo nước đầu nguồn để cung cấp 

cho sản xuất và đời sống người dân. Phía Nam-Tây Nam mỏ có hệ thống các suối Tà 

Trực, Tà Nữa và các nhánh suối nhỏ khác chảy về hồ Tà Trục, sau đó cùng với suối 

Múa, suối Môn đổ về Vịnh Cam Ranh. Phía Đông Bắc mỏ có suối Ông Bình, Ông Diệm, 

suối Cát, suối Cây Gạo có phương dòng chảy theo hướng Tây Nam đổ về Đầm Thủy 

triều.  

Trong khu vực thăm dò có các khe rãnh cạn, vào mùa mưa thoát nước rất tốt về 

suối Múa cách mỏ khoảng 700m về phía Tây. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho việc 

thoát nước mỏ cho khai thác sau này. 

- Dự án đường cao tốc: Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Nha Trang - Cam 

Lâm, có chiều dài 49,11 km, đi qua huyện Diên Khánh (8 km), huyện Cam Lâm (30,5 

km) và TP Cam Ranh (10,6 km) của tỉnh Khánh Hòa. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 

7.600 tỷ đồng với quy mô 4 làn xe trên nền đường rộng 17 m. Giai đoạn hoàn chỉnh có 

quy mô 6 làn xe rộng 32,25 m. Tại gói thầu số XL3 có một hạng mục thi công rất quan 

trọng đó là thi công xây dựng hầm Dốc Sạn 

- Các dự án điện mặt trời: 

+ Nhà máy điện mặt trời Trung Sơn thuộc địa bàn xã Cam An Bắc, huyện Cam 

Lâm có công suất lắp đặt 35MWp. Khu đất xây dựng nhà máy có diện tích 40,6ha. Theo 

Quy hoạch tổng mặt bằng của nhà máy, các hạng mục chính của dự án gồm: Khu vực 

lắp các tấm pin, trạm đấu nối và truyền tải điện, khu vực vận hành phụ trợ, khu vực cây 

xanh, các đường giao thông nội bộ với lộ giới 4 - 5m... Chủ đầu tư của dự án là Công ty 

Cổ phần Phát triển năng lượng Trung Sơn. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 1.000 tỷ đồng. 

Mục tiêu của dự án là xây dựng một nhà máy điện mặt trời đấu nối vào hệ thống điện 

quốc gia với phương án: xây dựng mới trạm biến áp 22/110kV, công suất 40MVA, vận 

hành năm 2019; xây dựng mới trạm cắt 110kV có dây dẫn chiều dài 0,2km. 

+ Dự án điện mặt trời Miền Trung: Với tổng mức đầu tư xây dựng dự án là 1.372 

tỷ đồng, Nhà máy điện mặt trời Điện lực miền Trung được lắp đặt tại huyện Cam Lâm 

(tỉnh Khánh Hòa) có tổng công suất 50 MW, mỗi năm cung cấp sản lượng điện bình 

quân từ 87,598 GWh đến 98,147 GWh lên hệ thống điện Quốc gia./. 

+ Dự án điện mặt trời KN Cam Lâm và Dự án điện mặt trời Cam Lâm VN: Dự 

án Nhà máy điện mặt trời KN Cam Lâm và Cam Lâm VN là dự án điện mặt trời lớn 
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nhất tỉnh Khánh Hoà với diện tích xây dựng 135 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, 

tổng công suất đạt 100MW. 

Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 

158 triệu kWh/năm; có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng điện năng cho khoảng năm nghìn 

hộ gia đình, làm giảm phát thải khí CO2 ra môi trường khoảng 145 nghìn tấn/năm. 

Dự án được thi công lắp đặt bởi Tập đoàn Hanwha Engineering & Construction 

Corp (Tập đoàn năng lượng hàng đầu Hàn Quốc); Tập đoàn TUV SUD (Đức) phụ trách 

công tác giám sát, kiểm soát chất lượng. Mục tiêu của dự án là mang lại hiệu quả kinh 

tế - xã hội cao nhất, bảo vệ môi trường tốt nhất, khả năng vận hành an toàn bằng công 

nghệ tiên tiến nhất (công nghệ pin quang điện Q Cell của Đức với công suất mỗi tấm 

khoảng 395Wp thuộc loại tốt nhất thị trường hiện nay). 

Trước đó, nhà máy điện mặt trời KN Cam Lâm và Cam Lâm VN chính thức đóng 

điện vào ngày 25/6/2019. 

1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Diện tích khu đất đã thăm dò rộng 19,55 ha hiện đa phần là đất rừng sản xuất (ký 

hiệu RSX), 1 phần còn lại là đất trồng cây hàng năm khác (HNK) và được quy hoạch là 

đất khai thác khoáng sản. Chủ dự án đã thực hiện xong công tác đền bù và GPMB đối 

với diện tích khai thác 13,07 ha. 

1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường 

Xung quanh dự án không có nhà dân sinh sống, chủ yếu là đất rẫy nông nghiệp 

và đất trồng rừng keo, cây bụi rậm. Khu dân cư thôn Tân An cách ranh phía bắc hơn 

500m. Tiếp giáp điểm mốc số 2 là nghĩa địa thôn Tân An.  

Hồ Tà Rục cách ranh mỏ hơn 1,7km về phía Nam – Tây Nam. 

1.1.6. Mục tiêu; loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án  

Mục tiêu của Dự án 

+ Khai thác VLSL nhằm mục đích phục vụ thi công công trình đường giao thông 

cao tốc phía Đông.  

+ Tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; tạo lợi nhuận cho 

Công ty. 

+ Phát triển các dịch vụ đi kèm; góp phần phát triển kinh tế địa phương và tăng 

tỉ trọng các ngành sản xuất công nghiệp trong cơ cấu kinh tế.  

+ Đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua việc thực hiện nghĩa vụ thuế gồm 

thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tài nguyên và các khoản phí khác. 

Quy mô và công suất Dự án 

+ Tổng diện tích Dự án sử dụng là 13,07 ha. 

+ Khai thác VLSL với công suất: 612.620 m3/năm nguyên khối. 

Công nghệ và loại hình của dự án: 

Áp dụng công nghệ khai thác mỏ lộ thiên, thực hiện bốc dỡ tầng phủ, xúc bốc và 

vận chuyển sản phẩm đi tiêu thụ trực tiếp. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án  

1.2.1. Các hạng mục công trình chính 

a. Khai trường khai thác 
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Biên giới mỏ được khoanh định trong khu đất có diện tích là 13,07ha. Tọa độ các 

điểm khống chế theo Bảng 1.2: Tọa độ khu vực khai thác mỏ. Các thông số cơ bản của 

mỏ như sau: 

Bảng 1. 3. Các tiêu chí về biên giới khai trường mỏ tại thôn Tân An 

Stt Các thông số cơ bản Đv tính Giá trị 

1 Diện tích khu vực khai thác ha 13,07 

2 

3 

4 

Chiều dài trên mặt m 

m 

m 

300 m ÷ 460 m 

Chiều rộng trên mặt 110 m ÷ 420 m 

Cao độ địa hình trên mặt +57 m ÷ +151 m 

5 Diện tích dưới đáy ha 11,84 

6 Chiều dài dưới đáy m 290 m ÷ 440 m 

7 Chiều rộng dưới đáy m 95 m ÷ 405 m 

8 Cao độ kết thúc m +54 m ÷ +141 m 

9 
Trữ lượng huy động vào khai thác (nguyên 

khối) 
m3 

612.620 

10 
Trữ lượng huy động vào khai thác (nguyên 

khai) 
m3 741.270 

11 Khối lượng đất bóc (nguyên khối) m3 41.540 

12 Khối lượng đất bóc (nguyên khai) m3 50.263 

13 Tỷ lệ tổn thất % 10 

14 Hệ số bóc đất % 6,78% 

Sơ đồ ranh giới mỏ và ranh giới khai trường được thể hiện như sau: 

b. Quy mô sản xuất, kinh doanh 

- Trữ lượng địa chất (Qđc): Trữ lượng đất san lấp được phê duyệt tại quyết định 

của UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong "Báo cáo kết quả 

thăm dò khoáng sản VLSL tại thôn Tân An, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa" là 1.053.220m3m3. 

Trữ lượng huy động vào khai thác tính theo nguyên khối đã được xác định trong 

ranh giới khai trường 13,07 ha được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1. 4. Tổng hợp trữ lượng huy động khai thác tính theo nguyên khối 

STT Tầng  

Trữ lượng địa 

chất trong ranh 

khai thác (m3) 

Trữ lượng trong 

trụ BV (m3) 

Trữ lượng huy động vào khai 

thác (m3) 

Nguyên khối Nguyên khai 

1 Đất phủ         41.710                   170             41.540             50.263  

2 VLSL        645.620              33.000           612.620           741.270  

c. Công suất khai thác và tuổi thọ mỏ 

Công suất khai thác mỏ: 

Công suất khai thác theo nguyên khối của dự án tối đa là: 612.620 m3/năm. Công 

suất khai thác theo nguyên khai là: 741.720 m3/năm. 
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Tuổi thọ mỏ 

+ Thời gian XDCB mỏ: Thời gian XDCB mỏ 1,0 tháng. 

+ Thời gian vận hành - khai thác đạt công suất thiết kế: 1,4 năm. 

Như vậy, thời gian tồn tại của mỏ là 1,5 năm không bao gồm thời gian cải tạo, 

PHMT và đóng cửa mỏ. 

Bảng 1. 5. Lịch khai thác 

STT Vật liệu (m3) Quý 2/2022 Quý 3/2022 Quý 4/2022 Quý 1/2023 

1 Đất phủ 10.385 10.385 10.385 10.385 

2 VLSL 153.155 153.155 153.155 153.155 

Nguồn: Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên mỏ khoáng sản 

VLSL tại thôn Tân An 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

a. Hệ thống đường vận chuyển 

- Đường trong mỏ: Tuyến đường dài khoảng 300m, kéo dài từ ranh giới phía 

Đông Bắc sang phía Tây mỏ, bề rộng mặt đường rộng 6m. 

- Đường ngoài mỏ: là đường đất hiện hữu dài khoảng 150m ra đến ranh thi công 

đường cao tốc. 

Chủ dự án sẽ thường xuyên tu bổ lại để phục vụ cho nhu cầu vận chuyển của mỏ 

được thuận tiện và an toàn. 

b. Khu nhà điều hành 

Cần san gạt mặt bằng và xây dựng nhà điều hành công trường, dạng nhà tạm mái 

lá lợp tole trong mỏ/nhà container, diện tích xây dựng 50 m2 nằm trong ranh giới phía 

Tây Nam mỏ, gồm nhà điều hành, nhà để xe và nhà vệ sinh di động, để bộ phận gián 

tiếp làm việc quản lý hoạt động sản xuất tiêu thụ của mỏ trong giờ làm việc, và bảo vệ 

mỏ ngoài giờ làm việc. 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường  

a. Thu gom và thoát nước thải tại khu vực dự án 

- Hố lắng nước: Trong quá trình khai thác tiến hành đào hố thu nước dung tích 

trung bình 5000 m3 để thu gom nước chảy tràn trong khai trường và lắng cơ học nhằm 

loại bỏ chất rắn lơ lửng trước khi thoát tự chảy ra mương thoát nước ven đường cao tốc 

đang thi công. 

- Công trình thu gom, xử lý NTSH: NTSH thu gom về nhà vệ sinh lưu động tại 

nhà điều hành mỏ và thuê đơn vị dịch vụ đến hút xử lý. 

b. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

- Công tác giảm bụi phát sinh do hoạt động vận chuyển: Công ty sử dụng 1 

xe bồn 10m3 phun nước định kỳ mỗi ngày 2-4 lần dọc tuyến đường vận chuyển từ mỏ 

ra ranh công trình dài 150m trong những ngày nắng không mưa. Lượng nước tiêu thụ 

10-20 m3/ngày. 

- Trồng cây xanh quanh mỏ: trồng cây dọc theo ranh giới khai trường theo chu 

vi dài 1.629m. Quá trình khai thác tiếp tục trồng dặm cây chết. Tổng số lượng dự kiến: 

1.629 cây, mật độ 2m/cây, 2 hàng so le.  

c. Công trình lưu giữ và biện pháp xử lý CTR sinh hoạt 

- Bố trí 1 thùng chứa rác sinh hoạt dung tích 120 lít/thùng.  



 

30 

- Công ty hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường địa phương để thu gom và xử 

lý rác thải sinh hoạt hằng ngày để tránh phân hủy gây ô nhiễm. 

d. Công trình lưu giữ, xử lý CTNH 

- CTNH gồm các loại dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu,… phát sinh tại dự án được 

thu gom về kho chứa CTNH của dự án thi công đường cao tốc nên không bố trí kho tại 

mỏ và được xử lý chung với CTNH phát sinh tại dự án này. 

Tổng diện tích quy hoạch để Dự án sử dụng là 13,07 ha. 

Bảng 1. 6. Quy hoạch sử dụng đất của Dự án 

Stt Hạng mục Đvt Giá trị 

1 Diện tích cấp phép thăm dò ha 19,55 

2 Diện tích khai trường (nằm trong diện tích cấp phép) ha 13,07 

3 Khu nhà điều hành (trong mỏ) m2 50 

 Lán tạm điều hành mỏ/nhà container m2 35 

 Nhà bảo vệ m2 15 

4 Hồ lắng (trong mỏ) m2 1000 

e. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và hoạt động của 

dự án đầu tư có khả năng tác động xấu đến môi trường 

- Công nghệ của dự án là áp dụng phương pháp khai thác mỏ lộ thiên chỉ sử dụng 

phương tiện cơ giới, không sử dụng hóa chất hay VLN nên an toàn đến môi trường. 

- Hạng mục công trình đơn giản. 

- Hoạt động khai thác có tác động làm thay đổi địa hình mà khó có thể phục hồi 

lại như ban đầu. 

1.3. Nguyên, nhiên, vật liệu, hoá chất sử dụng; nguồn cung cấp điện, nước và các 

sản phẩm đầu ra của dự án  

1.3.1. Nguyên, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng 

Khối lượng dầu DO sử dụng được dự báo như sau: 

Bảng 1. 7. Nhu cầu nhiên liệu 

STT Tên thiết bị 
Số lượng 

(chiếc) 

Định mức 

(l/ca) 

Nhiên liệu 

sử dụng (lít) 

1  Ô tô ben trọng tải 20 tấn 10 75,6 756 

2  Xe bồn chở nước tưới đường 10m3 1 27 27 

3 Ô tô tải nhẹ 1 55 55 

4 Máy đào 5 78,3 391,5 

  Tiêu thụ ngày (l/ca) 17  1.230 

  Tiêu thụ giai đoạn khai thác (lít/năm)   356.555 

Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng của “Dự án đầu tư khai thác 

mỏVLSL tại thôn Tân An, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa” 

Nhiên liệu sử dụng cho các thiết bị trong mỏ được hợp đồng với Cửa hàng xăng 

dầu gần nhất trong khu vực cung cấp, giao hàng tại mỏ. 
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- Nguyên liệu, phụ tùng thay thế được cung cthôn Tân Anởi nhà phân phối theo 

đơn đặt hàng của Công ty hoặc từ các xưởng sửa chữa trong vùng. 

- Dự án không sử dụng hóa chất phục vụ sản xuất. 

1.3.2. Nguồn cung cấp điện, nước và các sản phẩm đầu ra của dự án 

a. Nguồn cung cấp điện 

Hoạt động khai thác VLSL không có nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất mà chỉ 

có nhu cầu cho sinh hoạt. Hiện tại gần khu vực khai thác đã có lưới điện 220V phục vụ 

các nhu cầu phát sinh trong quá trình khai thác mỏ như sau: 

Sử dụng điện lưới để phục vụ các công việc sau: 

- Thiết bị sinh hoạt tại Lán trại tạm để điều hành. 

- Chiếu sáng khai trường và bảo vệ. 

Công ty sẽ hợp đồng với Công ty điện lực – Chi nhánh huyện Cam Lâm đấu nối 

từ mạng lưới điện của địa phương về mỏ để sử dụng cho sinh hoạt hoặc sử dụng phát 

phát điện phục vụ chiếu sáng vào ban đêm. 

b. Nguồn cung cấp nước 

- Nhu cầu sử dụng nước uống: Công ty sẽ mua nước tinh khiết đóng bình được 

mua từ các cơ sở sản xuất nước sạch để cung cấp nước sinh uống cho công nhân.  

- Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt: Nước sinh hoạt, vệ sinh của công nhân lưu trú 

tại dự án sẽ lấy từ nguồn nước máy và các mua từ các hộ dân, vận chuyển bằng xe bồn 

về sử dụng.  

Nhu cầu sử dụng nước cho 01 lao động là 45 lít/người.ca (theo TCXDVN 

33:2006). Mỏ làm việc 1 ca, tổng số lao động dự kiến 28 người tuy nhiên chỉ có khoảng 

10 ng thường xuyên làm việc trực tiếp tại công trường, còn lại là bộ phận tài xế xe tải 

nên lượng nước sử dụng cho sinh hoạt cho khoảng 10 người là:  

10 x 45 = 450 lít = 0,45 m3/ngày.  

- Nguồn nước cung cấp phục vụ sản xuất sẽ được tái sử dụng từ nguồn nước thu 

gom được tại hồ lắng nước và mua nước từ các hồ chứa trong khu vực để sử dụng. 

b. Nhu cầu nước cấp nước sản xuất cho dự án 

- Theo QCVN 01:2019/BXD, lượng nước sử dụng để tưới cây được định mức là 

3 lít/m2 cho mỗi lần tưới. Diện tích trồng cây xung quanh mỏ được đo đạc trên bản vẽ 

là 1.629m, bề rộng đai bảo vệ 2-3m. Lượng nước tưới trung bình 10 m3/ngày.  

- Tưới nước tuyến đường từ mỏ ra đến ranh dự án cao tốc dài 150m, rộng 10m. 

Tần suất tưới trung bình 2-4 lần/ngày (vào ngày nắng nóng không mưa). Lượng nước 

phun theo định mức thiết kế trung bình 2,5 lít/m2/lần tưới. Sử dụng xe bồn tưới nước 

10m3 để thực hiện tưới 2-4 lượt/ngày, lượng nước tiêu thụ 20-40 m3/ngày. 

Bảng 1. 8. Nhu cầu cấp nước sản xuất của mỏ 

TT Tên nguyên, nhiên vật liệu Đơn vị 
Nhu cầu hàng năm 

XDCB Vận hành 

       Tối thiểu Tối đa 

I Cấp nước sản xuất    30 50 

1 Tưới nước đường vận chuyển m³/ngày 10 20 40 

2 Tưới cây m³/ngày 0 10 10 
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TT Tên nguyên, nhiên vật liệu Đơn vị 
Nhu cầu hàng năm 

XDCB Vận hành 

II Cấp nước sinh hoạt      

1 Cấp nước sinh hoạt cho nhân viên tại mỏ  m³/ngày 0,45 0,45 0,45 

Toàn bộ lượng nước phục vụ cho sản xuất bị bốc hơi hoặc thấm xuống đất hoàn 

toàn nên không phát sinh nước thải. 

1.3.3. Các chủng loại sản phẩm của dự án 

Sản phầm của dự án chỉ bao gồm VLSL với khối lượng 741.720 m3/năm nguyên 

khai. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Xét điều kiện địa chất mỏ, kỹ thuật công nghệ, khả năng thiết bị thi công cũng 

như công suất khai thác theo thiết kế, hệ thống khai thác được chọn áp dụng cho mỏ đất 

san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường tại khi I thôn Tân An, xã Cam An Bắc, 

huyện Cam Lâm là hệ thống khai thác hỗn hợp:  

- Khai thác theo lớp bằng, vận tải trực tiếp trên tầng. 

- Khai thác theo lớp xiên, xúc chuyển không vận tải trên tầng tại những vị trí 

không áp dụng được hệ thống khai thác lớp bằng.  

Bảng 1. 9. Tổng hợp các thông số kỹ thuật hệ thống khai thác 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Chiều cao tầng khai thác Ht m 5 

2 Chiều cao tầng kết thúc Hkt m 2,3 ÷ 10  

3 Góc nghiêng sườn tầng khai thác αt độ 45 

4 Góc nghiêng sườn tầng kết thúc αkt độ 34 

5 Chiều rộng dải khấu 

A m 

 

5.1 Trong khai thác lớp bằng 7 

5.2 Trong khai thác lớp xiên 9,1 ÷ 13,5 

6 Bề rộng mặt tầng công tác tối thiểu 

Bmin m 

 

6.1 Trong khai thác lớp bằng 17,5 

6.2 Trong khai thác lớp xiên 12,6 ÷ 17 

7 Chiều rộng đai bảo vệ Bbv m 2 

8 Số tầng khai thác   2 

9 Số tầng kết thúc   2 

Nguồn: Báo cáo kinh tế kỹ thuật của “Dự án mỏ khoáng sản VLSL tại thôn Tân 

An, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa” .  

Các thông số của hệ thống khai thác được lựa chọn đảm bảo các yếu tố kỹ thuật 

của thiết bị khai thác và yếu tố an toàn bảo vệ bờ mỏ theo Quy phạm kỹ thuật khai thác 

mỏ lộ thiên TCVN: 5326-2008 và QCVN 04:2009/BCT Quychuẩn kỹ thuật quốc gia về 

an toàn trong khai thác mỏ lộ thiên.  

Thuyết minh quy trình công nghệ khai thác: 
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- Giai đoạn XDCB: Công ty tiến hành bóc phủ tạo mặt bằng chuẩn bị khai thác, 

xây dựng hệ thống đường giao thông từ diện công tác đầu tiên kết nối với hệ thống giao 

thông hiện có. Các công trình XDCB mỏ bao gồm: Tạo diện công tác đầu tiên; cải tạo 

đường vào mỏ; Xây dựng tuyến đường trong mỏ; Xây dựng công trình phụ trợ.  

- Trong giai đoạn khai thác gồm các công đoạn sau: 

+ Dọn lớp phủ thực vật: Công ty thực hiện phát quang địa hình để chuẩn bị mặt 

bằng khai thác và mặt bằng để xây dựng khu phụ trợ cho dự án. 

+ Công đoạn bốc tầng phủ: Sử dụng máy xúc (1,2 m3gầu) để xúc bốc lớp đất phủ 

tại dự án lên ô tô 20 tấn để vận chuyển đến vị trí thực hiện các công trình cải tạo PHMT 

của mỏ, nâng cấp duy tu đường vận chuyển. 

+ Công đoạn khai thác: Sử dụng máy xúc 1,2m3/gầu để thực hiện xúc bốc khai 

thác đổ lên xe ô tô thùng 10m3. 

+ Công đoạn vận chuyển: Toàn bộ sản phẩm đất san lấp khai thác tại mỏ được 

Công ty cung cấp cho dự án đường cao tốc hiện đang được thi công.  

+ Tháo khô mỏ: Đáy mỏ cao hơn mực thoát nước tự chảy nên mỏ tháo khô theo 

phương pháp tự chảy. Đối với nước mưa rơi trực tiếp Công ty thực hiện thu gom về hồ 

lắng và xử lý lắng cơ học trước khi thoát ra nguồn tiếp nhận. Ngoài ra, Mỏ chưa khai 

thác đến mực nước dưới đất của khu vực nên không có nước dưới đất chảy vào mỏ. 

+ Công ty sẽ tiếp tục trồng dặm cây chết và tu sửa hàng rào theo các công trình 

ĐCM lúc trước, để đảm bảo an toàn cho người và gia súc khi lại gần ranh mỏ. 

- Giai đoạn đóng cửa mỏ, PHMT: Trước khi kết thúc khai thác khoảng 3 tháng, 

Công ty lập thủ tục hồ sơ để thực hiện công tác đóng cửa mỏ theo đúng quy định. Sau 

khi được Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, nghiệm thu 

và phê duyệt đóng cửa mỏ, Chủ dự án bàn giao cho địa phương quản lý.  
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Hình 2. Sơ đồ quá trình khai thác và các yếu tố tác động đến môi trường 

1.5. Biện pháp tổ chức thi công các công trình của dự án 

1.5.1. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công 

trình của Dự án 

a. Nâng cấp đường ngoài mỏ 

Từ mỏ có đường đất sỏi cấp phối dài khoảng 150m ra đến ranh thi công của dự 

án đường cao tốc. Công ty thực hiện duy tu, sửa chữa để đảm bảo 2 làn xe chạy. Con 

đường này hiện vẫn đang sử dụng tốt, chỉ cần thường xuyên tu bổ lại để phục vụ cho 

nhu cầu vận chuyển của mỏ được thuận tiện và an toàn. 

b. Cải tạo đường vận chuyển trong mỏ 

Tuyến đường dài khoảng 250m, kéo dài từ ranh giới phía Đông Bắc sang phía 

Tây của trung tâm mỏ, bề rộng mặt đường rộng 6m. Tiến hành phát hoang, dọn thực vật, 

san gạt theo địa hình tự nhiên và đường mòn hiện có. Chiều dày san gạt 0,5m. Khối 

lượng san gạt 900m3. 

c. Dọn mặt bằng 

Vị trí mở vỉa của khu mỏ 

Để phù hợp với địa hình khu mỏ, hệ thống khai thác áp dụng, công suất khai thác, 

vị trí mở vỉa được lựa chọn ở gần điểm góc số 1; 2; 13; 14, phát triển từ phần diện tích 

đã khai thác, có diện tích khoảng 18.000 m. 

Vị trí mở vỉa gần khu vực lỗ khoan LK1 (khu vực điểm góc 14, chi tiết được thể 

hiện tại Bản vẽ số TA-2.1: Bản đồ mở vỉa). 

 
- Nâng cấp đường vận chuyển. 

- Làm đường VC nội mỏ 

- Dọn mặt bằng: phát quang. 

- Xây dựng văn phòng phụ trợ 

Giai đoạn 

XDCB 

 
Xúc bốc tầng phủ 

Khai thác 

Vận chuyển 

Công trường thi công 

Giai đoạn vận 

hành 

 
Giai đoạn đóng 

cửa mỏ, PHMT 

Công tác đóng cửa 

mỏ 

- Ồn 

- Chất thải rắn 

- Khí thải, bụi 

- Ồn 

- Chất thải rắn 

- Khí thải, bụi. 

- Nước thải 

- Ồn 

- Khí thải, bụi. 

- Ồn 

- Chất thải rắn 

- Khí thải, bụi. 

- Nước thải 
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Hình 3. Vị trí mở vỉa 

Phát quang địa hình, thảm thực vật: 

Công ty thực hiện phát quang địa hình để chuẩn bị mặt bằng khai thác và mặt 

bằng để xây dựng khu phụ trợ cho dự án. Thảm thực vật trên bề mặt địa hình dự án chủ 

yếu là cây tràm, bụi. Do đó, để tiến hành khai thác cần phát hoang, dọn cây để không 

ảnh hưởng đến chất lượng VLSL. Diện tích cần san gạt trong thời kỳ đầu mở vỉa là 

18.000m2.  

d. Xây dựng nhà điều hành 

Khu vực nhà điều hành để điều phối các thiết bị trong mỏ, nằm ở ranh giới phía 

Đông khai trường, gần đoạn ra vào mỏ. Diện tích chiếm đất của khu vực nhà điều hành 

khoảng 50 m2, trong đó diện tích xây dựng như sau: 

STT Hạng mục 
Diện tích 

(m2) 
Ghi chú 

1 Lán trại điều hành 35 
Mái lớp lá chống nóng, khung gỗ hoặc 

nhà container di động 

2 Nhà vệ sinh lưu động 15 Nhà vệ sinh di động 

 Tổng 50  

Công suất 741.720 m3/năm và dự án diễn ra trong thời gian ngắn (1,5 năm). Mặt 

khác, số lượng công nhân viên làm việc tại mỏ chỉ có 28 người và đều về nhà sau giờ 

làm việc, tại mỏ thường xuyên chỉ có khoảng 10 người. Vì vậy, Công ty chỉ bố trí 1 lán 

trại tạm để phục vụ điều hành sản xuất. 
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Bảng 1. 10. Khối lượng XDCB mỏ 

Stt Hạng mục Đvt Giá trị 

1 Sửa đường ngoài mỏ m3 1613,6 

2 Nạo vét mương m3 790,05 

3 Đào hồ lắng m3 5.000 

  Cộng (đất) m3 7.404 

Thời gian XDCB của dự án là 1 tháng.  

1.5.2. Biện pháp tổ chức thi công, công nghệ thi công xây dựng các hạng mục công 

trình trong giai đoạn khai thác 

a. Trình tự khai thác  

Trình tự khai thác được xác định phù hợp với điều kiện địa hình, đặc điểm địa 

chất thủy văn khu mỏ và hệ thống khai thác đã chọn. Tiến hành khai thác theo thứ tự từ 

Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây. 

Trong quá trình khai thác tiến hành đào hố thu nước tại địa hình thấp phía Đông 

Nam để thu gom nước mưa chảy tràn, xử lý và tái sử dụng, lượng còn lại được thoát 

nước theo hệ thống mương nước của khu vực. 

Trong giai đoạn vận hành, dự án chỉ tiến hành hoàn thiện các hạng mục phụ trợ 

phục vụ công tác khai thác mỏ: Trồng cây xanh, lắp dựng hàng rào, biển báo, duy tu 

đường,… đảm bảo đúng mật độ và đủ số lượng theo thiết kế. Công tác này do công nhân 

thực hiện. 

b. Công nghệ xúc bốc 

 Đất mỏ tương đối mềm, hoàn toàn có thể xúc trực tiếp bằng máy xúc. Công suất 

khai thác mỏ 612.620 m3/năm, chọn 3 máy xúc đủ xúc khối lượng. 

Trong danh mục thiết bị phù hợp, chọn loại máy xúc thủy lực gầu ngược. Chiều 

cao với tối đa hết tầng đất. Chọn máy Komatsu PC200 hoặc tương đương, có thể lắp gầu 

từ 1,2 m3 tùy thông số xúc và lực xúc yêu cầu. 

1.5.3. Phương án vận tải mỏ 

Khối lượng vận tải bằng công suất khai thác của mỏ: 612.620 m3/năm nguyên 

khối tương đương 741.720 m3/năm nguyên khai. Phương tiện vận chuyển thuộc dự án 

thi công đường cao tốc đảm nhận. 

1.5.4. Thải đất đá 

Mỏ không có đá thải và quặng đuôi nên không có hoạt động đổ thải và bãi thải. 

Tại mỏ chỉ bố trí 1 bãi chứa tạm đất phủ để phục vụ công tác cải tạo, PHMT khi kết thúc 

khai thác mỏ: 

-  Khối lượng đất phủ toàn mỏ là 41.541 m3, tính theo nguyên khối, tương đương 

với 50.236 m3 nguyên khai, với hệ số nở rời là 1,21. 

- Vị trí bãi thải nằm về phía trong khu mỏ, trong phần diện tích lộ đá, có diện tích 

15.000 m2, chi tiết xem bản vẽ 5.0. Bản đồ tổng mặt bằng mỏ.  

Các thông số 

- Diện tích bãi thải: S = 15.000 m2. 

- Chiều cao tầng thải: 01 tâng mỗi tầng 5 m. 
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Việc đổ thải được áp dụng công nghệ đổ thải bằng ôtô tự đổ kết hợp máy ủi công 

suất 140 cv san gạt. Phương pháp đổ thải theo chu vi. Đất đá thải được vận chuyển từ 

gương tầng ra bãi thải bằng ôtô tự đổ. Để đảm bảo an toàn, tại vị trí mép bãi thải phải 

tạo đê bằng đất thải để đảm bảo an toàn với các kích thước:  Cao bằng 1/2 bánh xe. Bề 

rộng chân đê bằng 1,5 lần chiều cao. Góc nghiêng mặt tầng thải 5%. Bãi chứa này chỉ 

tồn tại 1,5 năm trong thời gian khai thác mỏ, khi kết thúc khai thác sẽ được san ủi toàn 

bộ ra đáy khai trường nhằm mục tiêu tại lớp phủ trồng cây. 

1.5.5. Thoát nước công trình 

Tại khu vực mỏ chỉ có nguồn nước mưa nên thực hiện thoát nước tự chảy về 

hướng Đông nơi có mương thoát nước ven đường cao tốc đang được thi công. Toàn bộ 

nước chảy tràn trong lưu vực thoát về suối Múa cách mỏ khoảng 700m về phía Đông. 

1.5.6. Danh mục, máy móc, thiết bị phục vụ dự án 

Danh mục máy móc, thiết bị đầu tư được liệt kê tại bảng sau: 

Bảng 1. 11. Tổng hợp số lượng các thiết bị khai thác 

Thiết bị Đơn vị Số lượng 

Máy đào 1,2 m3/gầu chiếc 5 

Ôtô vận tải 20 tấn chiếc 10 

Xe bồn 5m3 chiếc 1 

Xe bán tải chiếc 1 

1.6. Tiến độ, vốn đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Tuổi thọ mỏ là 1,5 năm. Tiến độ thực hiện dự án gồm các giai đoạn sau: 

- Đến tháng 3 năm 2022: Lập báo cáo thăm dò, thiết kế cơ sở, đánh giá tác động 

môi trường, xin giấy phép khai thác mỏ; 

- Tháng thứ 1 sau khi có GP: Thời gian XDCB. 

- 17 tháng tiếp theo: vận hành khai thác đạt công suất. 

Bảng 1. 12. Tiến độ thực hiện dự án 

Giai đoạn Năm 1 Năm 2 

Lập Hồ sơ                         

XDCB                         

Vận hành                         

Cải tạo, PHMT                         

1.6.2. Tổng vốn đầu tư 

Tổng vốn đầu tư của Dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 13. Tổng mức đầu tư ban đầu dự án 

STT Mục chi phí 
 Giá trị trước 

thuế (đồng)  

 Thuế VAT 

(đồng)  

 Giá trị sau 

thuế 

(đồng)  

 Tỷ lệ 

(%)  

1 
Chi phí giải phóng mặt 

bằng 
6.500.000.000      6.500.000.000    61,81% 
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2 
Chi phí xây dựng cơ 

bản 
340.000.000    27.200.000    367.200.000    3,23% 

3 Chi phí thiết bị  940.000.000    75.200.000    1.015.200.000    8,94% 

4 
Chi phí tư vấn, QLDA 

và chi phí khác 
1.364.707.491    9.974.158    1.374.681.649    12,98% 

5 
Chi phí dự phòng do 

khối lượng phát sinh 
914.470.749    11.237.416    925.708.165    8,70% 

6 
Chi phí dự phòng do 

trượt giá 
457.235.375      457.235.375    4,35% 

  Tổng mức đầu tư 10.516.413.615 123.611.574 10.640.025.189 100% 

Toàn bộ nguồn vốn đầu tư được huy động từ nguồn vốn kinh doanh, quỹ đầu tư 

phát triển của Công ty: 10.516.413.615 đồng (chiếm 100% tổng mức đầu tư dự án). 

Căn cứ theo Thông tư số 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc 

môi trường. Dự trù kinh phí giám sát môi trường hoạt động khai thác tại mỏ được tính 

toán như sau: 

Bảng 1. 14. Bảng tính chi phí giám sát môi trường giai đoạn vận hành 

STT Tên chỉ tiêu và công việc 
Đơn giá 

(x1000 đ) 

Tần 

suất 

Số 

mẫu 

Thành tiền 

(x 1000 đ) 

I Lấy mẫu và phân tích mẫu       10.060 

1 
Giám sát chất lượng không khí tại 

khu vực dự án (lần/năm) 
1.070 4 2 8.560 

2 
Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy 

hại 
500 1 1 500 

3 Chi phí giám sát khác 1.000 1 1 1.000 

II 
Chi phí đi lại, khảo sát, thuê 

chuyên gia 
10.000 1   10.000 

III Tổng kết viết báo cáo 25%     5.015 

IV Tổng cộng        25.075 

Sau khi kết thúc khai thác, tiến hành các công tác cải tạo, PHMT. Nội dung và 

chi phí giám sát giai đoạn này được đề cập chi tiết tại Chương 4. Phương án cải tạo 

phục hồi môi trường của dự án khai thác mỏ VLSL tại thôn Tân An, xã Cam An Bắc, 

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. 

- Tổng kinh phí dự toán tiền ký quỹ cải tạo, PHMT của dự án là: 1.728.412.173 

đ. 

1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

a. Tổ chức sản suất 

Tổ chức mỏ vật liệu san lấp hoạt động trực tiếp từ sự điều hành của Công ty 

TNHH Tập đoàn Sơn Hải bao gồm bộ phận trực tiếp tham gia sản xuất và bộ phận gián 

tiếp, phục vụ. 
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- Bộ phận trực tiếp tham gia các công đoạn công nghệ: Khai thác, vận chuyển, 

...(bộ phận này được Công ty hợp đồng trọn gói đơn vị có đủ chức năng), Hoạt động 

dưới sự giám sát của Công ty 

- Bộ phận gián tiếp: Gồm bộ phận quản lý, bộ phận kinh doanh và bộ phận phục 

vụ sản xuất bảo vệ. 

- Công việc chính của Giám đốc điều hành mỏ kiêm phụ trách môi trường:  

+ Theo dõi kiểm tra tiến độ thực hiện và vận hành các hạng mục công trình bảo 

vệ môi trường để đảm bảo an toàn. 

+ Thực hiện và kiểm tra đôn đốc các công nhân sản xuất và mọi người thực hiện 

tiêu chuẩn, quy phạm, quy trình, biện pháp làm việc an toàn và các quy định về BHLĐ. 

+ Thống kê, thu gom chất thải rắn, CTNH hằng ngày. 

Biên chế lao động toàn mỏ của dự án như sau: 

Bảng 1. 15. Biên chế lao động toàn mỏ 

Stt Vị trí Số lượng 

I Lao động gián tiếp 8 

1 Giám đốc xí nghiệp 1 

2 Phó giám đốc xí nghiệp - Giám đốc điều hành mỏ 1 

3 Kế toán, thống kê 1 

5 Thủ kho, vật tư 1 

7 Nhân viên y tế 1 

8 Thường trực, bảo vệ 2 

9 Lái xe con 1 

II Lao động trực tiếp 20 

3 Máy xúc 5 

6 Ôtô 20 tấn 10 

10 Xe bồn nước tưới đường 1 

14 Công nhân xưởng sửa chữa 2 

15 Lao động thủ công 2 

  Tổng cộng: 28 

Nguồn: Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mỏ lộ thiên 

mỏ khoáng sản VLSL tại thôn Tân An. 

Chế độ làm việc chung của mỏ: Số ngày làm việc trung bình 290 ngày/năm, 08 

giờ/ca.ngày và tùy theo tiến độ thi công của dự án cao tốc nhằm đáp ứng đủ vật liệu. 
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CHƯƠNG 2: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN 

TRẠNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

 

2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI 

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất 

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý 

a. Điều kiện về địa lý 

Diện tích khu mỏ thuộc thuộc địa phận thôn Tân An, xã Cam An Bắc, huyện Cam 

Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Trung tâm mỏ cách UBND huyện Cam Lâm khoảng 10 km về 

phía Tây Nam, cách thành phố Cam Ranh từ Quốc lộ 1A hướng về phía Tây Bắc theo 

Tỉnh lộ 656 khoảng 13 km. (xem Bản vẽ số 01-ĐTM: Sơ đồ vị trí giao thông). 

b. Đặc điểm địa hình địa mạo 

Địa hình khu mỏ nằm ở Đông Nam của núi Ta Lua, đây là một trong những ngọn 

núi cao thuộc huyện Cam Lâm, với độ cao đỉnh núi khoảng 910m. Địa hình nơi đây rất 

đa dạng và phong phú, có cả núi, đồi, đồng bằng, đầm thủy triều, bãi cát ven biển và 

biển khơi. Khu vực phía Tây và Tây Bắc chủ yếu là núi cao, núi thấp và đồi, độ dốc 150 

- 250 và chia cắt mạnh, cao trung bình 500 – 700m, cao nhất có núi Hòn Bà đến 1.554m. 

Khu vực phía Bắc và Đông Bắc chủ yếu là đồi thoải có sự đan xen – giao thoa giữa núi 

và đồng bằng bồi tụ ven biển, độ dốc 30 – 80, với đất đai phì nhiêu phù hợp với việc 

trồng lúa và hoa màu. Khu vực phía Đông và Đông Nam là địa hình núi thấp, đồi thấp 

xen kẽ bình nguyên và thung lũng, về phía Đông có Đầm Thủy triều thông với Bãi Dài 

và biển gồm đồi cát ven biển và biển khơi. 

Địa hình trong thu vực thăm dò có dạng chân sườn núi, cao độ từ 50m đến 140m, 

độ dốc khoảng 160.  

(Xem chi tiết tại bản vẽ số 03-ĐTM: Bản đồ địa hình hiện trạng). 

2.1.1.2. Điều kiện địa chất 

a. Đặc điểm địa chất 

Theo tài liệu thăm dò [14] cho thấy, mỏ đất san lấp tại khu I có cấu trúc địa chất 

tương đối đơn giản. Toàn bộ mỏ được cấu tạo chủ yếu từ tầng sản phẩm phong hóa của 

các đá trầm tích hệ tầng La Ngà và các đá phun trào hệ tầng Đèo Bảo Lộc, chiếm phần 

ít về phía Đông Bắc là các thành tạo trầm tích Đệ Tứ sườn tích-lũ tích nằm phủ bên trên 

các hệ tầng.  

Hệ tầng La Ngà (J2ln) 

Các thành tạo hệ tầng La Ngà phân bố Bắc-Tây Bắc khu vực thăm dò. Thành 

phần thạch học bao gồm sét bột kết và sản phẩm phong hóa của chúng.  

Lớp vỏ phong hoá gồm sét bột, sét bột lẫn sạn sỏi laterit, dăm mảnh đá dày từ 

3,9-12,0m. 

Mặt cắt lớp của các thành tạo trầm tích hệ tầng La Ngà như sau: 

+ Phía trên là lớp thổ nhưỡng: thành phần là sét bột lẫn rễ cây màu xám vàng. Bề 

dày khoảng 0,4- 0,5m. 

+ Ở giữa là lớp phong hóa triệt để từ đá gốc: thành phần là sét bột lẫn sạn sỏi 

laterit màu xám vàng, xám xanh. Bề dày thay đổi 1,1 – 6m. 

+ Tiếp đến là lớp phong hóa gần hoàn toàn: thành phần là sét bột lẫn dăm mảnh 

đá còn sót lại do quá trình phong hóa dở dang của đá gốc. Bề dày thay đổi 1,4-9,5m. 
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+ Cuối cùng là lớp sét bột kết, màu xám xanh đến xám đen, nứt nẻ mạnh, cứng 

chắc. Bề dày từ 1,5m đến 4m. 

Bề dày trung bình khống chế theo các công trình thăm dò, thay đổi từ 8m (LK1) 

đến 15m (LK2). 

Hệ tầng Đèo Bảo Lộc (J3đbl) 

Phân bố ở Nam-Đông Nam khu vực thăm dò. Thành phần thạch học gồm đá 

andesit và sản phẩm phong hóa của chúng.  

Lớp vỏ phong hoá gồm bột sét, sét bột lẫn dăm mảnh đá dày từ 2,7-9,0m. 

Mặt cắt lớp của các thành tạo phun trào hệ tầng Đèo Bảo Lộc như sau: 

+ Phía trên là lớp thổ nhưỡng: thành phần là bột sét lẫn cát sạn, rễ cây màu xám, 

xám vàng. Bề dày khoảng 0,4- 0,5m. 

+ Ở giữa là lớp phong hóa triệt để từ đá gốc: thành phần là sét bột lẫn sạn sỏi 

laterit màu xám vàng, xám nâu. Bề dày thay đổi 1,6 – 6m. 

+ Tiếp đến là lớp phong hóa gần hoàn toàn: thành phần là đá andesit dập vỡ, 

phong hóa mạnh màu xám xanh, xám đen. Bề dày thay đổi 0,7-2,5m. 

+ Cuối cùng là lớp đá cứng andesit, màu xám xanh, nứt nẻ, cứng chắc. Bề dày từ 

0,5m đến 2,3m. 

Bề dày trung bình khống chế theo các công trình thăm dò, thay đổi từ 5m (LK6) 

đến 10m (LK8). 

Hệ đệ tứ (Q) 

Các thành tạo lũ tích- sườn tích (pdQ) này phân bố phía Đông Bắc và Đông Nam 

khu vực thăm dò, thành phần gồm bột sét, sét lẫn ít sạn, dăm mảnh cục đá andesit và sét 

bột kết, màu vàng, xám vàng, dày 3,5m (LK3). 

b. Đặc điểm phân bố và chất lượng khoáng sản 

Thân khoáng vật liệu san lấp là vỏ phong hóa của các đá trầm tích hệ tầng La 

Ngà, đá phun trào hề tầng Đèo Bảo Lộc và các trầm tích Đệ Tứ, thành phần chủ yếu là 

sét bột lẫn sạn, sỏi laterit, dăm mảnh, cục đá gốc. Thân khoáng nằm trong diện tích thăm 

dò chỉ là một phần rất nhỏ của thân khoáng vật liệu san lấp rộng lớn trong khu vực. Thân 

khoáng nằm ngang, bề dày ổn định với mặt diện giới hạn bởi ranh giới thăm dò, chiều 

sâu giới hạn đến cao độ cấp phép +54 mét. 

Mỏ có địa hình dạng chân sườn núi, với cao độ từ độ sâu cốt +150m đến +54m, 

sườn đồi có độ dốc thoải ~200. Thân khoáng có đặc điểm thuận lợi cho việc khai thác lộ 

thiên. Theo kết quả khảo sát, đánh giá của vật liệu san lấp có nguồn gốc phong hóa từ 

đá trầm tích trong khu vực, tương tự như khu vực dự kiến thăm dò, chất lượng của vật 

liệu đều đạt chất lượng để phục vụ cho dự án đường giao thông theo tiêu chuẩn TCVN 

9436:2012, cụ thể như sau: 

- Thành phần vật liệu chủ yếu là sét bột lẫn cát sạn, thuộc nhóm A2-6, A6. 

- Hàm lượng hữu cơ thay đổi từ 3 – 4%; 

- Hàm lượng muối hòa tan thường nhỏ hơn 1%; 

- Vật liệu đất đắp nền thường có sức chịu tải CBR tại K98 > 8%; 

- Chỉ số chịu tải CBR của vật liệu san lấp trong khu vực tại độ chặt K = 98% 

thường lớn hơn 8%; 

- Hàm lượng SO3 <1%. 
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Tuy nhiên, tùy thành phần và mức độ phong hóa từng nơi, thành phần và tính 

chất của đất sẽ thay đổi. Qua thực tế tham khảo các mỏ khai thác vật liệu san lấp trong 

khu vực cho thấy vật liệu san lấp có nguồn gốc từ vỏ phong hóa đá trầm tích đã được 

khai thác đều đạt yêu cầu chất lượng cho việc san lấp các công trình xây dựng và giao 

thông trên địa bàn tỉnh. 

2.1.1.3. Đặc điểm chất lượng khoáng sản 

Theo tài liệu từ nguồn Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản mỏ VLSL tại thôn 

Tân An, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã được phê duyệt thì đặc 

điểm chất lượng khoáng sản tại mỏ như sau: 

a. Khái quát các thân khoáng trong mỏ 

Khoáng sản thăm dò VLSL thuộc thân khoáng nằm ngang có quy mô lớn phân 

bố trong toàn bộ diện tích thăm dò.  

Thành phần thạch học là sét bột, lẫn sạn sỏi laterit màu xám, xám nâu chuyển 

xuống bên dưới là cát bột sét màu xám trắng, xám vàng. Chiều dày chưa khống chế hết. 

b. Thành phần độ hạt 

Kết quả phân tích thành phần hạt của VLSL trong mỏ chủ yếu là hàm lượng cát 

mịn 15,4÷53,3%; trung bình là 34,2%; hàm lượng bột chiếm 16,2÷24,0%, trung bình là 

20,0%; hàm lượng sét chiếm 15,3÷36,5%, trung bình là 26,8% - đạt yêu cầu làm VLSL.  

c. Thành phần hóa học 

Kết quả trên cho thấy hàm lượng các oxit ít biến đổi. Các chỉ tiêu quan trọng như: 

SiO2 64,83÷72,24%, trung bình là 67,94%; SO3 0,031÷0,041%, trung bình 0,037%. Kết 

quả của các chỉ tiêu chất SO3 thấp so với giá trị cho phép. 

So sánh với tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4353:1986 về chỉ tiêu sét làm gạch thì 

mẫu lấy tại mỏ có hàm lượng Fe2O3 thấp, trung bình chỉ 2,7%: Không đạt chỉ tiêu làm 

gạch là 4÷10%. 

d. Tính chất cơ lý 

Qua kết quả phân tích cho thấy VLSL có độ sệt là 0,28, dung trọng tự nhiên trung 

bình 1,86 g/cm3; góc ma sát trong trung bình 18°31’; lực dính kết 0,213 kG/cm2; modun 

tổng biến dạng thấp, đất ít bị biến dạng; độ bão hòa cao cho thấy đất ở trạng thái gần 

bão hòa và ít thấm nước. 

2.1.1.4. Tính chất công nghệ của đất san lấp  

Theo tài liệu từ nguồn Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản VLSL tại thôn Tân 

An, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, tính chất công nghệ của tại mỏ 

như sau:  

- Từ 06 mẫu đầm nện tiêu chuẩn lấy trong các lỗ khoan. Kết quả thí nghiệm cho 

thấy đất có khả năng đầm chặt cao, với độ ẩm tốt nhất từ 11,6÷13,8%, trung bình 12,8% 

và có khối lượng thể tích khô lớn nhất 1,74÷1,82 g/cm3, trung bình 1,79 g/cm3. 

- Theo kết quả thí nghiệm được nghiên cứu từ 2 mẫu lấy ở độ sâu 0,5-0,7m thì 

hệ số nở rời của mẫu là 1,20.  

2.1.1.5. Đặc điểm địa chất thủy văn 

Trong phạm vi mỏ tầng khai thác là tầng chứa nước kép, cote đáy khai thác nằm 

trên mực nước ngầm nên không ảnh hưởng đến tầng nước ngầm khu vực. 
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2.1.1.6. Điều kiện địa chất công trình 

Mỏ có điều kiện địa chất công trình tương đối ổn định. Các hiện tượng địa chất 

động lực có thể xảy ra: 

- Hiện tượng sạt lở bờ moong khai thác: Xảy ra khi khai thác trong tầng sét bột 

cát khi góc dốc bờ moong khai thác lớn, thời tiết mưa liên tiếp. Do đó khi khai thác trong 

lớp này góc dốc bờ moong phải phù hợp, đồng thời có các biện pháp gia cố bờ moong, 

thoát nước mặt một cách hợp lý.  

- Khoáng sản chính trong mỏ là VLSL, để Công ty đạt hiệu quả kinh tế và đảm 

bảo độ an toàn trong quá trình khai thác. Các biện pháp gia cố bờ moong mà Công ty 

thực hiện được như sau: 

+ Trong quá trình khai thác mỏ sau này, sẽ thiết kế các rãnh đỉnh hướng dòng 

chảy nước mặt ra hướng suối nước phía Bắc tránh khỏi khu vực khai thác nhằm hạn chế 

nước chảy vào moong gây hiện tượng sạt lở.  

+ Đồng thời, trên thiết kế diện bờ bao rộng 3m sẽ trồng 2 hàng cây xanh xung 

quanh sau khi khai thác, để gia cố đường bờ được an toàn. 

2.1.2. Điều kiện về khí tượng 

Khí hậu Khánh Hòa là khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa rõ rệt là mùa khô 

và mùa mưa, tương ứng với nó là thời kỳ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam và 

gió mùa Đông Bắc. Theo tài liệu phân vùng khí hậu tỉnh Khánh Hòa thì huyện Cam 

Lâm nằm trong tiểu vùng khí hậu 2.3 (Tiểu vùng khí hậu Cam Ranh) của vùng II 

(Khí hậu vùng đồng bằng và ven biển xen kẽ đồi, núi thấp), có đặc điểm : Các vùng 

đất sản xuất nông nghiệp, dân cư sinh sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh đều 

nằm ở vùng địa hình cao dưới 200 m, tương đối bằng phẳng, xen kẽ gò đồi. Lớp phủ 

thực vật chủ yếu là lúa, cây công nghiệp ngắn ngày, cây ăn quả lâu năm, rừng trồng 

và cây phân tán.  

Gần khu vực dự án có 2 trạm khí tượng là trạm Nha Trang (loại I) và trạm 

Cam Ranh (loại II). Theo số liệu khí tượng thì một số yếu tố khí tượng tại khu vực 

như sau: 

- Nhiệt độ: đặc trưng cơ bản của tiểu vùng khí hậu này là nền nhiệt độ cao và 

lượng mưa thấp nhất tỉnh, gió Tây khô nóng dưới 15 ngày/năm. Biên độ nhiệt độ 

hàng tháng dao động 6 - 8 0C. Nhiệt độ trung bình năm là 27,40C.  

- Tổng tích ôn khoảng 9.600 ÷ 9.700 0C, số giờ nắng trung bình năm khoảng 

2.500 ÷ 2.600 giờ/năm. Trung bình hàng năm giai đoạn 2010 ÷ 2020 có tới 2.555 giờ 

nắng.  

Bảng 1. 16: Số liệu độ ẩm, bốc hơi, nắng 

Thông số Nhiệt độ Độ ẩm Nắng Lượng mưa 

Đơn vị oC % Giờ mm/năm 

Ký hiệu T Utb S R 

2010 27,4 79,2 2.527,3 2.657,9 

2011 26,7 77,6 2.374,3 1.327,6 

2012 27,5 78,5 2.688,1 1.681,7 

2013 27,2 78,0 2.498,0 1.365,4 

2014 27,1 76,9 2.705,8 972,2 
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Thông số Nhiệt độ Độ ẩm Nắng Lượng mưa 

Đơn vị oC % Giờ mm/năm 

2015 27,4 77,0 2.638,0 1.450,5 

2016 27,5 79,5 2.511,2 2.392,2 

2017 27,4 80,0 2.342,1 1.381,1 

2018 27,4 78,2 2.502,3 1.769,8 

2019 27,9 76,1 2.731,4 980,9 

2020 27,7 77,5 2.584,0 1.224,5 

Trung bình 27,4 78,0 2.554,8 1.564,0 

Nguồn: www.khso.gov.vn 

- Lượng bốc hơi khả năng trên dưới 1.587 mm, bốc hơi thực tế 848 mm.  

Khu vực dự án thuộc vùng khí hậu duyên hải Nam Trung Bộ, quanh năm nắng 

nóng, tuy nhiên khu vực bán đảo chịu ảnh hưởng trực tiếp của biển nên mát mẻ hơn và 

rất phù hợp du lịch biển và khai thác khoáng sản, phân chia hai mùa rõ rệt. 

- Lượng mưa trung bình 1.564 mm/năm, chia làm 2 mùa rõ rệt:  

+ Mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12 tập trung 70 - 80% lượng mưa cả năm. Vào 

mùa này, nhiệt độ không khí trung bình dao động từ 25,7 đến 28,9OC, lượng mưa dao 

động (83-225) mm/th, lượng bốc hơi dao động (109-127)mm/th và độ ẩm bình quân 

(73-76%). Mùa mưa chỉ kéo dài trong 2-4 tháng, các tháng còn lại nắng ấm, rất thuận 

lợi cho mùa du lịch. 

+ Mùa khô từ tháng 1 đến tháng 8 hàng năm. Vào đầu mùa khô, khí hậu mát mẻ, 

biển lặng, nhiệt độ trung bình 24,3 0C. Cuối mùa khô từ tháng 5 đến tháng 8 khí hậu rất 

nóng bức, nhiệt độ có khi tới (37-38)0C: tháng 6/2015, nhiệt độ tối cao 38,3 oC. 

- Độ ẩm trung bình năm 78,0%. 

Bảng 1. 17: Số liệu lượng mưa 

Tháng 

Hiện tượng Lượng mưa 

Mưa phùn Gió Lào Dông Số ngày Tổng Tối cao 

np Ln Lm Nd N nh nm R Rx ng 

1 0 0 0 0 4 3 3 37,2 1 14 

2 0 0 0 0 0 28 0 15,2 Non Non 

3 0 0 0 0 5 9 3 42,2 6 24 

4 0 1 0 1 4 18 2 52,8 11 29 

5 0 5 0 8 7 18 3 94,2 9 6 

6 90 8 2 10 14 10 4 54,8 35 19 

7 0 1 0 7 13 5 4 53,6 31 31 

8 0 5 3 0 5 23 3 59,6 8 29 

9 0 4 1 6 10 6 2 186,5 34 21 

10 0 1 0 0 14 8 5 314,6 18 7 

http://www.khso.gov.vn/
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Tháng 

Hiện tượng Lượng mưa 

Mưa phùn Gió Lào Dông Số ngày Tổng Tối cao 

np Ln Lm Nd N nh nm R Rx ng 

11 0 0 0 1 15 8 6 430,4 94 7 

12 0 0 0 0 22 3 11 248,0 70 12 

Năm         113      94   

Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương; www.khso.gov.vn 

- Gió: Về chế độ gió, khu vực đất liền tỉnh Khánh Hòa nói chung ít khi có gió 

lớn. Tốc độ gió thường gặp 2÷5 m/s, hiếm khi có gió đạt tốc độ trên 5 m/s. Gió khô nóng 

tập trung vào một số ngày trong tháng 8 với tính chất làm tăng nhiệt độ, giảm độ ẩm 

trong không khí. Do đặc điểm địa hình chi phối nên làm thay đổi cả tốc độ và hướng gió 

ở Cam Ranh so với các vùng khác trong vùng biển Khánh Hòa. Ở Nha Trang, tần suất 

gió hướng Đông vượt quá 30% trong hầu hết các tháng mùa hạ, ở Cam Ranh vào thời 

kỳ này tần suất gió Tây Nam lại lấn át so với gió Đông Nam. 

 

Hướng gió Đông Nam (SE) thịnh 

hành từ tháng 4 đến tháng 9; thời gian 

còn lại (tháng 10 đến hết tháng 3 năm 

sau) gió chuyển sang hướng Bắc (N), 

Đông Bắc (NE) hoặc Đông (E). Đặc biệt 

xuất hiện gió Tây khô và nóng (thường 

bắt đầu vào tháng 6, kết thúc vào tháng 

9) và gió Đông (vào mùa thu, khô lạnh, 

liên tục, gió nhiều và có tốc độ lớn, xuất 

hiện trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 

3). 

Hình 4: Vận tốc gió (m/s) theo 8 hướng 

Ngoài ra, vùng còn chịu sự tác động tổng hợp của hai hệ thống gió mùa và gió 

đất – biển đã tạo nên những đặc điểm khác biệt trong biến động ngày đêm của gió trong 

khu vực. Vào mùa hè, gió thổi từ đất liền ra biển với tốc độ tương đối nhỏ nhưng vào 

buổi tối, gió thổi từ biển vào bờ với tốc độ đương đối lớn. Vào các buổi chiều, từ tháng 

XI đến tháng I, gió thổi chủ yếu từ hướng Bắc, từ tháng II đến tháng III gió có hướng 

Đông – Đông Bắc, từ tháng IV đến tháng V gió lại có hướng Đông – Đông Nam, từ 

tháng VI đến tháng VIII gió lại có hướng Tây –Nam, từ tháng IX đến tháng XII gió 

chuyển dần từ Tây Nam sang Đông Nam và cuối cùng ổn định ở huớng Nam vào tháng 

XI đến hết tháng I năm sau. 

Bảng 1. 18: Tốc độ gió trung bình tháng và hướng gió thịnh hành trong tháng 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Tốc độ 

(m/s) 

4,7 4,5 4,8 4,6 4,7 3,6 3,7 3,8 3,9 4,1 4,8 5,1 

Hướng 

gió 

N NE SE SE SE SW SW SW SE SE N N 

 -

 001

 002

 003

 004

 005
N

NE

E

ES

S

SW

W

NW
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Nguồn: Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung bộ 

- Các điều kiện thời tiết cực đoan 

Về gió bão, trừ quần đảo Trường Sa, Khánh Hòa ít khi có gió bão. Tần số bão đổ 

bộ vào Khánh Hòa thấp, trung bình 0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ 

vào bờ biển nước ta. Đặc biệt xuất hiện gió tây khô và nóng (thường bắt đầu vào tháng 

6, kết thúc vào tháng 9) và gió Tu Bông (khô lạnh, liên tục, gió nhiều và có tốc độ lớn, 

xuất hiện trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 3). Theo kế hoạch phòng, chống thiên tai 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020; các thiên tai xuất hiện trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa xác định như sau: 

- Bão, áp thấp nhiệt đới: Theo thống kê tần suất bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ hoặc 

ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Khánh Hòa trung bình 0,4 cơn/năm. Trong 10 năm 

qua (2006-2016) tỉnh Khánh Hòa chưa bị ảnh hưởng của các cơn bão rất mạnh, siêu bão, 

tuy nhiên các cơn bão cấp 8, cấp 9, áp thấp nhiệt đới đã gây thiệt hại đáng kể về người, 

tài sản của nhà nước và nhân dân. 

Một số cơn bão mạnh cấp 11 -13 đã từng ảnh hưởng đến Khánh Hòa được ghi 

nhận như: Bão Cary (11/1980) với cấp gió bão ảnh hưởng cấp 13, bão Kyle (11/1993) 

với cấp gió bão ảnh hưởng cấp 12, bão Lola (12/1993) với cấp gió bão ảnh hưởng cấp 

11, bão Marinae (10/2009) với cấp gió bão ảnh hưởng cấp 9. 

Theo nhận định của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới nguy cơ 

xuất hiện các cơn bão rất mạnh, siêu bão cấp độ từ 12-16 trên biển Đông là rất lớn, trong 

đó khu vực từ Phú Yên đến Khánh Hòa cthôn Tân Anão cao nhất đã ghi nhận đạt đến 

cấp 13, trong tương lai có khả năng ảnh hưởng những cơn bão rất mạnh đạt cấp 14, 15; 

nguy cơ nước dâng tổng cộng trong bão có thể lên tới 3,2-3,4m. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do bão, áp thấp nhiệt đới: Cấp độ 3, 4. 

- Hạn hán: Do ảnh hưởng của ElNino, tình hình hạn hán liên tục xảy ra trong các 

qua (từ năm 2014,2015, 2016) đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, các ngành 

kinh tế khác và ảnh hưởng cấp nước sinh hoạt của nhân dân. Cụ thể, tình trạng thiếu hụt 

lượng mưa tháng tới trên 50%, kéo dài trên 6 tháng và nguồn nước trong khu vực hạn 

hán thiếu hụt tới trên 70% so với trung bình nhiều năm. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do hạn hán: Cấp độ 4. 

- Mưa lớn: Mùa mưa trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 

12 hàng năm, cụ thể từ trung tuần tháng 9 gió mùa Tây Nam hoạt động yếu dần thay vào 

đó là đới gió Đông Bắc hoạt động và xâm nhập xuống phía Nam, kèm với đó là hoạt 

động của dãi hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Nam trung Bộ và Nam Bộ, mùa mưa ở Khánh 

Hòa chính thức bắt đầu. Lượng mưa trung bình các tháng từ tháng 9 đến tháng 11 thường 

đạt từ 250 - 390mm, tháng 12 lượng mưa bắt đầu giảm dần các nơi chỉ còn phổ biến từ 

120 - 180 mm. 

Trong các đợt mưa diễn ra, có khi lượng mưa trong 24 giờ từ trên 200mm đến 

500mm, kéo dài từ trên 2 đến 4 ngày. Do ảnh hưởng của bão số 9, ngày 25/11/2018 tại 

tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, nhiều địa phương bị ngập nặng, đồi núi sạt lở, địa 

bàn và giao thông bị chia cắt. Ở khu vực phía Nam tỉnh Khánh Hòa, khoảng từ 14 giờ 

ngày 24/11 đến 2 giờ ngày 25/11 đã có lượng mưa lên tới 272,4 mm, gần bằng lượng 

mưa ở Nha Trang trong 2 ngày 17 và 18/11: tổng lượng mưa đo được từ 80 - 200mm, 

riêng Nha Trang lượng mưa đạt 380mm.  

Do mưa lớn nên các các trục đường chính như Quốc lộ 1 (đoạn qua thành phố 

Cam Ranh), đại lộ Nguyễn Tất Thành (nối sân bay Cam Ranh và thành phố Nha Trang), 
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Quốc lộ 27C (đường từ Nha Trang đi Đà Lạt), Tỉnh lộ 9 đi huyện miền núi Khánh Sơn 

và một số đoạn đường sắt … bị ngập sâu, đất đá từ núi đổ về gây sạt lở nặng, giao thông 

bị tắc nghẽn. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp độ 3. 

- Lũ, ngập lụt: Đối với tỉnh Khánh Hòa, các lưu vực sông thuộc loại vừa và nhỏ, 

mùa lũ trên sông suối tỉnh Khánh Hòa bắt đầu từ tháng 9 đến tháng 12. Nguyên nhân 

chủ yếu do vùng thấp, áp thấp, bão hoặc cũng có thể do không khí lạnh tăng cường kết 

hợp với vùng thấp. Hàng năm trên các sông suối tỉnh Khánh Hòa xuất hiện từ 1 đến 4 

trận lũ, trung bình có từ 2 - 3 trận lũ trong năm. 

Các trận lũ điển hình: 

- Trạm Đồng Trăng - sông Cái Nha Trang: Trận lũ lịch sử năm 2009 với mực 

nước lũ đạt 13,42m (trên báo động III 2,42m) xuất hiện vào lúc 21 giờ ngày 03/11/2009. 

- Trạm Ninh Hòa - Sông Dinh: Trận lũ lịch sử năm 1986 với mực nước đỉnh lũ 

đạt 6,58m (trên báo động III 1,08m) xuất hiện vào lúc 22 giờ ngày 02/12/1986; Trận lũ 

lớn năm 2009 với mực nước đỉnh lũ đạt 6,34m (trên báo động III 0,84m) vào hồi 16 giờ 

ngày 03/11/2009. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp độ 3. 

- Lốc, sét: Hiện tượng giông, lốc, sét thường xảy ra trên địa bàn tỉnh vào các 

tháng 05, 06. Tuy nhiên đây là hiện tượng thiên tai bất thường, diễn ra trên phạm vi nhỏ 

và rất khó để dự đoán, cảnh báo chính xác. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp độ 1. 

- Sạt lở đất do mưa lũ, dòng chảy: Địa hình của tỉnh khá phức tạp, đồng bằng nhỏ 

hẹp xen kẻ đồi núi, sông suối ngăn và có độ dốc lớn nên lũ tập trung nhanh, sức tàn phá 

lớn nên nguy cơ sạt lở đất khi xảy ra mưa nhiều ngày. 

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: Cấp độ 2. 

- Động đất, sóng thần 

+ Nguy cơ động đất: Riêng đối với tỉnh Khánh Hòa theo đánh giá cũng thuộc 

vùng phát sinh động đất ven biển Trung Bộ và Nam Bộ với phát sinh động đất trung 

bình từ 5,1 đến 5,5 độ Richter, chiều sâu hoạt động từ 10 đến 15 km. Từ năm 1957 Trung 

và Nam Trung Bộ đã có 93 trận động đất xảy ra ở đất liền, trong đó Khánh Hòa có 2 

trận động đất xảy ra ở huyện Khánh Sơn với cường độ 4 đến 4,8 độ Richter, ứng với cấp 

động đất cấp 5 đến cấp 6 (theo tài liệu phân vùng động đất Trung và Nam Trung Bộ của 

Nguyễn Đình Xuyên và những người khác năm 1994). 

+ Nguy cơ sóng thần 

Cho tới nay, chưa có những bằng chứng thuyết phục để khẳng định sóng thần đã 

ảnh hưởng tới vùng bờ biển Việt Nam. Tuy nhiên, theo các kết quả nghiên cứu đã được 

thực hiện tại Viện Vật lý Địa cầu các vùng nguồn động đất ở khu vực biển Đông và lân 

cận có thể gây nên sóng thần ảnh hưởng tới vùng bờ biển Việt Nam như Riukiu, Đài 

Loan, đới hút chìm Manila, Biển Sulu. 

Theo tính toán của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu một trận động đất cường 

độ 8,3 độ Richter xảy ra ở khu vực rãnh nước sâu Manila thì có thể tạo nên sóng thần 

cao 2,1 m ở Nha Trang. Một trận động đất có cường độ 9,2 độ Richter ở cùng khu vực 

có thể tạo ra sóng thần cao 5 m ở Nha Trang, và thời gian sóng thần đi từ vùng rãnh 

nước sâu Manila tới vùng bờ biển Việt Nam sau khoảng 2 tiếng đồng hồ. Như vậy, nguy 
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cơ sóng thần xảy ra và ảnh hưởng đến vùng bờ biển của tỉnh là rất lớn và cần phải được 

quan tâm ứng phó. 

Cấp độ rủi ro thiên tai đối với động đất, sóng thần cấp độ 5. 

2.1.3. Điều kiện về thủy văn  

Xung quanh khu vực Dự án có mạng lưới sông suối khá phát triển, tuy nhiên đều 

là các sông suối nhỏ, ngắn và dốc. Sông suối phân bố khá đều về không gian và có lưu 

vực lớn, vị trí thuận lợi để đắp đập xây hồ chứa, treo nước đầu nguồn để cung cấp cho 

sản xuất và đời sống người dân. Phía Nam-Tây Nam mỏ có hệ thống các suối Tà Trực, 

Tà Nữa và các nhánh suối nhỏ khác chảy về hồ Tà Trục, sau đó cùng với suối Múa, suối 

Môn đổ về Vịnh Cam Ranh. Phía Đông Bắc mỏ có suối Ông Bình, Ông Diệm, suối Cát, 

suối Cây Gạo có phương dòng chảy theo hướng Tây Nam đổ về Đầm Thủy triều.  

Trong khu vực dự án có các khe rãnh cạn, vào mùa mưa thoát nước rất tốt về suối 

Múa cách mỏ khoảng 700m về phía Đông. Đây chính là nguồn nước tiếp nhận nước 

tháo khô của mỏ sau này. 

2.1.4. Điều kiện kinh tế - xã hội 

Cam An Bắc là xã miền núi thuộc phía tây huyện Cam Lâm, cách trung tâm 

huyện khoảng 10km, có diện tích tự nhiên làn 2.037,7 ha, đất chưa sử dụng 566.93ha; 

phía đông và phía bắc giáp với xã Cam Hiệp Nam, phía tây giáp với Cam Phước Tây, 

phía nam giáp với xã Cam An Nam. Trên địa bàn xã có tổng số hộ 1.468 hộ, số nhân 

khẩu 6.564 khẩu. Nhân dân trên địa bàn xã sống chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông 

nghiệp, cây trồng chủ yếu là cây mía, cây mì và một số cây trồng khác. 

Triển khai thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân Xã Cam An Bắc 

đã xây dựng, phát triển nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội mang lại những 

thành tựu to lớn, toàn diện, làm cho quê hương Cam An Bắc không ngừng thay đổi, khởi 

sắc và đi lên. Biểu hiện rõ nhất là thành tựu trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp,thay 

đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp nên tổng sản lượng lương thực hàng năm không 

ngừng tăng cao. Sự phát triển kinh tế đã góp phần thúc đẩy xây dựng hệ thống giao 

thông, điện, đường, trường, trạm của xã. Tại Cam An Bắc, đến nay hầu hết các con 

đường liên thôn đã được bê tong hóa, hệ thống điện lưới trong xã đã kiên cố hóa… tạo 

điều kiện để thúc đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông 

thôn ở xã. Đời sống của các hộ gia đình trong xã đã được nâng cao rõ rệt. ở các thôn 

xóm đã xuất hiện nhiều ngôi nhà khang trang với hình dáng kiến trúc đẹp, đa dạng cùng 

nhiều tiện nghi sang trọng… tất cả thể hiện sức sống vươn lên của một vùng quê mới. 

Cơ sở vật chất của giáo dục, y tế, văn hoá thể thao được chú trong đầu tư . 

Hiện nay, Hội CCB xã Cam An Bắc có 41 hội viên, sinh hoạt tại cơ sở hội. Phát 

huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, thời gian qua Hội CCB xã Cam An Bắc đã 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần 

giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu 

chiến binh gương mẫu” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. Làm tốt vai trò nòng cốt trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ 

quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Tích cực tham gia giáo dục lòng yêu nước, 

lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa cho thế hệ trẻ. 

Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP-

AN năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 cho thấy: 
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Trong năm, UBND xã tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bám sát 

chủ trương của Đảng ủy, các Nghị quyết của HĐND xã, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và 

vượt kế hoạch đề ra.  

Tổng thu NSNN 1.043.682.138đ/335.000.000đ đạt 311,5% kế hoạch;  Nông 

nghiệp thu hoạch vụ mùa 2020-2021 do thời tiết nắng hạn và dịch bệnh làm ảnh hưởng 

đến năng suất cây trồng, cây mì sản lượng bình quân 15-20 tấn/ha, cây mía sản lượng 

bình quân 25-30 tấn/ha;  tính đến nay, trên địa bàn xã đàn bò đạt 184 con, đàn heo 900 

con, đàn dê 400 con, gia cầm 7.200 con. Công tác y tế, giáo dục được quan tâm chú 

trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. UBND xã đã tập trung chỉ 

đạo có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo chung của huyện. 

Chiều ngày 18 tháng 01 năm 2022, Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã Cam An Bắc đã 

vận động và phối hợp với 01 ân nhân (Ông: Nguyễn Duy Đông) tổ chức gặp mặt và tặng 

quà cho 70 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn xã Cam An Bắc, với tổng số tiền vận động tặng quà là 21.000.000đ/70 phần quà, 

mỗi phần quà là 300.000đ (gồm: dầu ăn, bột ngọt, hạt dưa, bánh, mứt,…). Qua hoạt 

động trên, thể hiện truyền thống “tương thân tương ái”, “nhường cơm, sẽ áo”; tạo niềm 

vui cho các hộ nghèo, hộ khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, hộ già cả neo đơn 

có điều kiện vui Xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc  với tinh thần vui tươi, phấn khởi, 

ấm áp tình thương và tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong những ngày Xuân về. 

2.1.4.3. Đánh giá địa điểm thực hiện dự án  

Khu vực khai thác nằm cách xa các khu dân cư, gần ngay khu vực thực hiện dự 

án đường cao tốc nên tối thiểu được cung đường vận chuyển, xung quanh chủ yếu là đất 

rẫy và trồng keo hoặc cây bụi nên địa điểm thực hiện dự án phù hợp với yêu cầu cung 

độ vận chuyển VLSL cho dự án thi công cao tốc; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất 

huyện Cam Lâm, QH khai thác và sử dụng khoáng sản của tỉnh Khánh Hòa. 

2.2. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC 

KHU VỰC DỰ ÁN 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

2.2.1.1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường phục vụ đánh giá tác động môi trường 

của dự án 

a. Môi trường không khí tiếp nhận trực tiếp nguồn khí thải của Dự án 

Hiện trạng chất lượng môi trường không khí tại khu vực triển khai dự án chưa bị 

ô nhiễm. Trong diện tích dự án có moong khai thác cũ để lại nhưng hiện tại đã ngừng 

hoạt động. Tại khu vực dự án không có trạm quan trắc môi trường nền. 

b. Môi trường nước mặt tiếp nhận trực tiếp nước thải của Dự án 

Khi dự án đi vào hoạt động, suối Mùa ở phía Đông là nguồn tiếp nhận nước tháo 

khô mỏ phát sinh vào mỗi mùa mưa trong quá trình khai thác. Thành phần chủ yếu là 

nước mưa chảy tràn mang theo các vật liệu rơi vãi trên bề mặt nên đặc trưng ô nhiễm 

của nước thải trong hoạt động khai thác VLSL tại mỏ chủ yếu là cặn rắn có nguồn gốc 

từ bụi đá (hàm lượng TSS), NTSH (BOD, COD, Amoni, photpho,…), ngoài ra có nguy 

cơ bị ô nhiễm dầu mỡ khoáng do các thiết bị vận tải rò rỉ. Hiện tại chưa có dữ liệu về 

chất lượng môi trường của nguồn nước này. Tại khu vực dự án không có trạm quan trắc 

môi trường nền nên dữ liệu CLN nguồn này chưa có. 

c. Đa dạng sinh học 
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Tài nguyên sinh học tại khu vực không phong phú, chủ yếu là cây keo, tràm và 

cây bụi. Không có loại động thực vật nào quý hiếm cần được bảo vệ. Như vậy, khi dự 

án đi vào hoạt động sẽ tác động không đáng kể đến đa dạng sinh học tại khu vực. 

2.2.1.2. Kết quả đo đạc, phân tích để đánh giá hiện trạng các thành phần môi 

trường khu vực thực hiện dự án 

Khu vực mỏ có địa hình tương đối dốc thoải về phía Đông, Đông Nam. Trên diện 

tích mỏ hiện đa phần là cây tràm, bụi rậm và đất trống. Để đánh giá chất lượng hiện 

trạng môi trường ban đầu nhằm làm tiêu chuẩn để so sánh, kiểm tra ảnh hưởng của khu 

vực mỏ trong quá trình khai thác đến hiện trạng môi trường, đặt biệt là môi trường nước 

và môi trường không khí, đất và nước dưới đất. Vì vậy, Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn 

Hải đã phối hợp Trung tâm REC tiến hành khảo sát đo đạc và lấy mẫu thành phần môi 

trường không khí và nước mặt tại khu vực dự án. 

Đợt lấy mẫu, thành phần và vị trí lấy mẫu được trình bày cụ thể như sau: 

Bảng 2. 1. Vị trí các điểm lấy mẫu hiện trạng chất lượng môi trường phục vụ việc lập 

báo cáo đánh giá tác động môi trường 

STT Số hiệu mẫu Tọa độ (VN-2000) 
Ngày, giờ 

lấy mẫu 
Mô tả thời điểm lấy mẫu 

I Môi trường nước mặt   

1 NM1 

- Ao nước phía Đông  

- Tọa độ: X: 1.327.764,41;  

Y: 590.520,72; 

8h00 

Ngày 

02/3/2022 

- Trời nắng, có mây. 

Ao nước màu xanh đậm, 

nước cấp tưới rẫy. Có một 

rãnh tụ thủy chảy theo hướng 

tây – đông cấp nước vào ao 

trong mùa mưa 

III Môi trường không khí   

3 KK1 

- Trung tâm khu đất dự án.  

- Tọa độ: X: 1.327.717,01;  

Y: 590.173,07; 

10h00 

Ngày 

03/02/2022 

- Trời nắng, có mây. 

- Đất trồng cây keo, tràm và 

cây bụi 

4 KK2 

- Ngã ba đường vào khu đất 

dự án, gần nghĩa trang thôn 

Tân An  

-Tọa độ: X: 1.327.883,70;  

Y: 590.495,86; 

11h00 

Ngày 

03/02/2022 

- Trời nắng, gió nhẹ. 

- Trên tuyến đường cấp phối 

gần vị trí thi công dự án 

đường cao tốc. 

IV Môi trường nước dưới đất   

5 NN1 

- Giếng nước nhà dân phía 

Đông Bắc khu vực dự án, 

thôn Tân An. 

- Tọa độ: X: 1.327.713,87;  

Y: 590.329,02 

8h15p 

Ngày 

03/02/2022 

Giếng khoan cấp nước sinh 

hoạt hộ gia đình 

II Môi trường đất   

2 TN1 

- Đất phủ tại trung tâm mỏ.  

- Tọa độ: X: 1.327.675,59;  

Y: 590.132,40; 

8h30 

Ngày 

03/02/2022 

- Trời nắng, có mây. 

- Đất đồi trồng tràm và cây 

bụi 
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Vị trí các điểm quan trắc được thể hiện tại Bản vẽ số 02-ĐTM: Sơ đồ vị trí lấy 

mẫu hiện trạng. 

a. Môi trường nước mặt 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt, nhóm khảo sát đã tiến hành lấy và 

phân tích 01 mẫu nước mặt tại vị trí phía Đông khu vực mỏ nằm trong lưu vực dự kiến 

tiếp nhận nước tháo khô của dự án (ký hiệu NM1). Kết quả phân tích được tổng hợp tại 

bảng sau: 

Bảng 2. 2. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt khu vực dự án 

ST

T 
Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN 08-MT:2015/ 

BTNMT (Cột B1) NM1 

1 pH -- 7,43 5,5-9 

2 COD mg/L 11 30 

3 BOD5 mg/L 6 15 

4 TSS mg/L 27,3 50 

5 Nitrat (NO-
3 tính theo N) mg/L 0,96 10 

6 Amoni (NH4
+ tính theo N) mg/L < 0,13 0,9 

7 Nitrit (NO-
2 tính theo N) mg/L < 0,020 0,05 

8 As mg/L KPH  0,05 

9 Fe mg/L 0,49 1,5 

10 Tổng dầu mỡ mg/L KPH 1 

11 Coliforms MPN/100mL 2,1 x 103 7500 

12 E.Coli MPN/100mL 9 100 

Ghi chú: QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng nước mặt. Cột B1– Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi hoặc các mục đích sử 

dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại 

B2. 

Nhận xét 

Suối Múa là suối nhỏ nên chỉ có chức năng chính là thoát nước cho lưu vực vì 

nguồn nước nông nghiệp đã được khai thác tự hệ thống kênh tưới của hồ thủy lợi Tà 

Rục. Tuy nhiên vẫn được 1 số người dân sử dụng để cấp nước cho mục đích tưới tiêu 

trong vùng. Do đó chất lượng nước mặt được so sánh với QCVN 08- MT:2015, cột B1 

để đánh giá. 

Theo kết quả phân tích chất lượng nước ở trên Bảng trên cho thấy các chỉ tiêu đo 

đạc, phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN QCVN 08-MT:2015, cột 

B1, phù hợp với quy định CLN. 

b. Môi trường nước dưới đất 

Để đánh giá hiện trạng chất lượng nước dưới đất, nhóm khảo sát đã tiến hành lấy 

01 mẫu nước giếng nước của khu mỏ. Kết quả phân tích qua đợt giám sát được tổng hợp 

tại bảng sau: 
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Bảng 2. 3. Kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất khu vực dự án 

ST

T 
Thông số Đơn vị 

Kết quả QCVN  

09-MT:2015/BTNMT NN1 

1 pH -- 7,87 5,5-8,5 

3 Độ cứng mg CaCO3/L 380 500 

4 TDS mg/L 575 1500 

5 Cl- mg/L 65,3 250 

6 SO4
2-  mg/L 53,4 400 

7 Tổng Fe mg/L 0,23 5 

9 As mg/L KPH  0,05 

10 Hg mg/L KPH) 0,001 

11 Coliforms MPN/100mL < 3 3 

12 E.Coli MPN/100mL < 3 Không phát hiện thấy 

Nhận xét: 

Các chỉ tiêu phân tích mẫu nước dưới đất tại giếng khoan đều đạt Quy chuẩn. 

Mẫu nước không phát hiện thấy vi sinh, hàm lượng sắt thấp. Như vậy nước trong vùng 

có độ tổng khoáng hóa thấp, thuộc loại nước nhạt, phù hợp với mọi mục đích sử dụng 

cho sinh hoạt. 

c. Hiện trạng môi trường không khí 

 Để đánh giá hiện trạng chất lượng không khí tại khu vực, tiến hành lấy mẫu chất 

lượng không khí, đo độ ồn tại các vị trí trong khu vực dự án và xung quanh. Các thông 

số và chỉ tiêu quan trắc gồm yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, tốc độ gió) và 

các chất ô nhiễm (bụi, SO2, NO2, CO).  

- Vị trí lấy mẫu được trình bày tại Bản đồ số 02-ĐTM: Bản đồ khu vực khai thác 

đính kèm tại phụ lục. 

- Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực mỏ được trình 

bày trong theo bảng sau:  

Bảng 2. 4. Kết quả quan trắc nồng độ bụi, khí ô nhiễm và điều kiện vi khi hậu  

TT 
Số hiệu 

mẫu 

Nhiệt 

độ 
oC 

Độ 

ẩm 

% 

Tốc độ 

gió 

m/s 

Độ ồn 

dBA 

Nồng độ chất ô nhiễm 

(mg/m3) 

Bụi CO SO2 NO2 

1 KK1 29,7 64,2 2,6 64,6 0,19 5,41 0,09 0,095 

2 KK2 30,6 63,9 2,4 72,8 0,67 5,88 0,091 0,096 

QCVN 

05:2013/BTNMT 
- - - - 0,3 30 0,35 0,2 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
- - - 70 - - - - 

Ghi chú: Các phiếu mẫu được sao y và đính kèm tại Phụ lục 1.2. 

Nhận xét: Qua kết quả phân tích cho thấy: Các chỉ tiêu khí ô nhiễm đều thấp và 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT. Tiếng ồn đạt so với QCVN 
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26:2010/BTNMT. Vị trí gần đường giao thông và khu vực thi công của dự án cao tốc 

có độ ồn cao hơn so với trong phạm vi dự án. 

d. Hiện trạng môi trường đất 

Để đánh giá thành phần kim loại có trong mẫu đất của tầng phủ trong phạm vi 

mỏ trước khi đi vào hoạt động khai thác nhóm khảo sát đã lấy 01 mẫu đất tại trung tâm 

khu vực mỏ. Kết quả phân tích chất lượng mẫu đất (ký hiệu TN1) được tổng hợp trong 

bảng sau: 

Bảng 2. 5: Hàm lượng của một số kim loại nặng trong đất 

TT Thông số 
Hàm lượng kim loại (mg/kg đất khô) Đất công 

nghiệp TN1 

1 As KPH 25 

2 Cd KPH 10 

3 Pb KPH 300 

4 Zn 11,2 300 

5 Cu 8,9 300 

Nhận xét: Tất cả các thông số của mẫu đất tại khu vực khai thác đều đạt so với 

QCVN 03-MT:2015/BTNMT Đất công nghiệp. Hàm lượng các nguyên tố thấp hơn rất 

nhiều so với quy chuẩn so sánh.  

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

Khu vực triển khai dự án đã được khai phá và phát triển lâm nghiệp trồng rừng 

sản xuất nên tài nguyên sinh học và hệ động thực vật không phong phú. Hiện nay, trên 

toàn bộ diện tích khu vực mỏ là đất trống và các cây cỏ dại, một phần đang trồng cây 

keo, tràm. Trên khu đất dự án hiện quy hoạch cho 2 loại đất: đất trồng rừng sản xuất và 

đất trồng cây hàng năm khác. 

Phía Tây là khu vực đồi núi cao thuộc dãy núi Ta Lua, phía Đông là đất nông 

nghiệp. Chủ yếu là động vật dưới nước như các loại cá, ốc, cua,.... Động vật trên cạn 

không đa dạng, chủ yếu là các loại bò sát, côn trùng và vật nuôi trong giai đình: bò, gà, 

chó. 

Do vậy, kuh vực dự án không có loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, 

các loài đặc hữu. 

2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực 

thực hiện dự án 

- Các đối tượng bị tác động:  

+ Môi trường vật lý: môi trường nước mặt bao gồm suối cạn phía Đông dẫn ra 

lưu vực suối Múa, không khí xung quanh và cuối hướng gió chủ đạo so với dự án. 

+ Môi trường sinh học: không có do dự án không có hay gần khu vực có đa dạng 

sinh học như rừng tự nhiên, rừng đặc dụng, khu bảo tồn… 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường khu vực thực hiện dự án: không có. 

2.4. Sự phù hợp của địa điểm lựa chọn thực hiện dự án 

- Địa điểm lựa chọn thực hiện dự án nằm trong quy hoạch khai thác khoáng sản 

của tỉnh Khánh Hòa: Nghị quyết số 152/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng 

nhân dân Tỉnh về việc bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 
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07/12/2017 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử 

dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030. 

- Địa điểm mỏ nằm gần khu vực thi công đường cao tốc, quãng đường vận chuyển 

ngắn: từ ranh mỏ ra đến phạm vi thi công chỉ khoảng 150m; cách xa khu dân cư: thôn 

Tân An và trung tâm xã Cam An Bắc. 
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CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ 

ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

 

3.1. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG, XÂY DỰNG 

3.1.1. Đánh giá, dự báo tác động  

3.1.1.1. Đánh giá tác động của việc GPMB  

- Hiện trạng khu đất dự án rộng 13,07ha (nằm trong ranh giới đã được cấp Giấy 

phép thăm dò và phê duyệt trữ lượng) đã được chủ dự án hoàn thành mua đất và GPMB  

nên Chủ dự án thực hiện các thủ tục thuê đất lại theo quy định mà không có tác động 

đến quỹ đất địa phương và người dân. 

- Quá trình thực hiện dự án sẽ làm giảm diện tích che phủ (diện tích đất từ đất 

rừng sản xuất chuyển sang khai thác VLSL). Tuy nhiên, đất trong khu vực mỏ không có 

động - thực vật quý hiếm chủ yếu là đất trống, 1 phần diện tích đang trồng tràm và cây 

bụi nên không ảnh hưởng nhiều đến hệ sinh thái.  

Việc chiếm dụng đất để thực hiện dự án sẽ làm thay đổi cảnh quan khu vực mỏ, 

mất đi lớp phủ thự vật, hệ sinh thái hiện có nhưng không đáng kể. 

3.1.1.2. Tác động do việc vận chuyển, tập kết vật tư và thiết bị 

Nguồn gây ô nhiễm: chủ yếu là bụi do hoạt động xe chở vật tư, thiết bị vào mỏ 

để phục vụ XDCB mỏ trước khi đi vào vận hành. Xe chạy cuốn theo bụi từ mặt đường. 

Ngoài ra, còn có khí thải phát sinh từ các quá trình đốt cháy nhiên liệu của động cơ đốt 

trong. 

Tuy nhiên, do quy mô XDCB của dự án nhỏ, thời gian ngăn nên tác động không 

đáng kể. 

3.1.1.3. Đánh giá tác động thi công các hạng mục công trình của dự án 

a. Tác động phát sinh bụi do hoạt động XDCB 

a1. Nguồn và khối lượng phát sinh bụi 

+ Cải tạo, làm tuyến đường nội mỏ: Tuyến đường nội mỏ rộng khoảng 6m, dài 

300m, tổng khối lượng thực hiện san gạt là 900 m3. 

+ Dọn mặt bằng: Trong ranh giới mỏ, thực vật chủ yếu là cỏ dại và cây bụi. Do 

đó, để tiến hành khai thác cần phát hoang, dọn cây để không ảnh hưởng đến chất lượng 

khoáng sản VLSL. Diện tích cần san gạt trong thời kỳ đầu mở vỉa là 3.000m2. 

+ Hoạt động tập kết nguyên, vật liệu phục vụ XDCB mỏ: Phát sinh chủ yếu tại 

khu vực đường vận chuyển vào mỏ và vị trí thiết kế lán trại điều hành. Khối lượng vận 

chuyển ít khoảng 10 tấn và trong thời gian ngắn nên giảm thiểu đáng kể đến môi trường.  

+ Hoạt động xây dựng khu vực phụ trợ: Trong quá trình xây dựng: nguyên vật 

liệu (cát, đá, ximăng…) có thể rơi vãi và sẽ bị gió cuốn đi gây bụi. Ngoài ra, sự di chuyển 

của các xe lớn sẽ kéo theo bụi từ đường bốc lên. Khối lượng xây dựng không nhiều chủ 

yếu là nhà cấp 4, thời gian diễn ra hoạt động xây dựng khu phụ trợ ngắn (khoảng 1 

tháng) nên tác động không đáng kể đến môi trường. 

a2. Tải lượng phát sinh 

Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hệ số thải 

lượng bụi tại công trường trong công đoạn sử dụng đất phủ, đất san lấp là 0,075 kg/tấn. 
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Tỷ trọng của đất phủ, đất san lấp là 1,43 tấn/m3. 

Thời gian thực hiện giai đoạn XDCB là 1 tháng. 

Các hoạt động phát sinh bụi trong giai đoạn XDCB được tổng hợp như sau: 

Bảng 3. 1. Tải lượng bụi phát sinh trong gia đoạn XDCB 

STT Hoạt động 

Khối lượng 

thực hiện 

(m3/tháng) 

Hệ số 

phát thải 

(kg/tấn) 

Tải lượng bụi 

phát sinh 

(kg/giờ) 

Tải lượng bụi 

phát sinh 

(gam/s) 

1 
Làm đường trong 

mỏ 
900 0,075 0,023 0,006 

2 Dọn mặt bằng 3.000 0,075 0,285 0,079 

  Tổng 4.680   0,36 0,099 

b. Khí thải phát sinh từ hoạt động của các thiết bị tham gia thi công  

+ Nguồn gây tác động: hoạt động của máy xúc, máy đào, máy ủi để làm đường 

trong mỏ, mở vỉa… 

- Tác động này được nhận diện ở mức độ thấp, không đáng kể, phạm vi tác động 

chủ yếu là tại khu vực xây dựng nhà điều hành và vị trí mở vỉa do thời gian thi công 

ngắn, khối lượng tương đối nhỏ. 

c. Tác động do nước mưa chảy tràn  

Các hoạt động XDCB thường chọn thi công vào mùa khô, thời gian 1 tháng nên 

xác xuất diễn ra vào mùa mưa thấp, nên không có nước mưa chảy tràn phát sinh.  

d. Nguồn phát sinh NTSH 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc 

tại mỏ. Số lượng công nhân làm việc tại mỏ là 10 người. 

- Khu vực phát sinh: Chủ yếu tại khu vực văn phòng mỏ. 

- Thành phần: Chủ yếu là các chất hữu cơ không bền vững, dễ bị phân hủy sinh 

học, chất rắn lơ lửng và vi sinh vật (BOD, COD, TSS, NO3
-, PO4

3-…). 

- Lưu lượng nước thải: tính bằng lượng nước cấp sinh hoạt là 0,45 m3/ngày.  

C = C0 * N / Q 

Trong đó: C là Nồng độ chất ô nhiễm (mg/l); C0 là Tải lượng ô nhiễm (g/ng.ngđ); 

N là số lượng công nhân (người); Q là lưu lượng nước thải (m3/ngđ) 

Thải lượng các chất ô nhiễm trong NTSH khi không có hệ thống xử lý như sau: 

Bảng 3. 2. Thải lượng các chất ô nhiễm trong NTSH khi không có hệ thống xử lý trong 

giai đoạn vận hành 

Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm  

(g/người. ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/lít) 

QCVN 14:2008/  

BTNMT, cột B 

BOD5 45-54 0,45-0,54 1.000-1.200 50 

TSS 70-145 0,7-1,45 1.556-3.222 100 

NO3
- (Nitrat) 6-12 0,06-0,12 133-267 50 

PO4
3- 

(Photphat) 
0,8-4 0,008-0,04 17,8-88,9 10 

Amoni 2,4-4,8 0,024-0,048 53,3-106,7 10 
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Chất ô nhiễm 
Tải lượng ô nhiễm  

(g/người. ngày) 

Tải lượng 

(kg/ngày) 

Nồng độ 

(mg/lít) 

QCVN 14:2008/  

BTNMT, cột B 

Dầu mỡ động 

thực vật 
10-30 0,1-0,3 222-667 20 

(Nguồn: (*) Rapid Environmental Assessment, WHO, 1995) 

Ghi chú: 

- Tải lượng ô nhiễm được tính theo công thức: M=E*n (trong đó: E là hệ số ô 

nhiễm trong NTSH; n là số lượng công nhân ở từng giai đoạn)(g/ngày). 

- Nồng độ ô nhiễm được tính theo công thức: C=M/L (trong đó: M là tải lượng 

ô nhiễm (gam/ngày); L là lưu lượng NTSH dùng tại mỏ 0,45 m3/ngày (mg/l). 

- Nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong NTSH khi thải ra nguồn 

nước tiếp nhận (tính theo QCVN 14 : 2008/BTN: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về NTSH): 

Cmax = C* k (trong đó: C là nồng độ của các thông số ô nhiễm (lấy theo cột B), k là hệ 

số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ quy định tại mục 2.3. (dự án có hệ số k = 

1,2) (mg/l). 

Đánh giá tác động: Từ Bảng trên cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm đều vượt 

Quy chuẩn cho phép nhiều lần nếu không được thu gom và xử lý phù hợp. 

e. Nguồn phát sinh CTNH 

CTNH do các quá trình bảo dưỡng máy móc, thay thế linh kiện hư hỏng đột xuất 

và các bình ắcquy của các phương tiện khai thác và vận chuyển thải ra tuy nhiên lượng 

chất thải này được dự báo không nhiều do thiết bị máy móc đa phần là máy mới, thời 

gian XDCB ngắn (1 tháng). 

Dự báo khối lượng phát sinh CTNH trong giai đoạn XDCB không đáng kể. 

f. Khối lượng chất thải rắn 

f1. Chất thải rắn thông thường (CTR thông thường) 

- CTR thông thường tại mỏ chủ yếu gồm thực bì và rác xây dựng. Căn cứ bản đồ 

hiện trạng cho thấy khu vực mở vỉa hiện là đất trống nên không phát sinh rác thải thực 

bì.  

- Các công trình mỏ có kết cấu đơn giản, quy mô nhỏ nên công tác xây dựng có 

quy mô nhỏ, rác xây dựng phát sinh với khối lượng tương đối ít. 

f2. Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) 

+ Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên làm việc 

tại mỏ. 

+ Thành phần: rác thực phẩm, nilon, giấy văn phòng, … 

+ Khu vực phát sinh: Tại khu vực dự án; 

+ Thời gian: phát sinh thường xuyên; 

Ước tính, mỗi công nhân làm việc tại khu vực dự án thải ra khoảng 0,4 kg rác 

thải sinh hoạt mỗi ngày. Như vậy với lượng cán bộ, công nhân viên làm việc tại mỏ, thì 

tải lượng chất thải rắn sinh hoạt tại mỏ như sau: 10 x 0,4 = 4 kg/ngày. 

Đánh giá: Lượng rác thải này nếu không được quản lý, thu gom hiệu quả sẽ gây 

tác động đến nguồn nước mặt, nước dưới đất, môi trường đất gây nên mùi hôi thối khó 

chịu tại khu vực dự án do quá trình phân hủy và cuốn trôi của nước mưa.  

g. Dự báo tác động đến môi trường không liên quan đến chất thải 
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- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn phát sinh do hoạt động của máy móc san ủi, thiết bị 

chặt hạ cây cối và thiết bị vận chuyển, xúc bốc,… Độ ồn tại dự án được dự tính dựa trên 

hoạt động đồng thời của các thiết bị tính theo công thức:  

𝐿10
𝑖 = 10𝑙𝑔∑ 100,1Li

𝑖

1
   (Công thức 3.5) 

Trong đó:  L10 (dBA): Độ ồn tổng cộng tại khoảng cách 15m; 

Li: Độ ồn từng nguồn riêng lẻ (nguồn thứ i). 

Căn cứ thiết kế khai thác mỏ thì giả thiết các thiết bị tập trung tại khu vực khai 

trường do xúc trực tiếp VLSL lên ô tô vận chuyển đến nơi tiêu thụ áp dụng Công thức 

3-5. Dự tính độ ồn như sau: 

Bảng 3. 3. Dự tính độ ồn cho mỗi khu vực trong moong khai thác giai đoạn XDCB 

STT Hạng mục 

Mức ồn 

(dBA), cách 

nguồn ồn 15 m 

Số lượng máy móc 

làm việc đồng thời 

tại moong  

Nguồn ồn tổng 

do từng loại 

thiết bị gây nên 

1 Máy đào (máy xúc) 93 1 93 

2 Xe tải (tải trọng 20T) 94 5 100,1 

3 Máy xúc gàu ngược 93 1 93 

Dự báo tối đa  102,19 

QCVN 24:2016/BYT (8h)  85 

QCVN 26:2010/BTNMT  70 

Đánh giá: 

Tại mỏ với các mức ồn được dự báo tại khoảng cách 15m so với nguồn ồn cao 

hơn rất nhiều so với QCVN 24:2016/BYT. 

Dự báo, tổng mức ồn tại khai trường thay đổi từ 102,19 (dBA) cao hơn rất nhiều 

so với QCVN 24:2016/BYT (85 dBA). 

Thời gian tác động: Tác động thường xuyên trong 1 tháng của giai đoạn XDCB. 

Tuy nhiên khu vực mỏ rộng, người lao động không đứng gần máy, các khai trường cách 

xa khu dân cư nên nguồn ồn chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại công 

trường. 

- Thay đổi cảnh quan khu vực: Trong giai đoạn mở vỉa chuẩn bị mặt bằng khai 

thác, hoạt động bóc tầng phủ làm mất lớp thảm thực vật, tác động này là không tránh 

khỏi trong hoạt động khai thác khoáng sản và cũng là tác động lâu dài mà không thể 

phục hồi lại nguyên trạng được. 

- Tác động đến văn hóa - lịch sử: Hiện tại trên phạm vi đất của dự án không có 

các công trình văn hóa – lịch sử nào, do vậy tác động là không có. Ranh mỏ cách khu 

vực nghĩa trang thôn hơn 20m nên hoạt động XDCB mỏ không tác động đáng kể. 

3.1.2. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện  

3.1.2.1. Các biện pháp giảm thiểu tác động của việc chiếm dụng đất và GPMB 

Phương án GPMB được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013 và theo 

cơ chế thỏa thuận mua trực tiếp, làm thủ tục thuê đất với cơ quan nhà nước theo quy 

định.  

Sau khi được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho Dự án, Công 

ty sẽ tiến hành lập hồ sơ thủ tục thuê đất với cơ quan quản lý nhà nước. 
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3.1.2.2. Các biện pháp giảm thiểu tác động về nước mưa, NTSH 

a. Đối với NTSH 

Chủ dự án trang bị nhà vệ sinh di động được sản xuất từ vật liệu composite bằng 

công nghệ đúc liền khối, có lắp đặt hệ thống bể tự hoại 04 ngăn với dung tích 550 lít.  

Toàn bộ NTSH sau khi thu gom, lưu chứa hợp đồng với đơn vị có chức năng định 

kỳ tối thiểu 06 tháng/lần đến thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định. 

b. Nước mưa chảy tràn 

Giai đoạn XDCB mỏ thực hiện vào mùa khô nên ít nguy cơ bị tác động bởi nước 

mưa. Chủ dự án thực hiện các biện pháp sau:  

3.1.2.3. Các biện pháp giảm thiểu tác động về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường và CTNH 

a. Đối với CTR sinh hoạt 

- Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh lớn nhất khoảng 4 kg/ngày. Công ty sử 

dụng 1 thùng rác có dung tích 120 lít/thùng loại có nắp đậy, chất liệu nhựa để thu gom 

và lưu giữ chất thải sinh hoạt tại khu vực nhà điều hành mỏ. 

- Hợp đồng đơn vị dịch vụ môi trường địa phương đến thu gom và xử lý đúng 

quy định. Điểm thu gom (trung chuyển) tại khu vực nhà điều hành. 

b. Chất thải rắn thông thường 

Chất thải xây dựng 

- Các loại chất thải rắn như đất, cát, đá được thu gom liên tục trong quá trình xây 

dựng và tận dụng để san lấp mặt bằng, hoặc vận chuyển, đổ bỏ đúng nơi quy định. 

- Đối với các loại chất thải không tái chế được thu gom và thuê đơn vị có chức 

năng vận chuyển xử lý cùng rác thải sinh hoạt. 

c. CTNH 

Khối lượng phát sinh CTNH trong giai đoạn XDCB được dự báo không đáng kể 

do thời gian giai đoạn ngày ngắn (1 tháng). Tuy nhiên chủ dự án bố trí 1 thùng nhựa 120 

lít tại lán trại điều hành để lưu chứa tạm. 

3.1.2.4. Các biện pháp giảm thiểu tác động về bụi, khí thải 

Để giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến môi trường trong giai đoạn này, Chủ 

dự án chủ động thực hiện các biện pháp sau: 

- Trồng cây xanh: trồng cây dọc theo ranh giới khai trường theo chu vi dài 

1.629m. Quá trình khai thác tiếp tục trồng dặm cây chết. Tổng số lượng dự kiến: 1.629 

cây, mật độ 2m/cây, 2 hàng so le.  

- Tổ chức tưới nước làm ẩm đường vận chuyển thường xuyên để hạn chế bụi phát 

tán vào môi trường: sử dụng 1 xe bồn có thùng 10m3 dọc đường vận chuyển với tần suất 

tưới ngày 2-4 lần/ngày.  

- Duy tu, nâng cấp tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ dài 150m trước khi dự án 

đi vào vận hành. 

3.1.2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác 

a. Các biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

Một số biện pháp áp dụng để hạn chế các tác động của tiếng ồn, độ rung lên môi 

trường và sức khỏe cộng đồng: 
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- Có kế hoạch thi công hợp lý, xe vận chuyển vật tư hoạt động vào thời gian thích 

hợp và khoảng cách hợp lý, không hoạt động tập trung.  

- Đối với xe tải vận chuyển sẽ khống chế tốc độ vận chuyển khi vào khu vực dân 

cư trong khoảng 30 km/h để hạn chế chấn động rung do xe gây ra. 

b. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến an ninh trật tự khu vực xung 

quanh khu vực dự án trong giai đoạn xây dựng 

- Tăng cường sử dụng nhân lực của địa phương để giảm bớt lực lượng công nhân 

từ xa đến nhằm hạn chế cơ quan quản lý địa phương thực hiện công tác quản lý công 

nhân nhập cư tại địa bàn. 

- Lập bảng biểu công trình xây dựng, giảm tốc độ để hạn chế tai nạn giao thông 

ra vào khu vực dự án. 

- Đơn vị thi công xây dựng kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để dễ 

dàng kiểm soát tình hình an ninh khu vực trong khu dự án. 

3.2. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH 

3.2.1. Đánh giá, dự báo tác động 

3.2.1.1. Các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải 

a. Tác động bởi các nguồn phát sinh khí thải 

- Khí thải của các phương tiện vận chuyển dùng nhiên liệu xăng, dầu chứa các 

chất độc như: khí, bụi, khí SO2, CO, NOx… Do các phương tiện thường xuyên thay đổi 

tốc độ nên phát sinh nhiều khí thải do nhiên liệu đốt cháy không hoàn toàn. Tác động 

tiêu cực này là không thể tránh khỏi. Lượng nhiên liệu tiêu thụ tại mỏ là khoảng 1.274 

lít/ca. 

- Các khí thải này có phạm vi phân bố rộng và ảnh hưởng thường xuyên trong 

suốt quá trình hoạt động của mỏ. Tải lượng phát thải phụ thuộc vào số lượng thiết bị và 

vận chuyển hoạt động tại mỏ. 

- Thời gian: trung bình 8 giờ/ ngày. 

Bảng 3. 4. Dự báo tải lượng ô nhiễm khí thải do đốt nhiên liệu trong giai đoạn vận 

hành 

Loại thiết bị 
Nhiên liệu tiêu thụ(lít/ca) 

  Bụi SO2 CO THC NOx Andehyt 

  Hệ số phát thải ô nhiễm (kg/tấn) [1] 

Động cơ ô tô   2 1,55 20,81 34 20 1,4 

Thiết bị khác   16 6 9 20 33 6,1 

 
Tải lượng ô nhiễm (kg/giờ) 

Động cơ ô tô 838 0,168 0,130 1,744 2,849 1,676 0,117 

Thiết bị khác 392 0,626 0,235 0,352 0,783 1,292 0,239 

Tổng cộng 1.230 0,794 0,365 2,096 3,632 2,968 0,356 

Đánh giá tác động 

- Khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các nguồn cố định tại khai trường do các 

thiết bị hoạt động chỉ bao gồm máy đào. Tuy nhiên, các phương tiện vận chuyển có 

phạm vi phân bố rộng, tần suất phát sinh không liên tục nên tác động không đáng kể đến 
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môi trường không khí không thường xuyên. Các phương tiện vận chuyển đều đã được 

đăng kiểm và phải đạt các tiêu thuẩn khí thải theo quy định của Luật Giao thông đường 

bộ. 

b. Tác động bởi các nguồn phát sinh bụi 

b1. Tác động phát sinh bụi do hoạt động khai thác khoáng sản 

- Khai thác VLSL: Phát sinh hàng năm, khối lượng khai thác 612.620 m3/năm 

nguyên khối, hệ số chuyển đổi 1,78 tấn/ m3. 

- Công tác vận chuyển: Phát sinh hàng năm, khối lượng thực hiện 741.720 

m3/năm nguyên khai.  

Bảng 3. 5. Thải lượng bụi phát sinh trong hoạt động khai thác 

Thông số tính toán Giá trị Ghi chú 

Khối lượng bóc (m3/năm) 612.620 Theo [12] 

Hệ số phát thải (kg/tấn) 0,075 WHO 

Tỷ trọng đất phủ (tấn/m3) 1,78   

Thời gian hoạt động (ngày/năm) 290   

Tải lượng bụi phát sinh(kg/năm) 80.100   

Tải lượng bụi phát sinh (kg/ngày)  276   

Tải lượng bụi phát sinh (kg/giờ)  34,53   

* Dự báo nồng độ bụi lan truyền phát sinh tại khai trường trong giai đoạn khai 

thác đạt công suất áp dụng công thức 3.4. Trong đó:  

C: là nồng độ trung bình của bụi phát tán trong giai đoạn khai thác (mg/m3). 

C0: nồng độ nền của bụi trong khu vực, lấy bằng nồng độ bụi trung bình đo đạc 

hiện trạng khu vực mỏ trong đợt khảo sát, C0 = 0,21 (mg/m3) (xem Bảng 2.4)  

M: tải lượng phát sinh bụi (g/m2.s); M= 
𝐸

𝑠∗𝑡
 = 

2,342∗1000

86.612
 = 0,0270 mg/m2.s. 

+ E là tổng tải lượng bụi phát sinh từ các hoạt động, tại Bảng 3. 15. 

+ S là diện tích mặt bằng khai thác mỏ (m2), S = 130.700 m2. 

l: chiều dài “hộp” tính bằng chiều dài trung bình của khu vực mỏ theo hướng gió 

chủ đạo mùa khô (m). l = 550 m. 

H: chiều cao hòa trộn bụi, chọn H = 10 m. 

u: Tốc độ gió, do mỏ khai thác xuống địa hình âm nên yếu tố tác động của gió ít 

bị ảnh hưởng, lựa chọn u = 0,2m/s.  

Bảng 3. 6. Nồng độ bụi dự báo tại khu vực khai trường 

Điều kiện biên Co (mg/m3) Tốc độ gió (m/s) Nồng độ (mg/m3) 

Mùa khô 
Min 0,21 1                 4,25  

Max 0,21 3                 1,56  

Mùa mưa 
Min 0,21 2                 2,23  

Max 0,21 3                 1,56  

Đo thực tế Tb 0,21             4,72                  1,06  
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Điều kiện biên Co (mg/m3) Tốc độ gió (m/s) Nồng độ (mg/m3) 

QCVN 02 : 

2019/BYT 
 

 
 8 

Nhận xét, đánh giá: Theo tính toán nồng độ bụi phát sinh tại khu vực Dự án thay 

đổi theo tốc độ gió do gió ảnh hưởng đến sự lan truyền nồng độ bụi: gió mạnh bụi sẽ 

phát tán nhiều ra môi trường xung quanh, giảm nộng đồ bụi trong phạm vi khai trường. 

Do đó, tác động chủ yếu là công nhân làm việc trực tiếp cho dự án.  

b2. Phát sinh bụi trên tuyến đường vận chuyển ra khu vực thi công 

+ Nguồn phát sinh: do hoạt động vận chuyển sản phẩm từ khai trường ra đến ranh 

giới thi công của dự án đường cao tốc. 

+ Khu vực phát sinh: phát sinh tại đường vận chuyển ngoài mỏ dài 150m phía 

Đông khai trường. 

+ Thời gian: trong suốt thời gian mỏ hoạt động, trung bình 8 giờ/ngày. 

+ Hệ số ô nhiễm bụi từ quá trình vận chuyển được xác định tại bảng 3.1. 

+ Tải lượng bụi phát sinh cho một xe được tính như công thức 3.2: 

Q = E x d x n 

Với:  

+ d - chiều dài tuyến đường vận chuyển (km): cung đường vận chuyển trong ranh 

mỏ trung bình 250m, ngoài mỏ ra đến khu vực thi công là 150m.  

+ n - số lượt xe vận chuyển trung bình mỗi ngày (lượt xe/ngày). Tổng khối lượng 

vật liệu khai thác là 612.620 m3 (nguyên khối) hay 741.720 m3/năm nguyên khai. Dự án 

sử dụng xe 10 m3 để vận chuyển nên số lượt xe trung bình vận chuyển khoảng 248 

lượt/ngày.  

Bảng 3. 7. Tải lượng bụi phát sinh từ hoạt động vận chuyển 

Hoạt động d (km) E (kg/km) 
n  Tải lượng 

(lượt/ngày) kg/ngày kg/giờ 

Vận chuyển trong mỏ   49,50 6,19 

Có tải               248            29,08  3,64 24,28 3,03 

Không tải               248            20,42  2,55 17,04 2,13 

Vận tải ngoài mỏ  5,56 0,70 

Có tải               248              3,41  0,43 2,84 0,36 

Không tải               248              2,15  0,27 1,80 0,22 

Nhận xét, đánh giá:  

+ Các ô tô vận chuyển VLSL làm phát sinh bụi dọc tuyến đường. Do vị trí mỏ 

nằm ngay gần khu vực thi công nên phạm vi ảnh hưởng tương đối hẹp.  

+ Khả năng phục hồi: khi mỏ ngừng làm việc thì ngừng phát thải, môi trường 

không khí trở lại như ban đầu. Do vậy, thời gian bị tác động trong ngày là 8h/ngày. 

Do đó, Công ty phải có biện pháp giảm bụi trên tuyến đường, đặc biệt là tuyến 

đường đất vận chuyển để không ảnh hưởng tới hoạt động sinh sống của người dân và 

hoạt động phát triển thực vật ở 2 bên đường. 

c. Tác động bởi rác thải sinh hoạt 
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- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại mỏ. 

- Thành phần: Rác thực phẩm, các loại túi nilon, giấy văn phòng, hộp nhựa... 

- Tính chất: dễ phân hủy sinh học, 1 số thành phần có nguồn gốc polyme khó 

phân hủy...  

- Khối lượng: Chất thải sinh hoạt của 10 công nhân viên làm việc tại dự án có 

thành phần chứa nhiều chất hữu cơ và túi nilon, hộp xốp đựng thức ăn. Hệ số phát thải 

CTR được lấy tại tỉnh lân cận là 0,4 kg/người/ngày. Khối lượng phát sinh CTR sinh hoạt 

tại mỏ giai đoạn này như sau: 10 người × 0,4 kg/người.ngày = 4 kg/ngày. 

- Khu vực phát sinh: phát sinh chủ yếu tại văn phòng mỏ. 

- Thời gian phát sinh: phát sinh thường xuyên trong thời gian khai thác mỏ. 

- Đánh giá: Khối lượng chất thải sinh hoạt phát sinh thường xuyên với khối lượng 

lớn làm ảnh hưởng và ô nhiễm đến môi trường đất của khu vực. Do đó, công ty cần phải 

có biện pháp thu gom và xử lý hợp lý đối với các loại chất rắn sinh hoạt này. 

d. Chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Chủ yếu từ hoạt động sửa chữa các hư hỏng đột xuất các 

phương tiện cơ giới tại khai trường. Những hư hỏng lớn sẽ được chuyển về xưởng sửa 

chữa tại các đơn vị dịch vụ trong khu vực. 

- Thời gian gây tác động: Loại chất thải chứa dầu mỡ phát sinh không thường xuyên, 

tuỳ thuộc vào thời gian sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.  

Bảng 3. 8. Thành phần CTNH dự kiến phát sinh tại mỏ 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Mã 

CTNH 

Dự báo 

(kg/năm) 

1 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải Lỏng 17 02 03 75 

2 
Bao bì cứng thải bằng nhựa (thùng chứa 

nhớt thải) 
Rắn 18 01 03 50 

3 
Giẻ lau, vải bảo vệ bị nhiễm các thành 

phần nguy hại thải 
rắn 18 02 01 20 

4 Ắc quy chì thải rắn 19 06 01 70 

 Tổng số lượng   215 

Đánh giá tác động:  

- Khối lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh thường xuyên với khối lượng lớn 

làm ảnh hưởng và ô nhiễm đến môi trường đất của khu vực. Do đó, công ty cần phải có 

biện pháp thu gom và xử lý hợp lý đối với các loại chất thải rắn nguy hại. Dầu động cơ, 

hộp số và bôi trơn thải có khả năng xâm nhập vào nguồn nước khiến bị ô nhiễm và ảnh 

hưởng đến môi trường đất. Thời gian khai thác dự kiến chỉ 1,5 năm nên dự báo chu kỳ bảo 

dưỡng hoặc hư hỏng sẽ thấp hơn. 

d. Tác động do nước thải của dự án đối với môi trường 

d1. Nước tháo khô mỏ có nguồn gốc là nước mưa 

- Nguồn phát sinh: Mỏ khai thác trong diện tích 130.700 m2 nên có nước mưa 

rơi trực tiếp trong mùa mưa. 

Lượng nước mưa rơi trực tiếp xuống moong khai thác tính theo công thức sau: 

Q = F  Z x C (m3/ngày.đêm)  (Công thức 3.5) 
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Trong đó:  

F là diện tích hứng nước, được lấy bằng diện tích khai trường. 

Z là lượng mưa trung bình năm 1.464,5 mm/năm (Mục 2.1.2). 

C=0,85: Hệ số dòng chảy khi tính đến bốc hơi, thấm… 

Kết quả tính toán lượng nước mưa rơi vào khai trường theo tháng (m3/tháng), 

trung bình ngày trong tháng (m3/ngày) và theo ngày mưa lớn nhất (m3/ngày) được tổng 

hợp trong bảng sau.  

Bảng 3. 9. Lượng nước mưa dự kiến rơi vào khai trường 

Tháng 

Tổng lượng mưa 

trung bình trong 

tháng (mm) 

Ngày mưa lớn 

nhất (mm)* 

Qtháng 

(m3/tháng) 

Q ngày 

(m3/ngày) 

Q ngày max 

(m3/ngày) 

I 69,3 1,0 7.699 248 111 

II 10,7 0,0 1.189 42 - 

III 10,7 6,0 1.189 38 667 

IV 49,3 11,0 5.479 183 1.222 

V 37,9 9,0 4.207 136 1.000 

VI 37,2 35,0 4.136 138 3.888 

VII 39,1 31,0 4.349 140 3.444 

VIII 53,4 8,0 5.928 191 889 

IX 91,5 34,0 10.170 339 3.777 

X 239,4 18,0 26.593 858 2.000 

XI 455,5 94,0 50.599 1.687 10.443 

XII 370,5 70,0 41.159 1.328 7.777 

năm 1.464,5 94,0 162.697 444 10.443 

Đối tượng chịu tác động: nguồn tiếp nhận trực tiếp nước tháo khô mỏ là hệ thống 

mương thoát nước và nhánh suối Múa phía Đông khu vực mỏ. 

Nhận xét: Lượng nước phát sinh trung bình khi khai thác hàng năm theo các lô 

là 444 m3/ngày và tập trung trong các tháng mùa mưa nên không ảnh hưởng nhiều đến 

quá trình khai thác: ưu tiên khai thác VLSL phục vụ thi công vào các tháng nắng. Tuy 

nhiên, nước mưa có thể làm sạt lở taluy đường, làm lầy lội mặt đường, lầy lội những 

chỗ chưa được đầm nén kỹ. Do vậy, cần phải có các biện pháp giảm thiểu các tác động 

của nước mưa chảy tràn tới môi trường cũng như các hạng mục thi công. Công đã có 

giải pháp phân lô khai thác, lưu trữ và bơm xả để không gây ô nhiễm môi trường nước 

mặt tại khu vực nên tác động đến môi trường do hoạt động này ở mức trung bình. 

Đánh giá tác động của nước thải: 

+ Đặc trưng nguồn thải: Thành phần của nước thải sản xuất tại mỏ chỉ có nước 

mưa mang theo các vật liệu rơi vãi trên bề mặt nên đặc trưng ô nhiễm của nước thải 

trong hoạt động khai thác VLSL tại mỏ chủ yếu là cặn rắn có nguồn gốc từ bụi đá, ngoài 

ra có nguy cơ bị ô nhiễm dầu mỡ khoáng do các thiết bị vận tải rò rỉ.  

Thành phần địa chất của khu vực mỏ hầu như không chứa kim loại nặng, độc hại 

nên chất lượng nước không bị ảnh hưởng khi thực hiện khai thác. Nước phát sinh tại mỏ 
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chủ yếu là nước mưa chảy trực tiếp vào mỏ nước thải bơm từ moong khai thác sẽ có 

thành phần chủ yếu: pH trung tính, độ cứng từ 5,91- 6,13; dầu mỡ (nếu rơi rớt từ thiết 

bị máy móc khai thác), hàm lượng cặn. Bản chất nước mưa khá sạch, thành phần ô nhiễm 

trong nước tháo khô có tính dễ lắng. 

+ Tải lượng, nồng độ ô nhiễm: Nồng độ chất ô nhiễm trong nước mưa phụ thuộc 

vào thời gian giữa hai trận mưa liên tiếp và điều kiện vệ sinh bề mặt khu vực. Hàm lượng 

ô nhiễm tập trung chủ yếu vào đầu trận mưa (gọi là nước mưa đợt đầu: tính từ khi mưa 

bắt đầu hình thành dòng chảy trên bề mặt cho đến 15 hoặc 20 phút sau đó). Đối với một 

mỏ khai thác khoáng sản đặc trưng ô nhiễm nước mưa đợt đầu (Theo nguồn: Trần Đức 

Hạ 2002) như sau:  

Hàm lượng BOD5 khoảng:  35 - 50 mg/l. 

Hàm lượng TSS khoảng:  1.500 - 1.800 mg/l.  

d2. NTSH 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc tại mỏ. 

Số lượng công nhân viên làm việc tại mỏ là 10 người. Lưu lượng nước thải tính bằng 

lượng nước cấp là 0,45 m3/ngày. 

- Khu vực phát sinh: chủ yếu tại khu vực văn phòng mỏ. 

- Thành phần: chủ yếu là các chất hữu cơ không bền vững, dễ bị phân hủy sinh 

học, chất rắn lơ lửng và vi sinh vật. 

Đánh giá: Căn cứ kết quả dự báo theo bảng 3.8, thì nồng độ các chất ô nhiễm 

trong NTSH (chưa qua xử lý) đều vượt Quy chuẩn quy định. Nguồn nước thải này nếu 

không được xử lý sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước mặt, nước dưới đất, môi trường 

đất (gây mùi hôi, ô nhiễm vi sinh) có thể dẫn đến dịch bệnh gây nguy hiểm cho sức khỏe 

công nhân và người dân xung quanh. Tuy nhiên, theo thiết kế dự án sẽ bố trí 1 nhà vệ 

sinh lưu động để thu gom và thuê đơn vị xử lý nên NTSH không phát sinh và ảnh hưởng 

đến môi trường tại mỏ. 

3.2.1.2 Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn khai thác 

vận hành 

a. Đánh giá tác động bởi tiếng ồn 

a1. Tại khu vực khai trường 

- Các thiết bị cơ giới tại mỏ đều là các loại cơ giới nặng. Khi hoạt động sẽ phát 

ra tiếng ồn và làm gia tăng độ ồn xung quanh.  

- Khu vực phát sinh là những nơi tập trung thiết bị thi công cơ giới xúc bốc, 

đường vận chuyển đi tiêu thụ.  

- Thời gian: suốt thời gian khai thác.  

- Dự tính độ ồn: Tại khu vực moong khai thác, các thiết bị, máy thi công tập trung 

theo cụm. Áp dụng công thức 3.5: 𝐿10 = 10𝑙𝑔∑ 100,1𝐿𝑖𝑖
1  để tính độ ồn dự báo như sau: 

Bảng 3. 10. Dự tính độ ồn khu vực mỏ trong giai đoạn vận hành 

STT Thiết bị 
Số 

lượng 

Mức ồn (dBA), cách 

nguồn ồn 15 m 
Mức ồn (dBA) 

1 Máy xúc 1 93 93 

2 Xe tải 2 94 105,5 

3 Máy ủi 140CV 1 95 95 
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STT Thiết bị 
Số 

lượng 

Mức ồn (dBA), cách 

nguồn ồn 15 m 
Mức ồn (dBA) 

  Mức ồn tối đa     106,1 

QCVN 24:2016/BYT      85 

QCVN 26:2010/BTNMT     70 

Ghi chú: trong cùng 1 thời điểm thì 1 xe xúc chỉ phục vụ tối đa 2 xe tải 

Đánh giá tác động: Tiếng ồn do các phương tiện trong giai đoạn vận hành được 

liệt kê tại Bảng trên cho thấy, tiếng ồn cực đại tại khoảng cách 15m so với thiết bị ở khu 

vực moong khai thác khi tập trung và hoạt động cùng lúc thì do quá trình cộng hưởng 

nên tiếng ồn được dự báo là 106,1 dBA, đây là mức ồn lớn hơn nhiều so với QCVN 

24:2016/BYT và QCVN 26:2010/BTNMT. Tuy nhiên, phạm vi Dự án rộng nên tiếng 

ồn sẽ suy giảm khi lan truyền ra ngoài biên giới mỏ. Đối tượng bị tác động chính là các 

công nhân lao động trực tiếp, các thợ lái máy tại khai trường.  

Thời gian tác động: tác động thường xuyên trong 1,5 năm khai thác. Tuy nhiên 

khu vực mỏ rộng, người lao động không đứng gần máy, các khai trường cách xa khu 

dân cư nên nguồn ồn chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân làm việc tại công trường. 

a2. Nguồn ồn phát sinh trên đường vận chuyển ra đến khu vực thi công 

+ Khu vực phát sinh: trên đường vận chuyển dài khoảng 150m ra đến phạm vi 

công trường của dự án đường cao tốc. 

+ Dự báo tác động: Gia số mức ồn của luồng xe phụ thuộc vào các yếu tố sau: 

* Số luồng xe chạy trong một giờ Ni (lượt/giờ). Theo tính toán thì số lượt xe vận 

chuyển trong ngày lớn nhất là 248 lượt/ngày. 

* Khoảng cách đặc trưng từ luồng xe đến điểm tính toán ở cạnh đường có độ cao 

từ 1,5-2m (D0 = 7 m). 

* Tốc độ dòng xe (vận tốc xe chạy) Si = 30 km/h 

* Thời gian T = 1 giờ. 

𝛥 = 10 log(𝑁𝑖𝐷0) /(𝑆𝑖𝑇)= 11,6 (dBA). 

Vậy, độ ồn đo được tại ngã ba đường vào mỏ là 73 dBA, thì độ ồn tăng lên: 84,6 

dBA. 

Mức ồn giảm theo khoảng cách thực tế tính từ đường giao thông đến vị trí tính 

toán được xác định như sau: 𝐿 = 10log⁡(𝐷0/𝐷)
1+𝑎(dBA) 

Trong đó: a – hệ số trạng thái địa hình. Tính chọn a = 0 đối với mặt đường đất. 

D: khoảng cách thực tế tính từ đường giao thông đến điểm tính toán. 

D0 = 7m: khoảng cách thực tế tính từ đường giao thông đến điểm đo đạc. 

Bảng 3. 11. Mức suy giảm độ ồn theo khoảng cách 

D (m) 8 10 12 20 

L (dBA) -0,52 -1,39 -2,11 -4,10 

Theo kết quả tính toán tại Bảng trên khoảng cách D (m) càng lớn thì giá trị L 

(dBA) càng âm. Giá trị âm thể hiện độ ồn giảm: càng ra xa nguồn ồn thì tiếng ồn càng 

giảm. Giả sử tại vị trí đường có độ ồn lớn nhất 84,6 dBA thì tại điểm cách đường 20 m 

thì độ ồn giảm 4,1dBA còn:  

84,6 dBA + (-4,1 dBA) = 80,5dBA. 
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b. Đánh giá tác động đến môi trường đất 

b1. Làm thay đổi cảnh quan địa hình do hoạt động khai thác 

- Trong quá trình khai thác, địa hình khu vực khai có xu hướng bị hạ thấp, làm 

mất đi lớp thảm thực vật và bị lấy đi 1 lượng lớn đất phủ, VLSL làm thay đổi cấu trúc 

địa chất tại mỏ. 

Đặc điểm của khai thác mỏ lộ thiên nói chung và khai thác khoáng sản VLSL nói 

riêng là phải chiếm dụng diện tích đất khá lớn, khu vực mỏ có tổng diện tích là 13,07ha 

(130.700 m2) với cao độ đáy không đồng đều do bên dưới  là lớp đá. Khi kết thúc khai 

thác sẽ làm thay đổi đặc điểm địa hình (tính chất bề mặt, độ dốc..), moong khai thác sẽ 

để lại địa hình khác dạng hố mỏ. 

Đánh giá: Tác động đến cảnh quan địa hình do khai thác mỏ lộ thiên là không thể 

tránh khỏi trong khai thác và đây cũng là tác động lâu dài, không hồi phục được nguyên 

dạng. Vì vậy cần có hướng phục hồi, cải tạo lại môi trường sau khai thác. 

b2. Ô nhiễm môi trường đất 

Ô nhiễm môi trường đất xảy ra trong phạm vi trong mỏ và ngoài mỏ. Trong phạm 

vi trong mỏ, quá trình khai thác, dầu mỡ phát sinh từ quá trình hoạt động các thiết bị cơ 

giới sẽ thấm vào đất. 

Vào mùa mưa sẽ được nước mưa cuốn trôi cặn đá, dầu mỡ đến những khu vực 

thấp làm ô nhiễm những nơi này. Bên cạnh đó, quá trình làm việc của cán bộ công nhân 

viên trong mỏ cũng sẽ phát sinh một lượng chất thải rắn sinh hoạt, nếu không có biện 

pháp quản lý phù hợp thì đây cũng là một nguồn gây ô nhiễm môi trường đất. 

Tác động của các chất ô nhiễm đến môi trường đất có đặc điểm diễn ra âm thầm 

và tích lũy dần. Tác động được nhìn nhận ở mức trung bình và có thể kiểm soát được dễ 

dàng do dự án không phát sinh dòng thải acid hay các chất độc hại nguy hiểm. 

c. Đánh giá tác động đến môi trường nước, hệ thủy văn khu vực 

+ Tác động do nước thải: 

Các yếu tố gây tác động đến môi trường nước chủ yếu gồm: nước mưa, NTSH, 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và CTNH. 

Khu đất dự án nằm trong lưu vực tương đối nhỏ, dốc từ tây sang đông nên nước 

mưa rơi trực tiếp và chảy tràn từ sườn dốc phía đông vào moong khai thác và chỉ phát 

sinh trong mùa mưa. 

Do địa hình bề mặt thay đổi, kết cấu và thảm phủ thay đổi tại những diện tích 

khai thác nên làm đặc tính nước chảy tràn thay đổi: gia tăng cặn, cuốn theo đá, đất, xác 

thực vật nên sẽ ảnh hưởng đến mương, suối: gây bồi lấp, thay đổi chất lượng nước. 

Ngoài ra, các loại dầu mỡ, giẻ lau nhiễm dầu, kho nhiên liệu cũng có nguy cơ gây ô 

nhiễm nước mặt chảy tràn, gián tiếp tác động xấu đến nguồn tiếp nhận. 

+ Tác động tới chất lượng và trữ lượng nước dưới đất do khai thác mỏ 

Nước dưới đất gây ảnh hưởng không đáng kể đến khu vực khai thác vì các lỗ 

khoan thăm dò có chiều sâu khống chế thân khoáng chưa xuống đến tầng nước dưới đất. 

Do vậy, hoạt động khai thác mỏ không tác động làm suy giảm mực nước dưới đất của 

khu vực. 

d. Đánh giá tác động đến hệ động vật - thực vật 

Hoạt động khai thác tại mỏ tác động đến hệ động thực vật trong khu vực qua các 

hoạt động chủ yếu gồm: 
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- Hoạt động san gạt, dọn dẹp mặt bằng bóc phủ sẽ phải phá bỏ toàn bộ diện tích 

cây xanh có trong mỏ làm mất toàn bộ diện tích cây xanh trên diện tích mỏ và giảm một 

phần diện tích cây xanh trong khu vực, mất cây xanh sẽ ảnh hưởng đến nơi cư ngụ của 

một số loài động vật có trong diện tích mỏ. Kết quả khảo sát thực tế tại khu vực dự án 

cho thấy hiện tại trong khu vực không có các loài động vật - thực vật quý hiếm. Thảm 

thực vật kém phát triển, chủ yếu là cây bạch đàn, cây hoa màu ngắn ngày và cây bụi gai. 

Ngoài ra đây không phải là nơi cư trú hoặc di cư của các loài động vật. Mức độ bị tác 

động thấp.  

- Hoạt động của các phương tiện máy móc thiết bị là nguồn phát sinh chủ yếu 

bụi, khí thải gây tác động đến hệ động thực vật trong khu vực dự án và khu vực xung 

quanh. Kết quả khảo sát cho thấy trong khu vực không có các loài động vật quí hiếm. 

Cây trồng nông nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ hoạt động mỏ.  

e. Tác động sức khỏe lao động, người dân đi lại trong vùng 

- Đối với người lao động: Tùy theo mỗi bộ phận công việc sẽ chịu ảnh hưởng bởi 

các yếu tố: tiếng ồn, độ rung. Theo độ ồn của từng thiết bị thì đều vượt Tiêu chuẩn trong 

khu vực làm việc, do vậy công nhân làm việc trực tiếp tại moong khai thác, tài xế xe 

máy công trình là đối tượng chịu tác động nhiều. Theo số liệu tính toán tiếng ồn tổng 

cộng tại khu vực moong khai thác là 106,1 dBA chịu ảnh hưởng bởi tiếng ồn phát sinh 

từ hoạt động của các thiết bị. Tác động này kéo dài trong suốt thời gian hoạt động của 

Dự án và là tác động không thể tránh khỏi do đặc thù của hoạt động khai thác khoáng 

sản.  

- Tác động tới cộng đồng dân cư xung quanh: Mức ồn suy giảm theo khoảng cách 

đối với hoạt động khai thác sản phẩm tại mỏ được xem là nguồn điểm. Khi lan truyền 

trong môi trường không khí, tiếng ồn sẽ bị môi trường này hấp thụ theo Công thức 3.8 

và sẽ giảm dần cường độ theo khoảng cách. 

Lx = Lo -20 lge.α x    (Công thức 3.6) 

Trong đó: 

Lx: cường độ âm thanh (dBA) tại khoảng cách x (m);  

Lo: cường độ âm thanh (dBA) tại nguồn;   

x: khoảng cách khảo sát (m);  

α : hệ số hấp thụ của môi trường (α = 0,3x10-4 cm-1 là hệ số hấp thụ của không 

khí với ẩm độ tương đối là 80%). 

Theo mô hình (Công thức 3.6) ta có sự suy giảm độ ồn theo khoảng cách tính 

được như sau: 

Bảng 3. 12. Sự thay đổi độ ồn theo khoảng cách từ số liệu đo thực tế (dB) 

Cự ly (m) 15 100 250 400 500 600 800 1.000 2.000 

Lx (dBA) 106,1 102,7 94,9 90,3 85,6 80,6 75,2 69,5 62,4 

 Ghi chú: giới hạn độ ồn khu vực xung quanh theo QCVN 26:2010/BTNMT là 70 

dBA. 

Đánh giá tác động: 

Theo kết quả tính toán thì trong bán kính nhỏ hơn 800m thì tiếng ồn từ hoạt động 

khai thác vượt quy chuẩn cho phép. Tác động gây ảnh hưởng đáng kể nhất là các hoạt 

động của các thiết bị khai thác dự án là nguồn liên tục. Tuy nhiên, kết quả tính toán này 

là theo điều kiện lý tưởng khi không có vật cản, ngoài thực tế tiếng ồn bị giảm đi nhiều 
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do địa hình và cây cối xung quanh khả năng hấp thụ và phản xạ tiếng ồn tốt. Ngoài ra, 

xung quanh khu vực dự án hiện là công trường thi công đường cao tốc nên độ ồn có tính 

cộng hưởng khi lan truyền đến đối tượng bị ảnh hưởng. 

+ Thời gian tác động: tác động trong thời gian dự án hoạt động.  

+ Các bệnh thường gặp do các tác nhân ồn: Công nhân tiếp xúc lâu với tiếng ồn 

lớn có thể gây căng thẳng, mất tập trung, giảm trí nhớ, tiếp xúc lâu dài có thể gây ra các 

bệnh mãn tính. 

- Dân cư thuộc thôn Tân An còn chịu tác động do tiếng ồn từ các phương tiện 

giao thông khác, nhất là tiếng ồn từ hoạt động thi công của dự án đường cao tốc: tại vị 

trí đo thực tế (KK2) độ ồn lớn lên đến 73 dBA. 

+ Bụi phát sinh tại mỏ có tải lượng lớn, bụi nặng nên sa lắng chủ yếu trong phạm 

vi mỏ. Lao động trực tiếp tiếp xúc thường xuyên với bụi mà không có biện pháp bảo vệ 

có thể dẫn đến phổi bị xơ, suy giảm chức năng hô hấp. Tại khu vực đặc điểm gió như 

sau: Hướng gió Đông Nam (SE) thịnh hành từ tháng 4 đến tháng 9; thời gian còn lại 

(tháng 10 đến hết tháng 3 năm sau) gió chuyển sang hướng Bắc (N), Đông Bắc (NE) 

hoặc Đông (E). Đặc biệt xuất hiện gió Tây khô và nóng (thường bắt đầu vào tháng 6, 

kết thúc vào tháng 9) và gió Đông (vào mùa thu, khô lạnh, liên tục, gió nhiều và có tốc 

độ lớn, xuất hiện trong khoảng từ tháng 11 đến tháng 3). 

 Như vậy khu vực Tây Bắc chịu ảnh hưởng nhất nhưng hiện là đồi núi không có 

dân cư sinh sống. Thôn Tân An phía Đông Bắc nên chỉ chịu ảnh hưởng khi có gió Tây 

Nam vốn không phải là gió chủ đạo vào mùa khô. 

f. Tác động đến hoạt động giao thông vận tải trong khu vực 

- Làm rơi vãi đất đá rơi xuống hệ thống giao thông công cộng gây tai nạn, nguy 

hiểm cho người đi đường và làm mất vệ sinh cảnh quan trên tuyến đường: nhất là đoạn 

đường khoảng 50m vào khu vực nghĩa trang thôn Tân An. 

- Gia tăng mật độ xe làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của các phương tiện lưu 

thông khác, đặc biệt là trên tuyến đường đất mà Công ty sử dụng để vận chuyển VLSL 

ra công trường. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ làm tăng số lượt xe vận chuyển trên tuyến 

đường ngoài mỏ lên 248 lượt/ngày. 

- Sự gia tăng mật độ xe cộ lưu thông trong thời gian dài sẽ làm xuống cấp hệ 

thống đường giao thông công cộng, gây tai nạn và ách tắc giao thông, mất an toàn khi 

người dân đi lại. Tuy nhiên quá trình triển khai dự án, chủ dự án phối hợp với các dự án 

khác trong khu vực sẽ trích kinh phí duy tu, bảo dưỡng; 

g. Tác động đến văn hóa lịch sử 

Qua khảo sát nhận thấy trong phạm vi khu vực mỏ không có các công trình văn 

hoá lịch sử ngoại trừ khu vực Nghĩa trang thôn Tân An. Do vậy hoạt động của mỏ ảnh 

hưởng chỉ khi có đối tượng dân cư ra vào khu vực này. 

h. Tác động đến tình hình KT-XH và quy hoạch tại khu vực 

Các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường xung quanh là xe ra vào liên tục, bụi lan 

truyền trên đường vận chuyển, tiếng ồn lan truyền ra xung quanh. Những tác động này 

là đáng kể trong giai đoạn mỏ hoạt động và hết khi mỏ ngừng hoạt động. 

Tác động về văn hóa có thể xảy ra là việc tập trung công nhân có thể gây ra các 

xung đột trong văn hóa địa phương. Tuy nhiên, biên chế lao động Công ty chủ yếu là 

người dân địa phương và đội xe vận tải hiện thuộc dự án thi công đường cao tốc nên ít 

ảnh hưởng đến tình hình kinh tế xã hội của khu vực. 
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i. Đánh giác tác động đến an ninh trật tự khu vực 

Theo cơ cấu lao động tại mỏ thì số lượng công nhân của mỏ có số lượng ít. Những 

công nhân sẽ được đăng ký tạm trú và do công ty quản lý đảm bảo an ninh trật tự địa 

phương. 

k. Tác động đến môi trường xã hội 

Khi dự án triển khai sẽ có các tác động tích cực như sau: 

+ Huy động một lực lượng lao động nhàn rỗi ở địa phương.  

+ Góp phần giải quyết lao động và tăng thu nhập tạm thời cho người lao động. 

+ Kích thích phát triển một số loại hình dịch vụ ăn uống, sinh hoạt, giải trí khác 

nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của công nhân tại khu vực dự án. 

+ Đảm bảo nguồn cung VLSL đang cấp bách cho dự án cao tốc đang thi công. 

k. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 

k1. Đánh giá, dự báo các rủi ro, sự cố liên quan đến kỹ thuật 

- Các sự cố liên quan đến sự cố nổ hóa học: Sự cố này có thể xảy ra lưu chứa 

nhiên liệu, bình hơi không đúng quy cách hoặc do tác động của chấn động, sét, tia 

lửa…là những tác nhân kích thích. 

- Hỏa hoạn 

+ Các thiết bị có thùng chứa nguyên, nhiên liệu phục vụ cho thi công, máy móc, 

thiết bị kỹ thuật (xăng, dầu DO...) là các nguồn gây cháy nổ. Khi sự cố xảy ra có thể gây 

ra thiệt hại về người và của. 

+ Hệ thống cấp điện cho các máy móc, thiết bị thi công có thể gây ra sự cố giật, 

chập, cháy nổ … gây thiệt hại về tài sản hay tai nạn lao động cho công nhân. 

- Các thiết bị cơ học bị hư hỏng nguy hiểm đối với người và tài sản 

+ Trong các công đoạn khai thác có thể xảy ra tai nạn lao động khi sử dụng máy 

móc thiết bị khai thác, vận chuyển không tuân thủ theo quy trình an toàn lao động.  

+ Các bộ phận truyền động và chuyển động: những trục máy, bánh răng, dây đai 

chuyền và các loại cơ cấu truyền động khác; sự chuyển động của bản thân máy móc 

như: ô tô, máy trục, … tạo nguy cơ cuốn, cán, kẹp, cắt…; Tai nạn gây ra có thể làm cho 

người lao động bị chấn thương hoặc chết. 

+ Nguồn điện: theo từng mức điện áp và cường độ dòng điện tạo nguy cơ điện 

giật, điện phóng, điện từ trường, cháy do chập điện…; làm tê liệt hệ thống hô hấp, tim 

mạch. 

Đánh giá: Các máy thi công đều thuộc máy công nghiệp nặng, công suất lớn sử 

dụng nguồn điện cao áp nên hậu quả khi xảy ra tại nạn là rất lớn, thậm chí gây nguy 

hiểm đến tính mạng cho người trực tiếp vận hành và những đối tượng lân cận. 

k2. Rò rỉ, phát sinh các loại hóa chất độc hại 

- Trong quá trình sửa chữa hư hỏng đột xuất, sử dụng nhiên liệu dầu, xăng phát 

sinh dầu nhớt thải bỏ, các loại giẻ lau nhiễm dầu.  

- Tại các vị trí sửa chữa tạm thiết bị, lượng dầu nhớt phát sinh rơi vãi trên nền 

đất. Các chất bẩn sẽ thấm xuống lớp nền đất bên dưới, chuyển tải chất ô nhiễm như kim 

loại nặng, dầu mỡ vào môi trường này và tầng nước dưới đất bên dưới. Tuy nhiên, do 

mỏ chỉ thực hiện các sửa chữa nhỏ nên cần có các biện pháp hạn chế các chất như dầu 

mỡ rơi vãi ra nền đất.  

k3. Các sự cố về an toàn lao động 
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Các sự cố về an toàn lao động có thể xảy ra nếu công nhân không được trang bị 

bảo hộ lao động và quá trình lao động không tuân thủ các quy tắc an toàn lao động. 

- Các hiện tượng trượt lở bờ moong khai thác có thể xảy ra khi không đảm bảo 

góc dốc bờ moong khai thác, chiều cao tầng khai thác không đảm bảo theo thiết kế sẽ 

có nguy cơ làm mất ổn định bờ moong khai thác, gây trượt lở.  

- Vật rơi, đổ, sập: thường là hậu quả của trạng thái vật chất không bền vững, 

không ổn định gây ra như sập băng tải, vật rơi từ trên cao tại các sườn núi; đổ tường, đổ 

cột điện, cây đổ…  

- Trong các công đoạn khai thác có thể xảy ra tai nạn lao động khi sử dụng máy 

móc thiết bị khai thác, vận chuyển không tuân thủ theo quy trình an toàn lao động. 

Các sự cố nêu trên mặc dù xác suất xảy ra rất thấp, tuy nhiên nếu xảy ra sẽ gây 

thiệt hại lớn về người và tài sản. Các tác động này chỉ mang tính tạm thời và có thể giảm 

thiểu được dễ dàng. 

Tai nạn té ngã, đuối nước của người: Nguyên nhân chủ yếu do sự bất cẩn của 

công nhân hoặc do sự cố người dân khu vực lại gần moong, nhất là trong mùa mưa mỏ 

không hoạt động. Tai nạn té ngã có thể gây thương vong cho người.  

k4. Sự cố sạt lở, sụt lún trong quá trình khai thác, vận chuyển 

Có thể xảy ra trong quá trình khai thác, vận chuyển. Vách bờ sạt lở sẽ gây thiệt 

hại cho máy móc, thiết bị và nguy hiểm đến tính mạng con người. Nếu không tuân thủ 

góc dốc bờ moong theo thiết kế thì các hiện tượng sạt, trượt lở sẽ xảy ra. 

k5. Sự cố tai nạn giao thông 

Quá trình vận chuyển đất nếu không tuân thủ nghiêm túc các quy trình, quy phạm 

về an toàn lao động sẽ tác động trực tiếp tới người lao động và dân cư đồng thời sẽ tác 

động tới kinh tế xã hội của khu vực, của mỏ. 

i. Tác động và các rủi ro sự cố của giai đoạn kết thúc mỏ 

Bảng 3. 13. Dự báo các rủi ro sự cố trong giai đoạn kết thúc mỏ 

TT Hoạt động Các sự cố 

1 

- Củng cố bờ moong khai 

trường. 

- Nạo vét rãnh thoát nước chân 

tầng. 

- Khi củng cố bờ moong, người và thiết bị hoạt động 

trên nền đất yếu có khả năng sạt lở. 

- Củng cố bờ moong và nạo vét rãnh thoát nước chân 

tầng sẽ xảy ra hiện tượng sạt lở bờ tầng và bờ moong. 

2 
Tháo dỡ lán trại tạm và di dời 

thiết bị. 

- Tai nạn do sập đổ các kết cấu hay ngã khi đang thi 

công 

3 
Trồng cây trên mặt bằng khu 

vực khai trường 
- Tai nạn lao động do trượt ngã. 

4 
Nạo vét hệ thống thoát nước 

trên mặt 
- Sa lầy máy móc thiết bị trên nền đất yếu 

5 
- Sự cố chảy nổ 

- Sụt lở đất. 

- Thiên tai bão lụt sẽ gây ảnh hưởng lớn đến công tác 

cải tạo, PHMT,  sạt lở các công trình đang cải tạo. 

- Sự cố cháy nổ có thể xảy ra trong quá trình vận hành 

các thiết bị cải tạo, PHMT. 

- Sự cố lở đất do kết cấu công trình  

Mặt bằng kết thúc khai thác được thể hiện tại Bản vẽ số TA-2.2: Bản đồ kết thúc 

khai thác. 
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3.2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện 

3.2.2.1. Công trình, biện pháp thu gom và xử lý nước thải 

b. Đối với nước mưa chảy tràn 

- Đáy khai trường cao hơn địa hình xung quanh, nên thoát nước khai trường bằng 

phương pháp tự chảy. Phương án thu gom, thoát nước tại mỏ là: thu gom nước mưa rơi 

trong diện tích mỏ và nước chảy tràn từ trên sườn núi cao về Hồ lắng nước 5000 m3 để 

xử lý trước khi thoát về phía Đông ra suối Múa. 

Xem tuyến thoát nước và các nhánh suối tại bản vẽ số 02-ĐTM: Sơ đồ vị trí lấy 

mẫu hiện trạng và bản vẽ số 01-ĐTM: Sơ đồ vị trí giao thông. 

- Các biện pháp hỗ trợ khác: 

+ Nạo vét định kỳ hồ lắng nước, mương thoát nước với tần suất 6 tháng/lần. 

Lượng bùn cát phát sinh từ quá trình nạo vét chủ yếu là đất, đá không chứa chất nguy 

hại nên sẽ được sử dụng làm VLSL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 5: Sơ đồ hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước mưa chảy tràn 

+ Tái sử dụng lượng nước tại hồ lắng nước để tưới đường giảm bụi, tưới cây. 

c. NTSH 

 Chủ dự án trang bị nhà vệ sinh di động được sản xuất từ vật liệu composite bằng 

công nghệ đúc liền khối, có lắp đặt hệ thống bể tự hoại 04 ngăn với dung tích 550 lít. 

Toàn bộ NTSH sau khi thu gom, lưu chứa hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ 

tối thiểu 06 tháng/lần đến thu gom, vận chuyển xử lý theo quy định. 

3.2.2.2. Biện pháp, công trình xử lý bụi, khí thải 

a. Trong phạm vi khai trường 

Để giảm thiểu tối đa các tác động xấu đến môi trường trong quá trình vận chuyển 

VLSL, Chủ dự án chủ động thực hiện các biện pháp sau: 

- Trong khu vực khai trường: 

+ Trồng cây xanh: trồng cây dọc theo ranh giới khai trường theo chu vi dài 

1.629m. Quá trình khai thác tiếp tục trồng dặm cây chết. Tổng số lượng dự kiến: 1.629 

cây, mật độ 2m/cây, 2 hàng so le.  

- Tổ chức tưới nước làm ẩm đường vận chuyển thường xuyên để hạn chế bụi phát 

tán vào môi trường: sử dụng 1 xe bồn có thùng 10m3 dọc đường vận chuyển với tần suất 

tưới ngày 2-4 lần/ngày.  

- Khu vực đường vận chuyển 

Hồ lắng trữ 

nước 

Mương thoát 

nước  
Suối phía Đông 

mỏ 
Suối Múa 

Nước mưa chảy 

tràn 

Tái sử dụng cấp nước sản 

xuất, tưới cây  
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+ Thường xuyên duy tu, nâng cấp, sửa chữa tuyến đường vận chuyển ngoài mỏ. 

+ Bao phủ kín toàn thân xe, tránh để bụi bay hoặc rơi vãi trên đường vận chuyển. 

Quy định tất cả xe tải khi đến vận chuyển phải có bạt che. Bộ phận bảo vệ sẽ kiểm tra 

tại cổng ra vào trước khi xe chở vật liệu ra khỏi mỏ. 

+ Trong trường hợp rơi vãi trên tuyến đường có dân cư đi lại, Chủ dự án bố trí 

công nhân quét dọn không gây mất mỹ quan gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. 

+ Quy định cụ thể về tốc độ xe chạy trên những đoạn đường trong phạm vi mỏ 

nhưng không trái với quy định chung về vận tải đường bộ hiện hành. 

3.2.2.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải của các phương tiện cơ giới 

Công ty chỉ sử dụng những xe đạt tiêu chuẩn đăng kiểm, tức cũng đạt các tiêu 

chuẩn, chứng nhận an toàn kĩ thuật môi trường. Khí thải của các phương tiện vận chuyển 

dùng nhiên liệu dầu diesel chứa các chất: khói, bụi, khí SO2, CO2, NOx... Do các phương 

tiện thường xuyên thay đổi tốc độ nên phát sinh nhiều khí thải do nhiên liệu. Để giảm 

thiểu sự ô nhiễm do khí thải gây ra, Công ty áp dụng các biện pháp sau: 

- Đưa ra lịch trình thi công hợp lý, giảm mật độ các loại phương tiện thi công 

trong cùng một thời điểm. 

- Điều phối xe tải hoạt động theo thiết kế khai thác tránh gây kẹt xe, tập trung cục 

bộ.  

- Sử dụng xe vẫn còn niên hạn sử dụng tức đã được đăng kiểm.  

- Bảo trì phương tiện, máy móc định kì. Khi xe đã có dấu hiệu hư hỏng, hoạt 

động kém hiệu quả thì không tiếp tục sử dụng mà tiến hành bảo dưỡng, tu sửa. 

3.2.2.4. Công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn thông thường 

- Bố trí 1 thùng chứa rác sinh hoạt dung tích 120 lít/thùng. Hợp đồng đơn vị môi 

trường địa phương để tiếp nhận, xử lý. 

- Lượng sinh khối thu được từ quá trình phát quang được Chủ dự án bàn giao 

100% cho các hộ dân trong khu vực tận dụng làm củi đốt. Đối với phần không được tận 

dụng Chủ dự án thu gom, tập kết và tiến hành đốt bỏ. Quá trình đốt diễn ra trong ngày 

ít gió, luôn bố trí công nhân giám sát và chuẩn bị đầy đủ nước chữa cháy để tránh hỏa 

hoạn lây lan ra khu vực lân cận. 

3.2.2.5. Đối với CTNH  

Dự án không có công trình xử lý chất thải nguy hại để vận hành thử nghiệm. Chủ 

dự án có trách nhiệm thực hiện theo quy định. 

- CTNH gồm các loại dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu,… phát sinh tại dự án được 

thu gom về kho chứa CTNH của dự án thi công đường cao tốc nên không bố trí kho tại 

mỏ và được xử lý chung với CTNH phát sinh tại dự án này. 

3.2.2.6. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung 

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị, máy móc và đảm bảo tiếng ồn, độ rung đạt 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định. 

- Không sử dụng các máy móc, phương tiện quá cũ gây ồn, độ rung lớn vượt Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia cho phép. 

- Vận hành máy móc, thiết bị theo đúng hồ sơ hướng dẫn kỹ thuật để hạn chế 

tiếng ồn, độ rung; trang bị trang thiết bị bảo hộ cho công nhân đúng quy định. 

- Đối với các thiết bị, máy móc có phát sinh độ ồn lớn như máy xúc,… thường 

xuyên kiểm tra các khớp nối, bôi trơn định kỳ, vận hành theo đúng hồ sơ hướng dẫn kỹ 
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thuật để hạn chế tiếng ồn, độ rung. 

- Bố trí máy móc thiết bị làm việc ở những khoảng cách thích hợp, không tập 

trung tiếng ồn trong một khu vực. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân lao động tại công trường. 

3.2.2.7. Các biện pháp giảm thiểu tác động người lao động và cộng đồng dân cư 

xung quanh 

a. Biện pháp cải thiện môi trường làm việc cho công nhân trong khu vực 

khai trường  

- Thường xuyên tưới nước giảm bụi tại các khu vực phát sinh của dự án như: 

moong khai thác, đường vận chuyển mỏ,… để giảm thiểu bụi phát sinh ảnh hưởng trực 

tiếp đến công nhân lao động. 

- Phối hợp bộ phận chuyên môn để bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, bảo đảm điều 

kiện cho lao động làm việc đạt năng suất cao, an toàn. Mỗi cán bộ công nhân viên phải 

chịu trách nhiệm hoàn toàn với công việc của mình. 

- Chủ động áp dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, tiết giảm sức lao động; Cải 

thiện điều kiện sinh hoạt, tắm giặt, ăn uống cho công nhân làm việc tại mỏ; 

- Trang bị bảo hộ lao động cho các lao động tại mỏ: trang bị khẩu trang chống 

bụi, nón bảo hộ, găng tay,… cho công nhân trực tiếp sản xuất;  

- Phối hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công 

nhân. Hồ sơ khám sức khỏe được lưu trữ tại Công ty để theo dõi. 

- Nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành, bão dưỡng thiết bị công nghệ, xác định 

chính xác lượng nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng để quá trình hoạt động diễn ra ở mức 

ổn định cao nhất có thể, giảm bớt lượng chất thải, ổn định thành phần chất thải tạo điều 

kiện cho việc xử lý chất thải. Đồng thời giảm tai nạn đáng tiếc trong quá trình sản xuất. 

- Áp dụng các quy định về an toàn lao động đối với công nhân làm việc trực tiếp 

tại khai trường: 

+ Quy định chỉ những công nhân có nhiệm vụ cụ thể, có công tác chuyên môn 

mới được xuống mỏ. 

+ Cắm biển báo cảnh báo nguy hiểm tại những vị trí: bờ mỏ, điểm có nguy cơ 

sạt, trượt,... 

b. Công tác giáo dục kiến thức 

- Thường xuyên kiểm tra đôn đốc và buộc công nhân phải tuân thủ nghiêm ngặt 

các biện pháp an toàn lao động. 

- Hạn chế tối đa việc tiếp xúc liên tục giữa công nhân với các nguồn gây ô nhiễm 

hoặc vật liệu nổ. 

- Bồi dưỡng thường xuyên kiến thức vệ sinh và an toàn lao động cho CB CNV 

trong mỏ. 

- Tuyên truyền, giáo dục công nhân lao động về nội quy an toàn lao động và ý 

thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 

- Người lao động không được phân công nhiệm vụ không được tự ý điều khiển 

các thiết bị khai trường. 

c. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến cộng đồng dân cư xung quanh 

- Công ty chấp hành và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về chính sách bảo hộ quyền 

lợi của nhân dân địa phương nơi có khoáng sản được khai thác, chế biến theo quy định 
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tại Điều 5, Luật khoáng sản năm 2010, cụ thể như sau: 

+ Hỗ trợ chi phí đầu tư nâng cấp, duy tu, xây dựng hạ tầng kỹ thuật sử dụng trong 

khai thác khoáng sản và xây dựng công trình phúc lợi cho địa phương nơi có khoáng 

sản được khai thác theo quy định của pháp luật; 

+ Kết hợp khai thác với xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ, PHMT theo dự án đầu 

tư khai thác khoáng sản; nếu gây thiệt hại đến hạ tầng kỹ thuật, công trình, tài sản khác 

thì tùy theo mức độ thiệt hại phải có trách nhiệm sửa chữa, duy tu, xây dựng mới hoặc 

bồi thường theo quy định của pháp luật;  

+ Ưu tiên sử dụng lao động địa phương vào khai thác khoáng sản và các dịch vụ 

có liên quan; 

- Nhằm đảm bảo an ninh trật tư, tránh xung đột với địa phương do việc tập trung 

lao động, phục vụ dự án. Công ty phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện quản 

lý tạm trú, tạm vắng cho toàn bộ công nhân. Sử dụng những lao động đủ điều kiện. Bố 

trí bảo vệ trực 24/24h. 

- Phối hợp với địa phương thực hiện các chương trình truyền thông về môi trường, 

nâng cao nhận thức của cộng đồng, phòng chống ô nhiễm. 

- Công ty cam kết khai thác đúng công suất, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật không 

gây sụt lún, sạt lở bờ moong.  

3.2.2.6. Biện pháp quản lý phòng ngừa và ứng phó đối với các rủi ro, sự cố 

a. Đối với các sự cố do cháy, nổ 

Công ty thực hiện các biện pháp như sau: 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng cháy, chữa cháy trong khu vực. Xây 

dựng quy định PCCC để CBCNV áp dụng và học tập. 

- Luôn có các phương tiện chữa cháy tại khu vực làm việc. 

- Thường xuyên phát quang cây cỏ, tăng cường ý thức phòng cháy chữa cháy cho 

công nhân làm việc trong mỏ.  

b. Đối với tai nạn lao động 

Các biện pháp Công ty áp dụng để ngăn ngừa bao gồm: 

+ Chừa đai bảo vệ để ngăn giữ các tầng đất sạt, trượt từ phía trên xuống.  

+ Khi đào đất tuyệt đối không đào theo kiểu hàm ếch.  

+ Hệ thống đường vận tải mỏ phải đảm bảo an toàn, đảm bảo các thông số kỹ 

thuật theo thiết kế về độ dốc, góc cua, bề rộng nền đường…Lắp đặt các biển báo giao 

thông theo đúng quy định. 

+ Công ty lắp bổ sung/duy tu các biển báo hiệu công trình và độ sâu hố mỏ để 

thông báo và ngăn ngừa người và súc vật ra vào mỏ. Chi vi khai trường của mỏ: 1.629. 

Số lượng lắp dựng biển báo: 16 cái. Chiều dài lắp đặt hàng rào 1.629m. 

3.2.2.7. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong 

giai đoạn kết thúc 

a. Biện pháp giảm thiểu tác động liên quan đến chất thải 

(1). Giảm thiểu các tác động của bụi và khí 

Thực hiện các biện pháp đã tương như đã trình bày ở phần giảm thiểu các tác 

động trong giai đoạn khai thác mỏ như:  

- Sử dụng các phương tiện còn niên hạn sử dụng; 
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- Thường xuyên bảo trì bảo dưỡng các phương tiện, thiết bị thi công; 

- Phun nước ở những nơi phát sinh nhiều bụi; 

- Trang bị trang phục bảo hộ cho công nhân. 

(2). Giảm thiểu tác động của nước thải 

- Đối với NTSH: tiếp tục sử dụng nhà vệ sinh tại khu nhà điều hành và sau khi 

kết thúc tiến hành thuê đơn vị dịch vụ đến hút toàn bộ và đem đi xử lý theo quy định; 

 (3). Giảm thiểu tác động từ các loại chất rắn 

- Thu gom, phân loại và cho vào thùng chứa rác từng loại; 

- Ký hợp đồng với đơn vị dịch vụ môi trường đến thu gom và đem đi xử lý. 

b. Giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải 

Nhằm bảo vệ môi trường sau dự án, chủ dự án thực hiện cải tạo, PHMT. Cải tạo, 

PHMT sau dự án bao gồm việc đưa môi trường tự nhiên của mặt bằng khai trường đã 

kết thúc khai thác chuyển sang một trạng thái tốt nhất, giải quyết các vấn đề môi trường, 

kinh tế và xã hội của khu vực,… 

Thực hiện nghiêm túc việc ký quỹ để PHMT trong khai thác khoáng sản theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

c. Yêu cầu của hoàn nguyên môi trường dự án 

- Phương án hoàn phục môi trường ngay trong giai đoạn dự án. 

- Khôi phục và cải tạo địa hình cảnh quan khu vực dự án. 

- Hạn chế tối thiểu các vấn đề kinh tế - xã hội khi hoàn nguyên… 

Chi tiết được trình bày tại Chương 4 của Báo cáo này.  

3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG 

3.3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án 

Bảng 3. 14. Dự toán kinh phí xây dựng các hạng mục công trình môi trường tại mỏ 

Đơn vị tính: 1000đ/ĐVT 

TT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

(x1000đ) 

I 
Biện pháp công trình giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường không khí 
    

1 Trồng cây xanh     

  Trồng cây quanh moong cây 1.955 36,652 71.655 

  Trồng cây dọc đường vận chuyển cây 180 36,652 6.597 

2 Xe bồn tưới nước * Xe 1 
 

XDCB 

II 
Biện pháp công trình giảm thiểu ô 

nhiễm CTR 
    

1 Bố trì các thùng rác     

  
Thùng thu gom rác sinh hoạt loại 120 

lít 
Thùng 1 1.000 1.000 
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TT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

(x1000đ) 

II 
Biện pháp công trình giảm thiểu ô 

nhiễm CTNH 
    

1 
Lưu chứa tạm tại kho CTNH của Dự án 

thi công đường cao tốc thuộc chủ dự án 
   0 

III 
Biện pháp công trình giảm thiểu ô 

nhiễm NTSH, nước mưa chảy tràn 
    

1 Thuê nhà vệ sinh lưu động     

  
Nhà vệ sinh có két chứa nước cấp, 

nước thải 
cái 1 1.200 1.200 

2 Mương thoát nước     

  
 Mương thoát nước ven đường vận 

chuyển 
m 150 100 15.000 

3 Hố lắng trữ nước m3 5000  XDCB 

IV 
Biện pháp công trình ngăn ngừa, 

ứng phó sự cố, BHLĐ 
    

1 
Trang bị bảo hộ lao động cho lao động 

trực tiếp, cấp 2 bộ/năm 
người 10 250 2.500 

2 Lắp đặt bảng thông báo, biển cảnh báo Bảng 16 320 1.600 

4 Hàng rào kẽm gai, cột bê tông     

  Theo chu vi quanh khai trường m 1.629 125 203.625 

  Tổng cộng    303.177 

 

3.3.2. Sơ đồ tổ chức, quản lý vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

Chủ dự án giao cho Giám đốc điều hành mỏ kiêm phụ trách chung các vấn đề về 

môi trường của mỏ để thực hiện công tác: 

- Quản lý chất lượng nước thải phát sinh từ mỏ, tình trạng hoạt động của hồ lắng, 

các tuyến mương thu gom, tiêu thoát nước. 

- Quản lý hoạt động phun nước chống bụi trên đường vận chuyển ngoài mỏ, 

đường trong mỏ và khai trường. 

- Quản lý vấn đề an toàn lao động (việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động 

của công nhân). 

3.4. NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC KẾT QUẢ 

NHẬN DẠNG, ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO 

- Về mức độ chi tiết: Các đánh giá về các tác động môi trường do việc triển khai 

thực hiện của dự án được thực hiện một cách tương đối chi tiết, báo cáo đã nêu được các 

tác động đến môi trường trong từng giai đoạn hoạt động của dự án và các nguồn ô nhiễm 

chính trong từng giai đoạn hoạt động của dự án.  

- Về mức độ tin cậy: Các phương pháp ĐTM áp dụng trong quá trình ĐTM có 

độ tin cậy cao. Hiện đang được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam cũng như trên thế giới. 
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Việc định lượng các nguồn gây ô nhiễm từ đó so sánh kết quả tính toán với các Tiêu 

chuẩn cho phép là phương pháp thường được áp dụng trong quá trình ĐTM. Các công 

thức để tính toán các nguồn gây ô nhiễm được áp dụng trong quá trình ĐTM của dự án 

đều có độ tin cậy, cho kết quả gần với nghiên cứu thực tế. 

Tuy nhiên cũng còn có một số những hạn chế nhất định: 

- Mô hình tính toán được giới hạn bởi các điều kiện biên nghiêm ngặt. Trong đó 

các chất ô nhiễm trong môi trường được coi bằng “0”, không tính đến các yếu tố ảnh 

hưởng do địa hình khu vực,... 

- Các thông số đầu vào (điều kiện khí tượng) đưa vào tính toán là giá trị trung 

bình năm do đó kết quả chỉ mang tính trung bình năm. Để có kết quả có mức độ tin cậy 

cao sẽ phải tính toán theo từng mùa, hoặc từng tháng. Nhưng việc thực hiện sẽ rất tăng 

chi phí về ĐTM và mất nhiều thời gian.  

- Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường không khí:  

Đây là đối tượng bị tác động mạnh nhất tại các khu vực khai thác. Nhìn chung 

việc đánh giá tác động đến môi trường không khí trong báo cáo ĐTM là khá chi tiết và 

cụ thể cho từng nguồn gây tác động.  

Để tính toán tải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm do hoạt động của các phương 

tiện vận tải và máy móc thiết bị thi công trên công trường gây ra được áp dụng theo các 

công thức thực nghiệm cho kết quả nhanh, hoặc các hệ số phát thải trong phần mềm IPC 

của WHO và WB nhưng độ chính xác so với thực tế không cao do lượng chất ô nhiễm 

này còn phụ thuộc vào chế độ vận hành.  

Để tính toán phạm vi phát tán các chất ô nhiễm trong không khí sử dụng các mô 

hình phát tán nguồn mặt, nguồn đường, nguồn điểm và các công thức thực nghiệm trong 

đó có các biến số phụ thuộc vào nhiều yếu tố khí tượng như tốc độ gió, khoảng cách,… 

và được giới hạn bởi các điều kiện biên lý tưởng. Do vậy các sai số trong tính toán là 

không tránh khỏi.  

- Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường nước:  

+ Đánh giá chỉ ở mức độ định tính. Báo cáo đã xác định được đối tượng bị ảnh 

hưởng chính là khu vực địa hình thấp và lưu vực suối Múa phía Đông. Các đối tượng 

này sẽ tiếp nhận nước thải sau khi lắng tại hồ lắng nước. Báo cáo đã xác định được hoạt 

động khai thác không ảnh hưởng đáng kể đến nguồn nước dưới đất khu vực. 

+ Đánh giá lượng nước mưa chảy tràn tại khai trường là có độ tin cậy vì số liệu 

lượng mưa trong một thời kỳ khá dài. 

- Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường đất:  

Đánh giá cụ thể về không gian và thời gian tác động lên môi trường đất dựa vào 

lịch khai thác tại mỏ. Các tác động có độ tin cậy khi dựa vào các tác nhân có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường đất: kết quả từ báo cáo thăm dò nên có độ tin cậy cao. Chỉ mới 

ước tính được lượng chất thải, nước thải và dầu mỡ khi bảo trì phương tiện phát sinh, 

chưa dự tính được cụ thể lượng chất ô nhiễm gia nhập vào môi trường đất và dự báo các 

tác động lâu dài. Thời gian bị ảnh hưởng chỉ mới được khẳng định là trong thời gian mỏ 

hoạt động, chưa xác định thời gian tồn lưu các chất ô nhiễm trong đất. 

- Đánh giá, dự báo các tác động đến sức khỏe cộng đồng, lao động:  

Đã liệt kê cụ thể từng nguồn gây ô nhiễm gây tác động có thể xảy ra khi triển 

khai dự án. Đã mô tả được hiện trạng dân cư khu vực và vùng lân cận dự án. Đánh giá 

chỉ dừng lại ở mức độ xác định được các đối tượng có nguy cơ bị tác động. Nhờ địa 
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điểm thực hiện dự án cách xa khu dân cư nên hoạt động khai thác tại mỏ hầu như không 

ảnh hưởng đến đời sống dân cư xung quanh ngoại trừ hoạt động vận chuyển sản phẩm 

đi tiêu thụ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông khu vực. 

- Đánh giá, dự báo tác động đến tài nguyên sinh vật: 

Đánh giá là có cơ sở dựa trên điều tra hiện trạng mỏ và khu vực lân cận. Đánh 

giá chỉ ở mức độ tin cậy trung bình do chưa có số liệu điều tra hiện trạng cụ thể về tài 

nguyên động, thực vật. 

- Đánh giá, dự báo tác động đến các điều kiện kinh tế: 

Đánh giá có mức độ tin cậy cao khi đánh giá mối liên quan và tác động qua lại 

giữa các yếu tố tác động của dự án đến hiện trạng kinh tế địa phương.  

- Tác động đến xã hội:  

Đánh giá chỉ dừng lại ở mức nhận xét dựa vào công tác thực địa, thống kê các 

công trình văn hóa, tôn giáo, điểm tập trung dân cư xung quanh mỏ. Độ tin cậy được 

nhìn nhận dựa vào vị trí của dự án trong khu vực, quy hoạch phát triển của địa phương 

và quy mô hoạt động. Đặc điểm văn hóa – lịch sử khu vực là đơn giản nên các các đánh 

giá như trình bày là chấp nhận được. 

- Tác động đến môi trường cảnh quan: 

Việc khai thác là phù hợp với quy hoạch của địa phương nhưng sẽ ảnh hưởng 

đến địa hình và cảnh quan nguyên thủy không thể phục hồi được. 

- Đánh giá, dự báo tác động đến các rủi ro, sự cố môi trường có khả năng 

xảy ra:  

Đã liệt kê được các rủi ro, sự cố môi trường và tai nạn xảy ra trong quá trình khai 

thác tại mỏ. Đánh giá phạm vi tác động là chấp nhận và đạt độ tin cậy. 
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CHƯƠNG 4: PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

 

4.1. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHMT 

4.1.1. Các căn cứ lựa chọn 

- Theo hồ sơ thiết kế mỏ của dự án, khi kết thúc khai thác khai trường có đặc 

điểm như sau: 

+ Đáy khai trường không bằng phẳng, có khả năng thoát nước tự chảy và nằm 

trên mực nước ngầm. 

+ Đáy kết thúc tại tầng đá nên khó có khả năng trồng cây trực tiếp mà cần có biện 

pháp cải tạo: bổ sung đất phủ để đảm bảo bề dày tối thiểu 0,5m cho cây keo lá tràm sinh 

trưởng và phát triển. 

+ Phía Tây, Bắc và Nam còn để lại bờ ta luy cao trung bình 5m, gồm 1 tầng nên 

cần được củng cố. 

+ Xung quanh khai trường đã được rào hàng rào phần địa hình chênh cao, trồng 

cây xung quanh để ổn định bờ mỏ với mật độ dày gấp 2 lần bình thường. 

+ Bên trong mỏ bố trí 1 bãi chứa tạm đất phủ 50.236 m3 nguyên khai để lưu phục 

vụ công tác cải tạo, PHMT. 

Mặt bằng kết thúc khai thác được thể hiện tại Bản vẽ số TA-2.2: Bản đồ kết thúc 

khai thác. 

Qua các điều kiện thực tế tại mỏ nêu trên, Dự án đưa ra 02 phương án để lựa chọn 

cho việc cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thức khai thác VLSL tại thôn Tân An, 

xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa như sau: 

+ Phương án 1: Thực hiện hoàn thổ lớp đất dày 0,5m lên toàn đáy khai trường; 

tiền hành củng cố bờ mỏ ngay trong giai đoạn khai thác và thực hiện trồng cây lên toàn 

bộ diện tích khai trường, tạo hệ thống thoát nước cho mỏ và bàn giao toàn bộ khu công 

trình mỏ cho địa phương quản lý. 

+ Phương án 2: Thực hiện san gạt sơ bộ đáy khai trường để tạo địa hình bằng 

phẳng, tiến hành củng cố bờ mỏ ngay trong giai đoạn khai thác, tạo hệ thống thoát nước 

cho mỏ và bàn giao toàn bộ khu công trình mỏ cho địa phương quản lý. 

4.1.2. Phương án 1 

Nội dung phương án: Thực hiện san gạt lớp đất dày 0,5m trên toàn bộ đáy 

khai trường; tiến hành củng cố bờ mỏ ngay trong giai đoạn khai thác và thực hiện 

trồng cây lên toàn bộ diện tích khai trường, tạo hệ thống thoát nước cho mỏ và bàn 

giao toàn bộ khu công trình mỏ cho địa phương quản lý. 

a. Mô tả khái quát nội dung phương án 1 

+ Lắp đặt biển báo nguy hiểm và hàng rào kẽm gai bảo vệ và cảnh báo người dân 

xung quanh khai trường. 

+ Trồng cây xung quanh moong khai thác. Trồng dặm số cây chết. 

+ Củng cố bờ mỏ những nơi bị nước chảy làm xói mòn, và những nơi bị xe cộ, 

máy móc làm hư hỏng thường xuyên đảm bảo an toàn - kỹ thuật song song với quá trình 

khai thác mỏ. 

* Giai đoạn kết thúc khai thác  

+ Nạo vét đoạn mương thoát nước từ ranh dự án ra đến mương thoát nước ven 

đường cao tốc dài 150m nhằm tạo hệ thống lưu thoát nước cho đáy mỏ. 
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+ Duy tu, sửa chữa tuyến đường đất sỏi cấp phối dài 150m. 

+ Thực hiện tháo dỡ, di dời toàn bộ thiết bị ra khỏi khu vực mỏ. 

+ Thực hiện hoàn thổ lớp đất dày 0,5m vào toàn bộ đáy khai trường bằng lượng 

đất tầng phủ của mỏ, trồng cây keo lá tràm trên toàn bộ diện tích. 

- Bàn giao toàn bộ cho địa phương quản lý. 

b. Đánh giá sự ảnh hưởng đến môi trường của phương án 1 

Ưu điểm của phương án:  

+ Tăng diện tích trồng cây xanh. Cải tạo vi khí hậu tại khu vực. 

+ Có tính ổn định, đảm bảo an toàn cho mỏ sau khi kết thúc khai thác. 

Nhược điểm:  

+ Chi phí cải tạo để đạt được mục đích cho phương án 1 tương đối lớn. 

+ Cần có giải pháp lưu trữ đất phủ phát sinh tại mỏ để phục vụ hoàn thổ nhằm 

giảm chi phí, đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển bình thường. 

* Chỉ số phục hồi đất cho phương án 1 

Ip1 = (Gm1-Gp1)/Gc1 

+ Gm1: giá trị đất sau khi phục hồi: Phân loại đất và đơn giá để xác định giá trị 

đất sau khi phục hồi được dựa vào Bảng giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 

giai đoạn 2021 – 2024 ban hành kèm theo Quyết định 04/2020/QĐ-UBND. Vị trí khu 

đất sau khi phục hồi là đất trồng cây lâu năm dự báo theo giá chuyển nhượng của thị 

trường 75.000 đồng/m2. 

Vậy Gm1 = 130.700 m2 x 75.000 đồng =  9.802.500.000 đồng. 

+ Gp1: Tổng chi phí phục hồi đất để đạt mục đích sử dụng. Theo dự toán phương 

án chọn tại mục 4.3 là 1.728.412.173 đ. 

+ Gc: Giá trị nguyên thuỷ của đất đai trước khi mở mỏ ở thời điểm tính toán. Trên 

cơ sở Bảng giá đất trồng cây lâu năm (xã loại III, đất vị trí 3) áp dụng khung giá đất là: 

28.000 đ/m2.  

Bảng 4. 1. Chỉ số Ip1 cho Phương án 1 

ST

T 
Phương án 1 

Diện tích 

(m2) 

Đơn giá 

(đ/m2) 
Thành tiền (đ) 

I 
Giá trị nguyên thủy của đất đất 

trước khi mở mỏ: Gc1 
   

1 
Đất nông nghiệp: trồng cây lâu 

năm 
130.700 28.000 3.659.600.000 

II 
Tổng chi phí phục hồi đất để đạt 

mục đích sử dụng Gp1 
   

1 Theo dự toán phương án   1.728.412.173 

III 
Giá trị đất đai sau khi phục hồi 

Gm1 
   

1 Đất mặt bằng trồng cây lâu năm 130.700 75.000 9.802.500.000 

 Chỉ số Ip   2,21 
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4.1.2. Phương án 2 

Nội dung phương án: Thực hiện san gạt sơ bộ đáy khai trường để tạo địa hình 

bằng phẳng, tiến hành củng cố bờ mỏ ngay trong giai đoạn khai thác, tạo hệ thống 

thoát nước cho mỏ và bàn giao toàn bộ khu công trình mỏ cho địa phương quản lý. 

a. Mô tả khái quát nội dung phương án 2 

* Giai đoạn 1 - Giai đoạn khai thác mỏ (tính từ tháng thứ 2 của năm 1 đến 

khi kết thúc khai thác) 

+ Lắp đặt biển báo nguy hiểm và hàng rào kẽm gai bảo vệ và cảnh báo người dân 

xung quanh khai trường. 

+ Trồng cây xung quanh moong khai thác. Trồng dặm số cây chết. 

+ Củng cố bờ mỏ những nơi bị nước chảy làm xói mòn, và những nơi bị xe cộ, 

máy móc làm hư hỏng thường xuyên đảm bảo an toàn - kỹ thuật song song với quá trình 

khai thác mỏ. 

* Giai đoạn kết thúc khai thác  

+ Nạo vét đoạn mương thoát nước từ ranh dự án ra đến mương thoát nước ven 

đường cao tốc dài 150m nhằm tạo hệ thống lưu thoát nước cho đáy mỏ. 

+ Duy tu, sửa chữa tuyến đường đất sỏi cấp phối dài 150m. 

+ Thực hiện tháo dỡ, di dời toàn bộ thiết bị ra khỏi khu vực mỏ. 

+ Thực hiện san gạt sơ bộ đáy khai trường với bề dày lớp đất thi công trung bình 

0,5m để tạo sự bằng phẳng, bàn giao toàn bộ cho địa phương quản lý. 

b. Đánh giá sự ảnh hưởng đến môi trường của phương án 2 

Ưu điểm của phương án:  

+ Cải tạo sơ bộ được mặt bằng và đưa bờ mỏ về trạng thái an toàn trước khi bàn 

giao địa phương quản lý. 

+ Thuận lợi đưa vào quy hoạch cho các mục đích khác: xây dựng, khai thác 

khoáng sản. 

+ Chi phí thấp. 

Nhược điểm: 

+ Chưa phủ xanh được khu vực đáy khai trường nên tỷ lệ phủ xanh thấp, không 

có tính bền vững về mặt môi trường. 

* Chỉ số phục hồi đất cho phương án 2 được tính như sau: 

Ip2 = (Gm2-Gp2)/Gc 

+ Gm2: Giá trị đất sau khi phục hồi. Dự báo khoảng 45.000 m2/m2 đối với loại 

đất trống chưa đưa vào quy hoạch sử dụng cụ thể. 

+ Gp2: Tổng chi phí phục hồi đất để được mục đích sử dụng đất được tính toán 

tương tự với phương án 1 nhưng không bao gồm chi phí trồng cây: 695.410.043  (đồng). 

Tổng hợp kết quả tính toán chỉ số Ip2: 

Bảng 4. 2. Chỉ số Ip2 cho phương án 2 

ST

T 
Phương án 2 

Diện tích 

(m2) 

Đơn giá 

(đ/m2) 

Thành tiền 

(đ) 

I 
Giá trị nguyên thủy của đất đất 

trước khi mở mỏ: Gc 
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ST

T 
Phương án 2 

Diện tích 

(m2) 

Đơn giá 

(đ/m2) 

Thành tiền 

(đ) 

1 Đất nông nghiệp: trồng cây lâu năm 130.700 28.000 3.659.600.000 

II 
Tổng chi phí phục hồi đất để đạt 

mục đích sử dụng Gp 
   

1 Theo dự toán phương án   695.410.043 

III 
Giá trị đất đai sau khi phục hồi 

Gm 
   

1 Đất bằng chưa sử dụng 130.700 45.000 5.881.500.000 

  Chỉ số Ip   1,42 

So sánh ưu nhược điểm của 2 phương án cải tạo, phục hồi môi trường như sau: 

Bảng 4. 3. Bảng so sánh hai phương án cảo tạo, PHMT 

Đặc điểm Phương án 1 Phương án 2 

Ip 2,49 1,42 

Môi trường - Không hoàn trả lại địa hình tự 

nhiên ban đầu  

- Tăng tỷ lệ phủ xanh khu vực công 

trình khai trường. 

- Không hoàn trả lại địa hình tự nhiên ban 

đầu và để lại mặt bằng trống nên ảnh 

hưởng nhiều đến cảnh quan. 

Tính phù 

hợp quy 

hoạch 

- Phương án có tính khả thi cao phù hợp với môi trường và quy hoạch sử dụng 

đất của tỉnh Khánh Hòa. 

- Phù hợp với hướng dẫn. 

An toàn - Đảm bảo an toàn cho người và gia 

súc tại khu vực Dự án. 

- Các công trình có tính bền vững. 

- Đảm bảo an toàn cho người và gia súc tại 

khu vực Dự án. 

- Các công trình có tính bền vững. 

Tính kinh tế - Chi phí cải tạo cao hơn (do tốn 

chi phí trồng cây). 

- Chỉ số Ip cao hơn. 

- Chi phí cải tạo thấp hơn. 

- Chỉ số Ip thấp hơn. 

Khả năng sử 

dụng 

Diện tích hoàn thổ có thể sử dụng 

để trồng cây, phát triển sản xuất 

nông lâm nghiệp. 

Kết hợp với các quy hoạch sử dụng đất 

đính hướng sử dụng cho xây dựng, khai 

thác khoáng sản 

Nhược điểm Chi phí cao hơn phương án 1, tốn 

công chăm sóc cây  

Để lại mặt bằng trống, tỷ lệ phủ xanh thấp 

Kết luận: Từ các phân tích, tính toán và xét điều kiện thực tế tại khu vực dự án, 

chủ dự án chọn là phương án 1. 

4.1.3. Đánh giá ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công 

trình cải tạo, phục hồi môi trường 

- Các tác động ảnh hưởng đến môi trường do hoạt động thi công 

+ Quá trình cải tạo, phục hồi môi trường, sử dụng các thiết bị, máy móc và vận 

tải phát sinh ra bụi, khí thải, tiếng ồn làm ô nhiễm môi trường, phát sinh nhiều nhất tại 

khu vực khai trường. 
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Đánh giá: Thời gian diễn ra ngắn, chỉ diễn ra tại thời điểm cải tạo, phục hồi môi 

trường. 

- Tính bền vững, an toàn của các công trình cải tạo, phục hồi môi trường của 

phương án 

+ Lắp đặt hàng rào kẽm gai xung quanh khai trường để phòng ngừa, đảm bảo an 

toàn cho người và gia súc khi lại gần khu vực mỏ: chiều dài 1.629. Kết cấu hàng rào 

được dựng bằng trụ bê tông cốt thép cao 1,5m, được đan kín có hàng ngang là 4 lớp kẽm 

gai. 

+ Lắp đặt biển báo nguy hiểm: có mật độ 100m/cái, kích thức hình chữ nhật 

(50x30cm), số lượng 16 cái. Biển báo được làm bằng sắt có tính bền vững và có thể tồn 

lại lâu dài, trên biển báo có ghi rõ độ sâu để cảnh báo người dân tránh lại gần khu vực 

mỏ. Công trình biển báo nguy hiểm đã được thực hiện từ dự án trước nên Công ty chỉ 

thực hiện sửa chữa duy tu lại những biển báo đã hư hỏng. 

+ Xung quanh khai trường được trồng 2 hàng cây tràm so le nhau với mật độ 

2m/cây nhằm củng cố bờ mỏ thêm bền vững, ngăn chặn các hiện tượng trượt lỡ, nứt 

gãy, sự cố môi trường. Do cây trồng cần thời gian sinh trưởng nên thực hiện trồng cây 

quanh mỏ ngay khi đi vào khai thác và tiến hành trồng dặm ở những vị trí cây chết. Nhờ 

vậy giúp ổn định bờ mỏ được vững chắc, đảm bảo an toàn, bền vững cho các công trình 

cải tạo, phục hồi môi trường. 

+ Phương án cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc khai thác là: Cải tạo 

mặt bằng đáy mỏ bằng biện pháp hoàn thổ và trồng cây trên toàn bộ diện tích giúp tăng 

mật độ cây xanh. 

Chi tiết mặt bằng khu vực công trình mỏ theo phương án chọn được thể hiện tại 

Bản vẽ số TA-6.1: Bản đồ cải tạo, PHMT giai đoạn 2 - hoàn thổ không gian đã khai 

thác. 

4.2. NỘI DUNG CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

4.2.1. Cải tạo, PHMT khu vực khai trường 

4.2.1.1. Cải tạo, PHMT Giai đoạn 1 

a. Củng cố bờ moong  

Trong quá trình khai thác, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc khai thác phải đảm bảo 

các thông số bờ mỏ đúng theo thiết kế: Góc nghiêng sườn tầng khai thác là 60o. Sau này, 

khi kết thúc khai thác chỉ cần lấy thêm một lượng đất để góc nghiêng là 34o, nhằm giảm 

bớt khối lượng đất phải đắp bổ sung củng cố bờ mỏ sau khi kết thúc khai thác, đảm bảo 

an toàn cho moong trong suốt quá trình khai thác. Doanh nghiệp phải thường xuyên 

kiểm tra góc nghiêng bờ dừng. Những nơi bị sạt lở, Doanh nghiệp phải đắp bổ sung đất 

vào và gọt vỗ mái taluy đảm bảo an toàn.  

- Bờ mỏ theo thiết kế khi kết thúc khai thác trung bình gồm 2 tầng phân bố phía 

Bắc, Tây và Đông khai trường với chiều dài tổng cộng 1.300m x 2  = 2.600m. 

Khối lượng đất đắp vào những nơi bị sạt lở bờ moong, từ khi bắt đầu khai thác 

đến khi kết thúc khai thác dự kiến khoảng 0,05 m3/m chiều dài bờ mỏ, thì khối lượng 

thi công như sau: 

STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

1 Góc nghiêng sườn tầng kết thúc trong đất α độ 34 

2 Chiều dài bờ đất L đất m 2.600 

3 Taluy cao trung bình H đất m 5 
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STT Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị 

4 Diện tích bề mặt mái taluy bờ đất Sđp m2 18.385 

5 
Khối lượng đất bóc cần phải dọn sạch trên 

1 m2 bờ mỏ Ađp 
  m3/m2 0,05 

6 
Khối lượng đất bóc để cải tạo bờ moong 

khi kết thúc khai thác Vđp 
  m3 919 

- Biện pháp thi công: thi công bằng máy đào, đất cấp II. 

b. Lắp đặt biển báo nguy hiểm và hàng rào kẽm gai 

Để cản báo người tiếp cận moong khai thác, Chủ dự án sẽ lắp đặt các biển cảnh 

báo nguy hiểm vĩnh viễn xung quanh khu vực khai trường theo tiến độ khai thác của 

mỏ. Biển báo ghi rõ độ sâu và cảnh báo nguy hiểm. 

Tiến hành lắp dựng biển báo với mật độ trung bình 100m/cái theo chu vi khai 

trường dài 1.629m.  Tổng số biển báo lắp đặt là 16 biển báo. 

- Quy cách biển báo: 

+ Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật (0,6 x 0,6)m. Số lượng 16 biển. 

+ Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép, loại cột dài 2,7m. Số lượng 16 cột. 

+ Lắp cột bê tông đúc sẵn bằng máy, trọng lượng <=2,5 tấn. Số cột cần mua là 

16 cột. 

+ Lắp đặt cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng <=50kg. Số cột 

cần mua là 16 cột. 

c. Lắp dựng hàng rào 

Để tránh tình trạng trượt vào moong, ngăn ngừa người và gia súc lại gần khu vực 

mỏ trong quá trình khai thác. Chủ dự án tiến hành lắp dựng hàng rào kẽm gai xung 

quanh khu vực dự án. 

- Chiều dài hàng rào kẽm gai xung quanh moong khai thác dài 1.629 m.  

Các công tác gồm: 

- Mua cột, loại cột bê tông 15 x 15 cm, cao 2,5 m.  

Số lượng cột: 326 cột. 

- Lắp dựng cột bằng thủ công. Cứ 5 m lắp 1 cột. 

- Mua lưới kẽm gai, loại lưới khổ 1,8m. 

- Lắp dựng hàng rào kẽm gai. 

Loại lưới rào: Lưới kẽm gai, đi dây 5 lớp, khoảng cách 30 cm/lớp, dây dọc 40 

cm/dây. Định mức quy đổi khối lượng: 0,5 kg/m2. 

Hạng mục Khối lượng Đơn vị 

Chu vi khai trường 1.629 m 

Chiều dài cần thi công lắp hàng rào 1.629 m 

Quy cách thi công:    

Mật độ cọc 5 m/cọc 

Chiều dài cọc 2,5 m 

Diện tích lưới 1,8 m 

Số cọc rào 326 cọc 

Diện tích lưới rào 2932,2 m2 
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Hạng mục Khối lượng Đơn vị 

Khối lượng dây kẽm gai 1.466 kg 

d. Trồng cây xung quanh khai trường 

Tiến hành trồng cây xung quanh moong theo tổng chu vi của Dự án là 1.629 m. 

Tỷ lệ trồng dặm 20%. Kết quả tính như sau: 

Hạng mục Khối lượng Đơn vị 

Chu vi khai trường 1.629 m 

Số hàng cây 2 hàng 

Mật độ cây trong hàng 2 m/cây 

Trồng chính 1.629 cây 

Trồng dặm 20% 326 cây 

Tổng số cây 1.955 cây 

- Thời gian trồng: bắt đầu trồng từ năm thứ 2 và trồng dặm, thay thế cây chết 

hàng năm vào đầu mỗi mùa mưa. 

- Các công việc gồm: Đào hố; Vận chuyển và bón phân; Vận chuyển và trồng 

cây; Lấp hố; Chăm sóc cây trong 3 năm đầu : phát, chăm sóc, xới vun gốc. 

- Biện pháp thi công: bằng thủ công theo quy trình kỹ thuật ngành lâm nghiệp. 

4.2.1.2. Cải tạo, PHMT giai đoạn 2 

a. Hoàn thổ và san gạt đáy moong 

Chủ dự án thực hiện cải tạo bằng cách chuyển lượng đất phủ của mỏ để tạo lớp 

đất dày khoảng 1,0m, sau đó trồng cây keo lá tràm bên trên. Khối lượng thi công tính 

toán như sau: 

- Xúc bốc đất tại bãi thải ngoài, khu vực SCN lên xe tải tự đổ bằng máy đào. 

- Vận chuyển trong cự ly 500m bằng ô tô tải tự đổ: do có 175 m3 vật liệu phát 

sinh khi củng cố bờ mỏ nên khối lượng cần vận chuyển về từ bãi thải và SCN là 84.488 

m3. 

- San gạt tạo lớp đất dày trung bình 0,5m: san đất bằng máy ủi <=75 CV. 

+ Diện tích đáy moong: 11,84 ha tương đương 118.400 m2, sau khi chừa khoảng 

trống so với chân taluy trung bình 2m thì diện tích san gạt đất trồng cây là 105.000 m2 . 

+ Bề dày lớp đất san gạt: 0,5 m. 

Tổng khối lượng thi công = bề dày lớp đất x diện tích đáy moong 

Hạng mục Khối lượng Đơn vị 

Diện tích đáy moong 118.400 m2 

Diện tích phải thi công 105.000 m2 

Bề dày lớp đất san gạt 0,5 m 

Khối lượng đất san gạt 52.500 m3 

b. Trồng cây phủ xanh đáy moong 

Diện tích đáy kết thúc khai thác được trồng cây là 105.000 m2. Số lượng trồng 

cây keo lá tràm trên khu vực này với mật độ thiết kế 1.660 cây/ha, tỷ lệ trồng dặm 25% 

như sau: 
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Hạng mục Khối lượng Đơn vị 

Diện tích trồng cây 105.000 m2 

Mật độ trồng cây 1.660 cây/ha 

Cây trồng chính 17.430 cây 

Tỷ lệ trồng dặm 20%   

Trồng dặm 3.486 cây 

Tổng cộng: 20.916 cây 

c. Tạo hệ thống thoát nước cho mỏ bằng biện pháp nạo vét mương thoát 

nước 

Để đảm bảo cho quá trình thoát nước tháo khô mỏ, Doanh nghiệp sẽ thực hiện 

nạo vét mương thoát nước phía từ ranh mỏ theo đường vận chuyển ngoài ra đến mương 

thoát nước ven đường cao tốc đang thi công. Mương thoát nước có kích thước như sau: 

dài 150m, rộng 1m và sâu 1m, rộng đáy 3m. 

Định mức nạo vét tuyến mương thoát nước là 1 m3/m. 

Hạng mục Khối lượng Đơn vị 

Chiều dài mương thoát nước 150 m 

Định mức thi công duy tu 1 m3/m dài 

Khối lượng nạo vét 150 m3 

4.2.2. Khối lượng công việc để cải tạo khu vực khu phụ trợ 

Công trình phụ trợ chỉ bao gồm Lán trại điều hành và khu vệ sinh. Khi kết thúc 

khai thác không còn nhu cầu sử dụng nên toàn bộ được tháo dỡ và di dời ra khỏi mỏ. 

Công việc phục hồi môi trường tại khu vực khu chế biến như sau: 

- Khối lượng công việc tháo dỡ: 

+ Làn trại tạm điều hành mỏ: kết cấu đơn giãn nên tháo dỡ bằng thủ công và đưa 

lên xe tải để vận chuyển ra khỏi mỏ. 

+ Nhà vệ sinh +di động: được thuê kéo ra khỏi mỏ. 

Toàn bộ chi phí khoán gọn khoảng 10 triệu. 

- Thuê thiết bị vận chuyển ra khỏi mỏ: dự kiến 1 ca, xe vận tải loại 20 tấn. 

4.2.3. Cải tạo, PHMT khu vực xung quanh bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác 

a. Trồng cây dọc hai bên tuyến đường vận chuyển trong thời gian khai thác 

Trồng cây keo lá tràm dọc hai bên tuyến đường vận chuyển dài 150m để giảm 

bụi và khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển. Tuy nhiên tuổi thọ dự án tương đối 

ngắn nên có ý nghĩa về mặt cải tạo, PHMT nhiều hơn. 

Quy cách trồng: Trồng cây keo lá tràm dọc hai bên tuyến đường vận chuyển từ 

mỏ đến khu vực thi công đường cao tốc dài 150m. 

+ Mật độ trồng cây: cây cách cây 2m; 

+ Chiều cao trung bình: 20-30cm; 

+ Đường kính cổ rễ: 2-3cm. 

Tỷ lệ trồng dặm theo thiết kế là 20%. Số lượng cây trồng chính: 150 cây, trồng 

dặm 30 cây. Tổng số 180 cây. 
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Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

Trồng cây dọc 2 bên tuyến đường đất. m 150 

Cây trồng chính cây 150 

Cây trồng dặm (10%) cây 30 

Tổng cây 180 

b. Duy tu, sửa chữa tuyến đường vận chuyển khi kết thúc 

Công ty sẽ thực hiện duy tu, sửa chữa tuyến đường đất sỏi cấp phối vận chuyển 

chính của mỏ bị hư hỏng do hoạt động khai thác khoáng sản gây ra. Khối lượng duy tu, 

sửa chữa tuyến đường như sau: 

- Đoạn từ ranh dự án ra đến khu vực thi công dài 150m. Khối lượng ước tính cải 

tạo tuyến đường ngoài mỏ khoảng 50% diện tích mặt đường, tương ứng với 450 m2. 

Hạng mục Khối lượng Đơn vị 

Chiều dài tuyến đường 150 m 

Bề rộng đường 6 m 

Diện tích mặt đường 900 m2 

Khối lượng thi công 
50% m2 

450 m2 

- Biện pháp thi công: Làm mặt đường cấp phối, lớp trên, chiều dày mặt đường đã 

lèn ép 6 cm. 

4.2.4. Các công tác bổ sung khác 

- Doanh nghiệp sẽ thực hiện giám sát môi trường 1 lần trong giai đoạn cải tạo, 

PHMT bao gồm chi phí GSMT trong thời gian thi công cải tạo, PHMT đối với các thành 

phần môi trường: không khí. 

Tổng hợp khối lượng công tác cải tạo, PHMT như sau: 

Bảng 4. 4: Tổng hợp khối lượng các công tác CTPH môi trường 

STT Công việc Đơn vị Khối lượng 

I Cải tạo khai trường    

  Cải tạo khai trường khai thác giai đoạn 1    

1 Củng cố bờ mỏ    

  Củng cố bờ mỏ tầng đất phủ m3 919 

3 Công tác trồng cây   1.955 

  Trồng chính cây 1.629 

  Trồng dặm cây xung quanh khai trường Cây  326 

4 Làm hàng rào quanh mỏ    

  Hàng rào kẽm gai m 1.629 

  Số cọc cái 326 

  Số mét cọc m 815 

  Diện tích lưới rào m2 2.932 
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STT Công việc Đơn vị Khối lượng 

  Dây kẽm gai kg 1.466 

5 Làm biển báo quanh moong khai thác    

  Biển báo xung quanh khai trường cái 16 

  Giai đoạn 2    

1 Diện tích đáy khai trường cần cải tạo m2 105.000 

  Khối lượng đất bổ sung m3 52.500 

2 Trồng cây keo lá tràm trên đáy khai trường ha 10,50 

  Cây trồng chính Cây 17.430 

  Cây trồng dặm cây 3.486 

  Tổng số cây 20.916 

3 Nạo vét mương thoát nước cho khu vực mỏ    

  Khối lượng nạo vét m3 300 

II Cải tạo khu vực bãi thải    

III Cải tạo bãi chế biến và khu phụ trợ    

  Giai đoạn 2    

1 Công tác tháo dỡ ca 5 

2 Vận chuyển thiết bị ra khỏi mỏ ca 1 

IV Cải tạo khu vực xung quanh     

  Giai đoạn 1    

1 Trồng cây hai bên đường đường vận chuyển cây 180 

  Cây trồng chính cây 150 

  Trồng dặm cây hai bên đường cây 30 

  Giai đoạn 2    

1 Duy tu tuyến đường có chiều dài tuyến đường km 0,15 

  Duy tu tuyến đường ngoài mỏ m2 270 

V Công tác bổ sung khác    

  Giai đoạn 2    

1 Quan trắc môi trường Đợt 1 

4.2.5. Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ công tác cải tạo, PHMT  

Bảng 4. 5. Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác CTPHMT 

STT 
Thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, 

đất đai, cây xanh 
ĐVT Số lượng 

1 Kẽm gai kg 1.466 

2 Máy đào 1,25m3; 2,3m3 Chiếc 2 

3 Máy ủi 75CV, 110CV Chiếc 3 
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STT 
Thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu, 

đất đai, cây xanh 
ĐVT Số lượng 

4 Xe bồn phun nước Chiếc 1 

5 Xe cẩu, thùng 10 tấn Chiếc 1 

6 Máy gạt Chiếc 1 

7 Máy bơm nước Chiếc 1 

8 Đất  m3 Sử dụng nội bộ 

9 Biển báo cái 16 

10 Cây tràm cây 19.565 

4.2.6. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình CTPHMT 

 Các tác động và biện pháp khắc phục trong quá trình CTPHMT như sau: 

Bảng 4. 6. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố 

TT Nội dung công việc Tác động sự cố Biện pháp 

1 

Tháo dỡ các công trình: 

- Tháo dỡ lán tạm. 

- Tháo dỡ dầm, xà, tường, cột. 

- Phá dỡ nền nhà xưởng. 

- Tai nạn do sập 

đổ các kết cấu hay 

ngã khi đang thi 

công. 

- Tháo dỡ các kết cấu theo đúng 

trình tự. 

- Có bảo hộ lao động, dây an 

toàn, sàn thao tác cho công nhân. 

- Sử dụng các phương tiện còn 

liên hạn cho sử dụng.  

2 

- Củng cố bờ moong khai 

trường trong tầng đất phủ. 

- Nạo vét mương thoát nước. 

- Sự cố nghiêng 

lún xe trên các 

mặt bằng. 

- Sự cố trượt lở bờ 

moong. 

- Bố trí đủ ánh sáng để công nhân 

làm việc. 

- San gạt, xây dựng đê an toàn 

trên mép tầng và mặt bằng khai 

trường. 

- Có cán bộ điều hướng trên mặt 

bằng. 

3 

- Trồng cây trên mặt bằng khu 

vực khai trường và tuyến 

đường vận tải. 

- Tai nạn lao động 

do trượt ngã. 

- Có đủ bảo hộ lao động cho 

công nhân. 

4 

- Xây dựng tuyến hàng rào dây 

thép gai và biển báo. 

 -Tai nạn lao động 

do trượt ngã, sạt 

lở bờ moong. 

- Xử lý sườn tầng khai trường 

trước khi cắm cọc và giăng dây 

thép gai. 

- Củng cố bờ moong trước khi 

xây dựng tuyến hàng rào. 

Bên cạnh đó, cần có các biện pháp giảm thiểu bụi, khí độc, tiếng ồn và cháy nổ 

trong quá trình thi công các hạng mục cải tạo, PHMT. 

Giảm thiểu tác động của bụi: Bụi phát sinh rất lớn trong quá trình đổ thải và vận 

chuyển: Phun nước, che bạt trong khi vận chuyển đất. Tưới đường bằng ô tô chuyên 

dụng để chống bụi. 

Giảm thiểu tác động của khí độc: Trong quá trình vận hành các thiết bị cơ giới 

không thể tránh được việc phát thải các khí độc, do vậy cần định kỳ bảo dưỡng, sửa 

chữa các thiết bị cơ giới để hạn chế lượng khí độc sinh ra. 
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Giảm thiểu tiếng ồn: Sửa chữa định kỳ các thiết bị, có thể lắp các thiết bị giảm 

âm để giảm thiểu tiếng ồn. Tổ chức lao động hợp lý, sắp xếp lao động luân phiên tránh 

làm việc nhiều thời gian liên tục ở nơi có tiếng ồn lớn. 

Chống cháy nổ: Trong quá trình thi công thường xuyên bảo dưỡng thiết bị đề 

phòng cháy nổ. 

An toàn thi công phải tuân thủ đặc biệt nghiêm ngặt về quy trình an toàn trong 

thi công mỏ về cự ly dừng đỗ xe, trình tự và cách thức san gạt mặt bằng. 

4.3. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

4.3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý cải tạo PHMT 

Khi kết thúc dự án, trong trường hợp không tiếp tục giai đoạn sau, Công ty TNHH 

Tập Đoàn Sơn Hải sẽ thành lập 1 đội thi công cải tạo, PHMT trực thuộc Công ty, được 

giao làm các công tác về môi trường quản lý và giám sát Phương án cải tạo, PHMT của 

Dự án. 

 

Hình 10: Sơ đồ tổ chức quản lý và giám sát thực hiện cải tạo, PHMT 

a. Khối văn phòng 

- Ban giám đốc. 

- Các phòng quản lý và nghiệp vụ: 

+ Phòng kế hoạch, vật tư. 

+ Tổ khai thác. 

+ Hành chính, kế toán, bảo vệ, y tế. 

b. Khối sản xuất  

- Thành lập các đội: 

+ Đội thi công trồng và chăm sóc cây.  

+ Đội thi công vận chuyển và san gạt. 

4.3.2. Tiến độ thực hiện và chương trình kiểm tra và giám sát 

- Tổ khai thác chịu trách nhiệm thành lập tổ kiểm tra và giám sát công trình về 

tiến độ thực hiện, chất lượng công trình và tổ chức giám định các công trình cải tạo, 

PHMT. 

- Các yêu cầu của việc giám sát và xác nhận hoàn thành các nội dung của công 

trình:  

Giám đốc điều hành 

 

Phòng Kế 

hoạch – Vật tư

  

Tổ Khai thác  Phòng hành chính 

Phó giám đốc 

Đội thi công cải tạo, phục 

hồi môi trường  
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+ Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo 

quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng.  

+ Yêu cầu các đội thi công xây dựng thực hiện theo đúng thiết kế. 

+ Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng.  

+ Đề xuất với Ban giám đốc những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi. 

+ Người làm công việc này gọi là: Kỹ sư tư vấn giám sát chất lượng công trình 

và phải có chứng chỉ hành nghề. Để đủ điều kiện xét cấp chứng chỉ thì theo Luật Xây 

dựng Việt Nam, người kỹ sư cần phải có ít nhất ba năm kinh nghiệm và đã tham gia 

thiết kế hoặc thi công một số lượng đáng kể các công trình. 

- Thành lập một đội bảo vệ có chức năng thường xuyên kiểm tra và bảo vệ các 

công trình cải tạo PHMT để kịp thời báo cáo và khắc phục những sự cố sảy ra. 

4.3.3. Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, PHMT để kiểm tra, xác 

nhận hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, PHMT 

 + Kế hoạch tổ chức giám định các công trình cải tạo, PHMT 

 Sau khi hoàn thành các nội dung của phương án cải tạo, PHMT, chủ dự án sẽ 

tiến hành giám định để kiểm tra khối lượng, chất lượng các công trình cải tạo, PHMT 

đã được thực hiện so với nội dung của phương án đã được phê duyệt. Hội đồng thẩm 

định bao gồm:  

- Cộng đồng dân cư sinh sống tại khu vực dự án. 

- Chi cục Bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm. 

Trong thời gian khai thác, Công ty sẽ thực hiện các hạng mục cải tạo, PHMT 

được nêu ra trong giai đoạn 1, thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng công trình 

cải tạo phục hồi môi trường theo đúng với thiết kế ban đầu. Nếu Công ty thực hiện xong 

các hạng mục cải tạo, PHMT ở giai đoạn 1 thì lập hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 

trường sẽ thanh tra xác nhận hoàn thành từng phần công tác cải tạo, PHMT ở giai đoạn 

này. 

Sau khi kết thúc khai thác ở giai đoạn 2, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ thanh 

tra kiểm tra và xác nhận đã hoàn thành công trình cải tạo, PHMT tại mỏ theo hồ sơ đề 

nghị xác nhận hoàn thành các công trình cải tạo, PHMT của dự án. 

 

  

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAu_chu%E1%BA%A9n_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nghi%E1%BB%87m_thu&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BA%BFt_k%E1%BA%BF_x%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/K%E1%BB%B9_s%C6%B0_t%C6%B0_v%E1%BA%A5n_gi%C3%A1m_s%C3%A1t
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ch%E1%BB%A9ng_ch%E1%BB%89_h%C3%A0nh_ngh%E1%BB%81&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu%E1%BA%ADt_X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Lu%E1%BA%ADt_X%C3%A2y_d%E1%BB%B1ng&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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Bảng 4. 7. Tiến độ thực hiện cải tạo, PHMT 

STT Công tác ĐVT Khối lượng 
Thời gian thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

I Cải tạo khai trường           

  Cải tạo khai trường khai thác giai đoạn 1           

1 Củng cố bờ mỏ           

  Củng cố bờ mỏ tầng đất phủ m3                 919  
Từ năm thứ 1-3 

Theo tiến độ 

khai thác   

3 Công tác trồng cây   1.955 Từ năm thứ 1-3     

  Trồng chính cây 1.629       

  Trồng dặm cây xung quanh khai trường Cây  326   3 tháng Mùa mưa 

4 Làm hàng rào quanh mỏ     Năm 1 5 tháng   

5 Làm biển báo quanh moong khai thác     Năm 1 1 tháng   

  Biển báo xung quanh khai trường cái 16       

  Giai đoạn 2           

1 Diện tích đáy khai trường cần cải tạo m2 105.000 Năm 3 3 tháng   

  Khối lượng đất bổ sung m3 52.500       

2 Trồng cây keo lá tràm trên đáy khai trường ha              10,50  Năm 3     

  Cây trồng chính Cây            17.430    3 tháng Mùa mưa 

  Cây trồng dặm cây              3.486        

  Tổng số cây            20.916        

3 Nạo vét mương thoát nước cho khu vực mỏ     Năm 3 0,25 tháng   

  Khối lượng nạo vét m3 300       
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STT Công tác ĐVT Khối lượng 
Thời gian thực 

hiện 

Thời gian 

hoàn thành 
Ghi chú 

II Cải tạo khu vực bãi thải           

III Cải tạo bãi chế biến và khu phụ trợ           

  Giai đoạn 2           

1 Công tác tháo dỡ ca                      5  Năm 3 0,5 tháng   

2 Vận chuyển thiết bị ra khỏi mỏ ca 1 Năm 3 0,25 tháng   

IV Cải tạo khu vực xung quanh           

  Giai đoạn 1           

1 Trồng cây hai bên đường đường vận chuyển cây 180       

  Cây trồng chính cây 150     Mùa mưa 

  Trồng dặm cây hai bên đường cây 30     Mùa mưa 

  Giai đoạn 2           

1 Duy tu tuyến đường ngoài mỏ m2 270 Năm 3 1 tháng   

  
Duy tu tuyến đường có chiều dài tuyến 

đường 
km                0,15  

      

V Công tác bổ sung khác     Năm 3 2 tháng   

  Giai đoạn 2           

1 Quan trắc môi trường Đợt 2     Thuê 
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4.4. DỰ TOÁN KINH PHÍ CẢI TẠO, PHMT 

4.4.1. Dự toán chi phí cải tạo, PHMT 

Đơn giá các hạng mục công việc áp dụng trong tính toán dựa vào các căn cứ sau: 

- Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định mức lương tối 

thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; 

+ Khu vực dự án thuộc vùng III: 3.430.000 đ/tháng. 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành 

định mức xây dựng; 

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

- Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh. 

- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi 

xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; 

- Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi 

xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng; 

Địa phương ban hành: 

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Khánh Hòa năm 2021 

Đơn giá Phần Xây dựng 

Đơn giá Phần Lắp đặt 

2. Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Khánh Hòa năm 2021 

Đơn giá phần khảo sát 

Đơn giá phần sửa chữa 

Đơn giá phần thí nghiệm vật liệu 

- Văn bản 2974/SXD-QLCL ngày 8/10/2021 Tỉnh Khánh Hòa quy đổi nhân công 

theo Quyết định 698/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 áp dụng Thông tư 13/2021/TT-BXD.  

- Quyết định 698/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc 

Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Quyết định số QĐ-11390/UBND-XDNĐ Ngày 11 / 11 / 2021 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa ban hành Công bố đơn giá nhân công tỉnh Khánh Hòa năm 2021 

- Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban 

hành về việc Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh 

Hòa. 

- Văn bản số 885/CBGVL-LS ngày 01/4/2020 Liên Sở Xây dựng - Tài chính Ban 

hành về việc công bố giá Vật liệu xây dựng Quý I năm 2020. 
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- Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa 

về việc phê duyệt đơn giá cây giống Lâm nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Chi phí trồng cây Keo lá tràm theo Quyết định 38/2005/QĐ-BNN ngày 

06/07/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn như sau: 

- Đơn giá trồng cây được tham khảo tại Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 

06 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông 

thôn) về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh rừng và bảo vệ rừng. Đơn giá trồng cây bao gồm các chi phí sau: 

- Chi phí mua cây giống: Đơn giá cây giống theo Quyết định số 3913/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt đơn giá cây giống Lâm 

nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 631 đ/cây. Cây giống phải đảm bảo nguồn 

gốc xuất xứ và quy định theo Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp theo Thông 

tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Quy định Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn 

giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính. 

- Kỹ thuật trồng và chăm sóc: Mật độ trồng cây trên mặt bằng theo quy định: 

1.660 cây/ha. 

Bảng kê dự toán chi phí trồng và chăm sóc cây keo lá tràm với mật độ 1.660 

cây/ha như sau: 

Bảng 4. 8: Chi phí trồng và chăm sóc rừng (cây keo lá tràm, mật độ 1.660 cây/ha) 

TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Định 

mức 
Công 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

  
Tổng dự toán trồng và chăm 

sóc rừng trồng 
1 ha         61.062.080 

 Quy đổi đơn giá cây         36.652 

A 
TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 

NĂM THỨ 1 
1 ha         40.114.114 

I 
Chi phí xây dựng = Chi phí 

trực tiếp    
        37.271.847 

1 Chi phí nhân công        69,886 319.254 22.311.385 

- 
Đào hố để trồng (kích thước : 

40 x 40x 40) 
hố 1.666 57 29,228   9.331.156 

- 
Vận chuyển và bón phân, 

thuốc, hạt tích nước 
cây 1.666 193 8,632   2.755.801 

- Vận chuyển và trồng cây Keo  cây 1.666 235 7,089   2.263.192 

- Trồng dặm 10% cây 167 81 2,062   658.302 

- 
Vận chuyển và Bón thúc phân 

NPK 
cây 1.666 193 8,632   2.755.801 

- 
Dãy cỏ vun gốc đường kính 

0,6 m 
cây 1.666 141 11,816   3.772.305 

- 
Công bảo vệ 4 tháng (tháng 9 

đến tháng12) 
công 1 7,28 2,427   774.829 

2 Chi phí máy thi công           6.215.209 



 

97 

TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Định 

mức 
Công 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

- San ủi thực bì ha 1     4.404.900 4.404.900 

- 
Vận chuyển và bốc xếp cây 

con 
Cây 1.666     102 169.932 

- 
Vận chuyển, bốc xếp phân, 

thuốc, hạt tích nước 
Kg 641,41     240 153.938 

- Cày đất trước khi trồng  ha 1     856.145 856.145 

- Cày chăm sóc m2 6.667     85,6145 570.792 

- Cày ranh cản lửa chống cháy m2 695     85,6145 59.502 

3 Chi phí vật liệu           8.745.253 

- 
Cây giống : Keo lai nuôi cấy 

mô (3 tháng tuổi) 
Cây 1.833     631 1.156.623 

- 
Phân hữu cơ vi sinh bón lót 

OBI - ONG Biển 3 (0,3kg/hố) 
Kg 499,8     6.600 3.298.680 

- 
Thuốc trừ sùng mối Vibasu 

10GR (0,02kg/cây) 
Kg 33,32     46.000 1.532.720 

- Hạt tích nước (0,015kg/cây) Kg 24,99     65.000 1.624.350 

- 
Phân NPK 20-20-15+TE Con 

ó bón thúc ( 0,05 kg/cây) 
Kg 83,3     13.600 1.132.880 

II Chi phí thiết kế 60%     7,03 4,218 319.254 1.346.613 

III 
 Chi phí quản lý 3% (1): 

CPTT 
          1.118.155 

IV 
Chi phí thẩm tra quyết toán 

0,95%(I+II+III) 
          377.498 

B CHĂM SÓC NĂM THỨ 2            13.515.075 

I 
Chi phí xây dựng = chi phí 

trực tiếp 
          13.058.199 

1 Chi phí nhân công        34,423 319.254 10.989.680 

 - 
Vận chuyển và Bón thúc phân 

NPK 
 cây 1.666 193 8,632 319.254 2.755.801 

 - 
Dãy cỏ vun gốc đường kính 1 

m 
cây 1.666 90 18,511 319.254 5.909.711 

 - 
Công bảo vệ 12 tháng (năm 

2020) 
công/ha 1 7,28 7,28 319.254 2.324.169 

2 Chi phí máy thi công           935.639 

 - Vận chuyển, bốc xếp phân Kg 83,3     240 19.992 

 - Cày chăm sóc m2 10.000     85,6145 856.145 

 - Cày ranh cản lửa chống cháy m2 695     85,6145 59.502 

3 Chi phí vật liệu           1.132.880 
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TT Hạng mục Đơn vị 
Khối 

lượng 

Định 

mức 
Công 

Đơn giá 

(đồng) 

Thành tiền 

(đồng) 

 - 
Phân NPK bón thúc (0,05 

kg/cây) 
Kg 83,3     13.600 1.132.880 

II 
 Chi phí quản lý 3% (1): 

CPTT 
          329.690 

III 
Chi phí thẩm tra quyết toán 

0,95% (I+II) 
          127.185 

C CHĂM SÓC NĂM THỨ 3           7.432.891 

I 
Chi phí xây dựng = chi phí 

trực tiếp 
          7.148.489 

1 Chi phí nhân công       15,912 319.254 5.079.970 

 - 
Vận chuyển và Bón thúc phân 

NPK 
 cây 1.666 193 8,632 319.254 2.755.801 

 - 
Công bảo vệ 12 tháng (năm 

2021) 
công 1 7,28 7,28 319.254 2.324.169 

2 Chi phí máy thi công           935.639 

 - Vận chuyển, bốc xếp phân Kg 83,3     240 19.992 

 - Cày chăm sóc m2 10.000     85,6145 856.145 

 - Cày ranh cản lửa chống cháy m2 695     85,6145 59.502 

3 Chi phí vật liệu           1.132.880 

- 
Phân NPK bón thúc (0,05 

kg/cây) 
Kg 83,3     13.600 1.132.880 

II 
 Chi phí quản lý 3,% (1): 

CPTT 
          214.455 

III 
Chi phí thẩm tra quyết toán 

0,95%(I+II) 
          69.948 

Ghi chú: Đơn giá nhân công được xác định theo công thức sau: 

GNC = LNC x HCB x 1/t =  

Trong đó: 

- GNC: Đơn giá nhân công tính cho một ngày công trực tiếp sản xuất. 

- LNC: Mức lương đầu vào để xác định đơn giá nhân công cho một ngày công 

trực tiếp sản xuất. Mức lương này đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp 

lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố 

thị trường. 

Mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ về việc Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc 

theo hợp đồng lao động. Khu vực dự án thuộc vùng III: Mức 3.430.000 đồng/tháng. 

- HCB = 2,42: Hệ số lương theo cthôn Tân Anậc của nhân công trực tiếp sản 

xuất cho từng công việc quy định tại Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 6/7/2005 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng 

rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng. 

- t: 26 ngày làm việc trong tháng. 
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GNC = LNC x HCB x 1/t = 3.430.000 đ x 2,42 / 26 = 319.254 đ. 

Chi phí giám sát môi trường 

Doanh nghiệp sẽ thực hiện giám sát môi trường 1 lần trong giai đoạn cải tạo, 

PHMT. Chi phí giám sát tính theo đơn giá do UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 

39/2020/QĐ-UBND về đơn giá hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa. 

Bảng 4. 9. Bảng tính chi phí giám sát môi trường giai đoạn CPM 

STT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lượng 
Định mức 

Đơn giá Thành tiền 

(đ) (đ/ĐVT) 

I Môi trường không khí      2.140.000 

1 Công lấy mẫu không khí mẫu 2 Bụi 80.000 160.000 

      2 CO, SO2 80.000 160.000 

      2 NO2 70.000 140.000 

      2 Vi khí hậu 30.000 60.000 

2 Phân tích mẫu không khí mẫu 2  810.000 1.620.000 

  Nhiệt độ   2  30.000 60.000 

  Độ ẩm   2  30.000 60.000 

  Vận tốc gió   2  50.000 100.000 

  TSP   2  100.000 200.000 

  CO   2  280.000 560.000 

  NO2   2  120.000 240.000 

  SO2   2  150.000 300.000 

  Tiếng ồn   2  50.000 100.000 

3 Chi phí vận chuyển Chuyến 1 Cam Lâm 500.000 500.000 

III Thực hiện 1 lần   1   2.640.000 

V Chi phí quản lý    10%  264.000 

VI Tổng chi phí      2.904.000 

Do dự án không có bãi thải, không có sân công nghiệp nên không tốn chi phí cải 

tạo, phục hồi môi trường khu vực bãi thải (Cbt=0) và khu vực sân công nghiệp (Cscn=0). 

Tổng dự toán cải tạo, phục hồi môi trường (Mcp) bằng tổng các chi phí thực hiện các 

hạng mục chính dưới đây: 

Mcp = Mkt + Mcn + Mbt + Mxq+ Mhc + Mk 

Trong đó: 

Mkt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khai trường khai thác, bao gồm các chi 

phí: San gạt đáy moong; Củng cố bờ moong trong tầng đất; lập hàng rào, biển báo kiên 

cố xung quanh. 

Mcn : Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường mặt bằng sân công nghiệp. Dự án 

không sử dụng sân công nghiệp nên Mcn = 0. 

Mbt: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường bãi thải. Dự án không sử dụng bãi thải 

nên Mbt = 0. 
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Mxq: Chi phí cải tạo, phục hồi môi trường khu vực ngoài biên giới mỏ nơi bị ảnh 

hưởng do hoạt động khai thác, bao gồm các chi phí: duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường 

vận chuyển; 

Mhc: Chi phí hành chính phục vụ cho công tác cải tạo, phục hồi môi trường, chi 

phí thiết kế, thẩm định thiết kế; chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng, do trượt giá; 

chi phí duy tu, bảo trì các công trình cải tạo, phục hồi môi trường sau khi kết thúc hoạt 

động cải tạo, phục hồi môi trường (được tính bằng 10% tổng chi phí cải tạo, phục hồi 

môi trường),... 

Mk: Những khoản chi phí khác (nếu có). 
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Bảng 4. 10. Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng  

STT 
Mã hiệu 

công tác 
Danh mục công tác 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

toàn bộ 

Đơn giá Thành tiền 

Vật liệu 
Nhân 

công 

Máy thi 

công 
Vật liệu Nhân công 

Máy thi 

công 

    Cải tạo khai trường                 

    Củng cố bờ mỏ                 

1 AB.24132 Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - 

Cấp đất II 

100m3 9,1900   77.364 771.942   710.975 7.094.147 

    Làm hàng rào                 

2 AG.42114 Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ 

công, trọng lượng ≤75kg 

1 cấu 

kiện 

326,0000   17.969     5.857.894   

    Làm Biển báo                 

3 AD.32511 Lắp đặt cột và biển báo phản quang - 

Loại biển báo phản quang: Biển 

vuông 60x60cm 

cái 16,0000 49.175 127.725 27.463 786.800 2.043.600 439.408 

    San ủi đáy khai trường                 

4 AB.34120 San đá bãi thải bằng máy ủi 110CV 100m3 1.050,0000     242.380     254.499.000 

    Nạo vét mương thoát nước cho khu 

vực mỏ 

                

5 AB.27112 Đào kênh mương, chiều rộng kênh 

mương ≤6m bằng máy đào 0,8m3 - 

Cấp đất II 

100m3 3,0000   826.317 1.014.585   2.478.951 3.043.755 

    Cải tạo khu vực xung quanh                 

    Duy tu tuyến đường ngoài mỏ                 

6 AD.21211 Thi công mặt đường cấp phối lớp 

trên, mặt đường đã lèn ép 6cm 

100m2 2,7000 697.140 512.128 752.332 1.882.278 1.382.746 2.031.296 

                      

  THM TỔNG HẠNG MỤC           2.669.078 12.474.166 267.107.606 

Ghi chú: Chi tiết vật liệu, nhân công, máy thi công xem các Bảng 4.12, Bảng 4.13 và Bảng 4.14. 
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Bảng 4. 11. Bảng tổng hợp vật liệu  

STT Mã hiệu Tên vật tư Đơn vị Khối lượng Giá hiện tại Thành tiền 

 
1 V00109 Cát sạn m3 2,7540 55.000 151.470  

2 V00112 Cát vàng m3 0,7520 77.727 58.451  

3 V05207 Đá 1x2 m3 1,2400 145.636 180.589  

4 V00830 Đất cấp phối tự nhiên m3 23,1390 72.000 1.666.008  

5 V00831 Đất dính m3 1,0800 60.000 64.800  

6 V00494 Nước lít 260,5920 5 1.173  

7 V08770 Xi măng PCB40 kg 368,8160 1.482 546.585  

    Cộng vật liệu:       2.669.076  

Ghi chú: Giá vật liệu theo quý I năm 2021. 

Bảng 4. 12. Bảng tổng hợp nhân công  
      

Đơn vị: đồng 

STT Mã hiệu Tên vật tư Đơn vị Khối lượng Giá hiện tại Thành tiền 

1 N0006 Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 công 19,3793 164.605 3.189.930 

2 N0028 Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2 công 40,2950 179.694 7.240.770 

3 N0015 Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 công 10,4000 196.500 2.043.600 

    Cộng nhân công:       12.474.300 
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Bảng 4. 13. Bảng tổng hợp máy thi công 
       
STT Mã hiệu Tên vật tư Đơn vị Khối lượng Giá hiện tại Thành tiền 

1 M101.0104 Máy đào một gầu, bánh xích -  dung tích gầu: 0,80 

m3 

ca 1,1490 2.649.047 3.043.755 

2 M101.0105 Máy đào một gầu, bánh xích -  dung tích gầu: 1,25 

m3 

ca 1,8196 3.642.478 6.627.853 

3 M101.1102_TT11 Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 8,5 T - 9 

T 

ca 1,9170 1.017.992 1.951.491 

4 M101.0502 Máy ủi - công suất: 110 CV ca 135,6981 1.878.915 254.965.196 

5 M106.0502 Ô tô tưới nước - dung tích: 5 m3 ca 0,0702 1.136.857 79.807 

6 M106.0103 Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5 T ca 0,5600 784.643 439.400 

    Cộng Máy:       267.107.502 

Ghi chú: giá ca máy và nhân công lái máy theo Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Khánh 

Hòa về việc công bố đơn giá nhân công tỉnh Khánh Hòa năm 2021. Giá nhân công theo Quyết định 3132/QĐ-UBND thuộc Vùng IV. Quyết 

định số 3131/QĐ-UBND  ngày 19/11/2021 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng năm 2021 trên địa bàn  tỉnh Khánh 

Hòa. 
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Bảng 4. 14. Đơn giá chi tiết 

STT 
Mã hiệu 

đơn giá 

Mã hiệu 

VL, NC, M 
Tên công tác Đơn vị Định mức Đơn giá Hệ số Thành tiền 

1 AB.24132   Đào xúc đất bằng máy đào 1,25m3 - Cấp đất II 100m3         

      Nhân công         77.364 

    N0006   - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 công 0,47 164.605 1,000 77.364 

      Máy thi công         771.942 

    M101.0502  - Máy ủi - công suất: 110 CV ca 0,027 1.878.915 1,000 50.731 

    M101.0105  - Máy đào một gầu, bánh xích -  dung tích gầu: 1,25 m3 ca 0,198 3.642.478 1,000 721.211 

      Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) T       849.306 

2 AG.42114   Lắp các loại CKBT đúc sẵn bằng thủ công, trọng lượng 

≤75kg 

1 cấu 

kiện 

        

      Nhân công         17.969 

    N0028   - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2 công 0,1 179.694 1,000 17.969 

      Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) T       17.969 

3 AD.32511   Lắp đặt cột và biển báo phản quang - Loại biển báo 

phản quang: Biển vuông 60x60cm 

cái         

      Vật liệu         49.175 

    V08770  - Xi măng PCB40 kg 23,051 1.482 1,000 34.162 

    V00112  - Cát vàng m3 0,047 77.727 1,000 3.653 

    V05207  - Đá 1x2 m3 0,0775 145.636 1,000 11.287 

    V00494  - Nước lít 16,287 5 1,000 73 

      Nhân công         127.725 

    N0015   - Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 2 công 0,65 196.500 1,000 127.725 

      Máy thi công         27.463 

    M106.0103  - Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5 T ca 0,035 784.643 1,000 27.463 

      Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) T       204.363 

4 AB.34120   San đá bãi thải bằng máy ủi 110CV 100m3         
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STT 
Mã hiệu 

đơn giá 

Mã hiệu 

VL, NC, M 
Tên công tác Đơn vị Định mức Đơn giá Hệ số Thành tiền 

      Máy thi công         242.380 

    M101.0502  - Máy ủi - công suất: 110 CV ca 0,129 1.878.915 1,000 242.380 

      Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) T       242.380 

5 AB.27112   Đào kênh mương, chiều rộng kênh mương ≤6m bằng 

máy đào 0,8m3 - Cấp đất II 

100m3         

      Nhân công         826.317 

    N0006   - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 1 công 5,02 164.605 1,000 826.317 

      Máy thi công         1.014.585 

    M101.0104  - Máy đào một gầu, bánh xích -  dung tích gầu: 0,80 m3 ca 0,383 2.649.047 1,000 1.014.585 

      Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) T       1.840.902 

6 AD.21211   Thi công mặt đường cấp phối lớp trên, mặt đường đã 

lèn ép 6cm 

100m2         

      Vật liệu         697.140 

    V00109  - Cát sạn m3 1,02 55.000 1,000 56.100 

    V00831  - Đất dính m3 0,4 60.000 1,000 24.000 

    V00830  - Đất cấp phối tự nhiên m3 8,57 72.000 1,000 617.040 

      Nhân công         512.128 

    N0028   - Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 2 công 2,85 179.694 1,000 512.128 

      Máy thi công         752.332 

    M106.0502  - Ô tô tưới nước - dung tích: 5 m3 ca 0,026 1.136.857 1,000 29.558 

    M101.1102_

TT11 

 - Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng: 8,5 T - 9 T ca 0,71 1.017.992 1,000 722.774 

      Chi phí trực tiếp (VL + NC + M) T       1.961.600 
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Bảng 4. 15. Bảng tổng hợp dự toán hạng mục theo đơn giá xây dựng 

  Đơn vị tính: đồng 

STT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ 
KÝ 

HIỆU 

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP       

1 Chi phí vật liệu VLHT 2.669.076 VL 

  - Đơn giá vật liệu Theo bảng tổng hợp vật liệu 2.669.076 VLHT 

2 Chi phí nhân công NCHT 12.474.300 NC 

  - Đơn giá nhân công Theo bảng tổng hợp nhân 

công 

12.474.300 NCHT 

3 Chi phí máy thi công MHT 267.107.502 M 

  - Đơn giá máy thi công Theo bảng tổng hợp máy thi 

công 

267.107.502 MHT 

  Chi phí trực tiếp VL + NC + M 282.250.878 T 

II CHI PHÍ GIÁN TIẾP       

1 Chi phí chung T x 7,3% 20.604.314 C 

2 Chi phí nhà tạm để ở và điều 

hành thi công 

T x 1,1% 3.104.760 LT 

3 Chi phí một số công việc 

không xác định được khối 

lượng từ thiết kế 

T x 2,5% 7.056.272 TT 

  Chi phí gián tiếp C + LT + TT 30.765.346 GT 

III THU NHẬP CHỊU THUẾ 

TÍNH TRƯỚC 

(T + GT) x 5,5% 17.215.892 TL 

  Chi phí xây dựng trước thuế T + GT + TL 330.232.116 G 

Bảng 4. 16. Bảng tổng hợp chi phí trồng cây và các chi phí khác 

TT Nội dung công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(đ) 

Thành tiền 

(đ) 

I Cải tạo khu vực khai trường    927.793.463 

  Giai đoạn 1     

2 Trồng cây xung quanh khai trường Cây 1.955   

  Trồng và chăm sóc cây keo lá tràm 3 năm cây 1.629 36.652 59.705.959 

  Trồng dặm cây 326 36.652 11.948.522 

3 Rào hàng rào quanh mỏ m 1.629   

  Mua lưới kẽm gai kg 1.466 21.000 30.788.100 

  
Mua trụ rào BTCT, loại 2,5m, kích thước 

15x15cm 
cột 326 150.000 48.900.000 
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TT Nội dung công việc 
Đơn 

vị 

Khối 

lượng 

Đơn giá 

(đ) 

Thành tiền 

(đ) 

  Lắp đặt lưới rào công 65 151.006 9.839.561 

  Giai đoạn 2     

4 
Trồng cây cải tạo đáy khai trường và 

chăm sóc cây keo lá tràm 3 năm 
cây 20.916   

  Cây trồng chính cây 17.430 36.652 638.842.767 

  cây trồng dặm cây 3.486 36.652 127.768.553 

II Cải tạo khu vực bãi thải    0 

III Khu vực SCN, VP và khu phụ trợ    11.984.820 

1 Công tác tháo dỡ ca 1   

  
Thuê tháo dỡ lán điều hành và di chuyển 

nhà vệ sinh lưu động 
khoán 1 10.000.000 10.000.000 

2 Vận chuyển thiết bị ra khỏi mỏ ca 1   

  Ô tô vận tải thùng - trọng tải 20T ca 1 1.984.820 1.984.820 

IV Cải tạo khu vực xung quanh    6.597.344 

  Giai đoạn 1     

1 Trồng cây hai bên đường cây 180   

  Cây trồng chính cây 150 36.652 5.497.786 

  Cây trồng dặm cây 30 36.652 1.099.557 

V Công tác bổ sung khác    4.640.000 

1 Xử lý chất thải rắn Tấn 1  2.000.000 

4 Chi phí giám sát môi trường Đợt 1  2.640.000 

VI Tổng (I+II+III+IV+V)  951.015.627 

Chi phí hành chính gồm các chi phí: 

- Chi phí giám sát thi công trong quá trình cải tạo, PHMT: Chi phí giám sát thi 

công xây dựng; Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị; Chi phí giám sát công tác khảo sát xây 

dựng. 

- Chi phí duy tu, bảo trì các hạng mục công trình cải tạo phục hồi môi trường để 

đảm bảo an toàn cho khu vực dự án khi mỏ hết thời gian cấp phép khai thác. Chi phí 

được tính là 10% chi phí thực hiện các hạng mục công trình. 

- Chi phí dự phòng gồm: Các chi phí dự phòng do công việc phát sinh: 5%. 

Kết quả tính chi phí quản lý dự án như sau: 

Bảng 4. 17. Chi phí hành chính và tổng dự toán  

STT Hạng mục Diễn giải 
Chi phí 

(đồng) 
Ghi chú 

A Chi phí xây dựng   1.281.247.743   
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STT Hạng mục Diễn giải 
Chi phí 

(đồng) 
Ghi chú 

1 
Chi phí cải tạo, phục hồi môi 

trường theo đơn giá xây dựng 
  330.232.116 

Là giá trị Mục X 

Bảng 4,11 

2 Chi phí trồng cây và chi phí khác   951.015.627   

B Chi phí hành chính   225.973.664   

1 Chi phí quản lý dự án 3,557% 45.573.982 

Bảng số 1.1, Thông 

tư 12/2021/TT-

BXD 

2 Chi phí đầu tư, tư vấn XDCT   7.328.737   

2.1 
Chi phí thẩm tra thiết kế xây 

dựng 
0,290% 3.715.618 

Bảng số 2.16, 

Thông tư 

16/2019/TT-BXD 

2.2 
Chi phí thẩm tra dự toán công 

trình 
0,282% 3.613.119 

Bảng số 2.17, 

Thông tư 

16/2019/TT-BXD 

3 Chi phí giám sát 3,508% 44.946.171 

Bảng 2.21 Thông 

tư số 16/2019/TT-

BXD 

4 
Chi phí duy tu, bảo trì các công 

trình cải tạo, PHMT 
10% 128.124.774 

Phụ lục 11, Thông 

tư số 38/2015/TT-

BTNMT 

C Chi phí dự phòng   64.062.387   

1 
Chi phí dự phòng khối lượng 

công việc phát sinh 
5% 64.062.387 

  

D Tổng chi phí   1.571.283.794   

E Thuế giá trị gia tăng 10% 157.128.379   

F Tổng dự toán Mcp   1.728.412.173   

4.4.2. Tính toán khoản tiền ký quỹ và thời điểm ký quỹ 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của luật Bảo vệ môi trường. Tổng số tiền mà chủ đầu tư sẽ phải ký 

quỹ cho Phương án cải tạo, PHMT của Dự án số tiền là 1.728.412.173 đồng. 

Thời hạn khai thác theo báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt là 1,5 năm. Vậy 

dự án thuộc đối tượng phải ký quỹ 1 lần. 

- Công ty TNHH Tập Đoàn Sơn Hải thực hiện ký quỹ lần đầu trước ngày đăng 

ký bắt đầu XDCB mỏ. 

4.4.3. Đơn vị nhận ký quỹ 

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ tại Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh Khánh Hòa.  
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CHƯƠNG 5: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI 

TRƯỜNG 

 

5.1. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ ÁN 

Chương trình quản lý môi trường được thiết lập trên cơ sở tổng hợp kết quả của 

các Chương 1,3,4 được thể hiện trong Bảng 5.1. 

Công ty sẽ giao cho giám đốc điều hành mỏ kiêm phụ trách chung các vấn đề về 

môi trường của mỏ để thực hiện công tác: 

- Quản lý chất lượng nước thải sản xuất phát sinh từ mỏ, tình trạng hoạt động của 

hồ lắng, các tuyến mương thu gom, tiêu thoát nước. 

- Quản lý hoạt động phun nước chống bụi trên đường vận chuyển ngoài mỏ, 

đường trong mỏ và bãi thải. 

- Quản lý vấn đề an toàn lao động (việc thực hiện các biện pháp an toàn lao động 

của công nhân). 

- Quản lý chất thải: 

+ Chất thải nguy hại: chủ yếu là thực hiện công tác thu gom, đưa về khu vực lưu 

giữ theo quy định của mỏ và thống kê lượng chất thải phát sinh theo thời gian 

(tháng/quý/năm). Tiến hành đăng ký chủ nguồn thải nguy hại. 

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Thống kê lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại 

mỏ theo thời gian (tháng/quý/năm). Tiến hành xử lý theo quy định hoặc hợp đồng với 

đội vệ sinh địa phương để thu gom. 

- Phòng, chống các sự cố môi trường: Quản lý các vấn đề về sạt lở, sự cố trong 

ngập úng cục bộ, … 

- Thực hiện các quy định bảo vệ môi trường trong khai thác: kê khai và nộp phí 

bảo vệ môi trường đối với nước thải, đăng ký quản lý chất thải nguy hại đối với chủ 

nguồn thải, thực hiện ký quỹ phục hồi môi trường, thực hiện giám sát môi trường định 

kỳ.   

Giám đốc điều hành mỏ kiêm phụ trách các vấn đề về môi trường có thể điều mọi 

người ở từng bộ phận để quản lý từng công việc cụ thể nêu trên. Các công việc sẽ được 

thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của dự án. 
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Bảng 5. 1. Chương trình quản lý giám sát môi trường 

Các hoạt 

động của Dự 

án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

Kinh phí thực hiện các 

công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

Hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Giai đoạn XDCB 

Bồi thường, 

GPMB 

Chuyển đổi cơ 

cấu sử dụng 

đất 

- Thay đổi hiện trạng cây 

trồng trên các diện tích 

đất. 

- Gây tâm lý hoang mang 

cho một số hộ dân có đất 

- Đã thực hiện xong 

 

Theo dự toán của phương 

án đền bù, GPMB 

Hoàn thành 

trước khi đi vào 

khai thác chính 

thức 

Chủ dự án Chủ dự án 

Vận chuyển 

nguyên liệu 

nhiên liệu, tập 

kết 

- Bụi, khí ô nhiễm 

- Tiếng ồn 

- Gia tăng mật độ xe 

- Xe được đăng kiểm theo quy định; thùng 

xe phủ bạt khi vận chuyển VL đến chân 

công trường 

- Bố trí đầy đủ các biển cảnh báo, bảo hộ 

lao động 

 

Ngay khi được 

cấp phép khai 

thác 

Đơn vị vận 

tải, đội khai 

thác 

Chủ dự án 

Mở vỉa tạo mặt 

bằng khai thác 

đầu tiên 

- Bụi 
- Sử dụng các máy thi công còn mới, ít 

khói thải gây ô nhiễm. 
  

- Giám đốc 

điều hành 

mỏ trực tiếp 

quản lý. 

- Lao công 

chăm sóc 

cây xanh 

- Đơn vị có 

chức năng 

Chủ dự án 
Chất thải rắn thông 

thường 

- Bố trí đầy đủ các thùng thu gom rác rác 

sinh hoạt.  

- Ký hợp đồng đơn vị có chức năng thu 

gom, vận chuyển đi xử lý 

- XDCB  

Nước mưa chảy tràn - Đào hồ lắng nước 5.000 m3/hố. - XDCB Năm 1-5 
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Các hoạt 

động của Dự 

án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

Kinh phí thực hiện các 

công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

Hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 

xây dựng bể 

bastaf. 

Sinh khối thực vật 
Thu gom tận thu cho người dân và ủ các 

hố trồng cây 
 Năm 1-5 

Đội khai 

thác, cây 

xanh 

Sinh hoạt của 

nhân viên, 

người lao động 

- NTSH 

 

- Nhà vệ sinh lưu động. 

- Thuê hút bùn tại két chứa đinh kỳ 

- Thuê: 15 triệu/tháng 

- Thời gian ngắn nên chứa 

thuê hút 

 

Suốt thời gian 

mỏ hoạt động 

- Đơn vị có 

chức năng 

xử lý. 

Chủ dự án 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí thùng thu gom rác. 

- Thuê vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

đi xử lý. 

- Mua thùng chứa rác sinh 

hoạt: 1 triệu đồng 

- 150 ngàn/tháng 

Suốt thời gian 

mỏ hoạt động 

- Đơn vị có 

chức năng 

xử lý. 

Chủ dự án 

II. Giai đoạn vận hành 

Khai thác 

VLSL 

- Bụi, ồn 

- Khí ô nhiễm 

- Trồng cây quanh moong. 

- Tưới nước đường vận chuyển 
109,908 triệu Từ năm 1 

Lao công 

chăm sóc 

cây xanh 

Chủ dự án 

Chủ dự án 

- Sử dụng phương tiện đã đăng kiểm, duy 

tu thường xuyên 
 Hằng năm Đội cơ giới 

Bốc đất phủ 
- Bụi, ồn 

- Khí ô nhiễm 

- Sử dụng trực tiếp để sửa chữa vá dặm 

đường vận chuyển và lưu tại bãi chứa tạm 

phục vụ cải tạo, PHMT khi kết thúc khai 

thác 

Tính vào chi phí XDCB Hằng năm Đội cơ giới 



 

112 

 

Các hoạt 

động của Dự 

án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

Kinh phí thực hiện các 

công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

Hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 

Sửa chữa, bảo 

dưỡng xe 
- CTNH 

- Thu gom về kho chứa CTNH của dự án 

thi công cao tốc  
 

Suốt thời gian 

mỏ hoạt động 

An toàn và 

kỹ thuật 
Chủ dự án 

Nước tháo khô 

mỏ 

- Thay đổi đặc điểm dòng 

chảy về phía Đông. 

- Gây bồi lắng, xói lở cục 

bộ 

- Duy trì Hố thu nước dung tích 5.000 m3.  

- Tái sử dụng nước trong hố thu để tưới 

đường, phun nước giảm bụi. 

Tính vào chi phí XDCB 
Suốt thời gian 

mỏ hoạt động 

Đội máy 

xúc, đội 

bơm thoát 

nước khai 

trường 

Chủ dự án 

- Giám sát chất lượng nước thải: 3 

tháng/lần. 
Theo chi phí GSMT 

Định kỳ hằng 

năm 

An toàn và 

kỹ thuật 
Chủ dự án 

Sinh hoạt của 

nhân viên, 

người lao động 

- NTSH 

 

- Thu gom về nhà vệ sinh lưu động. 

- Thuê hút bùn bể tự hoại đinh kỳ 

Hút: 1 triệu/năm 

 

Suốt thời gian 

mỏ hoạt động 

- Đơn vị có 

chức năng 

xử lý. 

Chủ dự án 

- Chất thải rắn sinh hoạt 

- Bố trí thùng thu gom rác. 

- Thuê vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

đi xử lý. 

- Xử lý rác: 1,8 triệu/năm 
Suốt thời gian 

mỏ hoạt động 

- Đơn vị có 

chức năng 

xử lý. 

Chủ dự án 

III. Kết thúc dự án, cải tạo và PHMT, đóng cửa mỏ 

 
Mặt bằng mỏ khi kết thúc 

khai thác 

Cải tạo khu vực mỏ bằng biện pháp trồng 

cây phủ xanh. Bàn giao địa phương quản 

lý 

Cụ thể tại Chương 4. 

Ký quỹ 1 lần 

Thực hiện cải 

tạo theo giai 

đoạn 

Chủ dự án Chủ dự án 



 

113 

 

Các hoạt 

động của Dự 

án 

Các tác động môi 

trường 
Các công trình, biện pháp giảm thiểu 

Kinh phí thực hiện các 

công trình, biện pháp 

bảo vệ môi trường 

Thời gian 

thực hiện và 

Hoàn thành 

Trách 

nhiệm tổ 

chức thực 

hiện 

Trách 

nhiệm 

giám sát 

1 2 3 4 5 6 7 

Đóng cửa mỏ; 

Thi công cải 

tạo, PHMT 

Các hoạt động thi công 

theo phương án: 

- Rào hàng rào, biển báo, 

thi công đáo đắp. 

- Trồng cây. 

- Tháo dỡ công trình, di 

dời thiết bị. 

- Tưới nước giảm bụi. 

- Bố trí thùng rác, bãi trung chuyển thu 

dọn CTR, xử lý. 

- Thuê đơn vị chức năng tiếp nhận CTR, 

CTSH, CTNH và xử lý. 

 0,5 năm. 

Chủ dự 

án/đơn vị thi 

công. 

Chủ dự án 



 

114 

 

 

 

5.2. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC, GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG CỦA CHỦ DỰ 

ÁN 

Chương trình giám sát môi trường do Chủ dự án thực hiện, các công tác đo đạc, 

phân tích các thông số môi trường sẽ được Công ty thuê đơn vị chuyên môn thực hiện. 

Nội dung báo cáo trình nộp Sở Tài nguyên và Môi trường để giám sát, theo dõi. Do thời 

gian XDCB mỏ ngắn nên chỉ lập chương trình GSMT mỏ trong giai đoạn vận hành. 

5.2.1. Giai đoạn thi công, xây dựng 

Trong giai đoạn này các hoạt động sẽ làm phát sinh bụi, tiếng ồn, chất thải rắn. 

Tuy nhiên thời gian thực hiện ngắn, các tác động phát sinh từ bụi, tiếng ồn mang tính 

cục bộ, không liên tục nên Chủ dự án không tiến hành giám sát đối tượng này. 

Giám sát chất thải rắn: Chủ dự án có trách nhiệm quản lý, theo dõi, thống kê số 

lượng, chủng loại và thành phần chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải 

nguy hại tại khu vực xây dựng của dự án theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

5.2.2. Dự kiến khi vận hành  

a. Giám sát môi trường không khí 

- Vị trí giám sát: 

+ 01 điểm các khu vực moong đang khai thác theo hướng gió. 

+ 01 điểm trên tuyến đường vận chuyển. 

- Thông số giám sát: 

+ Khu vực moong đang khai thác theo hướng gió: Bụi, tiếng ồn, vi khí hậu. 

+ Trên tuyến đường vận chuyển: Bụi, SO2, NOx, CO. 

- Tần suất giám sát: Thực hiện 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ Trong ranh mỏ: QCVN 02:2019/BYT; QCVN 24:2016/BYT; QCVN 

26:2016/BYT.  

+ Ngoài ranh mỏ: QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 26:2010/BTNMT. 

b. Giám sát chất thải rắn 

- Chủ dự án có trách nhiệm quản lý, theo dõi, thống kê số lượng, chủng loại và 

thành phần chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại của dự 

án theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính 

phủ, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Nhật ký quản lý chất thải rắn của dự án được lưu giữ định kỳ và báo cáo với Cơ 

quan quản lý môi trường của địa phương. 

c. Giám sát khác 

- Giám sát các công tác về phòng tránh sự cố môi trường tại mỏ để ứng phó kịp 

thời: kiểm tra các dụng cụ phòng cháy chữa cháy, thiết bị thoát nước mỏ, các biển báo 
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khu vực quanh mỏ để kịp thời bổ sung,… 

- Giám sát NTSH: định kỳ tối thiểu 6 tháng/lần, Chủ dự án thuê Công ty dịch vụ 

môi trường địa phương đến hút hầm và mang chất thải đi xử lý theo quy định và kiểm 

tra tình trạng làm việc của nhà vệ sinh: đường ống, rò rỉ,… 

- Trong mùa mưa, Chủ dự án bố trí nhân sự thường xuyên kiểm tra trượt, lở bờ 

moong khu vực moong khai thác, bơm thoát nước kịp thời tránh hiện tượng ngập lụt, 

vận tốc dòng chảy tràn lớn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của người dân có đất 

lân cận Dự án. 

Thường xuyên giám sát hiện tượng trượt lở bờ moong khai thác, đặc biệt là vào 

mùa mưa. Định kỳ 06 tháng/lần tiến hành thực hiện công tác trắc địa bờ moong để có 

cơ sở xác định thông số dịch chuyển đất và dự báo nguy cơ sạt lở bờ moong toàn Dự án. 

5.2.3. Cải tạo phục hồi môi trường 

Thời gian dự kiến là 6 tháng nên có 1 lần giám sát. Giám sát môi trường không 

khí xung quanh, tiếng ồn, vi khí hậu ngoài phạm vi Dự án: 

- Vị trí: trong phạm vi đáy khai trường (KK1). 

- Thông số chọn lọc: CO, SO2, NOx, bụi tổng cộng và tiếng ồn, tốc độ gió, độ 

ẩm, nhiệt độ, rung động. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 02:2019/BYT; QCVN 24:2016/BYT; QCVN 

26:2016/BYT. 

Bảng 5.2. Bảng tổng hợp các vị trí giám sát môi trường giai đoạn vận hành 

STT Ký hiệu 
Tọa độ (VN2000- 

múi 3o) 
Mô tả 

Tần suất 

(tháng/lần) 

A GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH  

I Giám sát môi trường không khí  

1 KK1 
X = 1.327.599,86 

Y = 590.365,67 
Moong đang khai thác 3 

2 KK2 
X = 1.327.765,23 

Y = 590.683,17 

Vị trí đường vận chuyển phía 

Đông  
3 

B GIAI ĐOẠN CẢI TẠO, PHMT  

I Giám sát môi trường không khí  

1 KK1 
X = 1.327.599,86 

Y = 590.365,67 

Đáy khai trường đang thi công cải 

tạo, PHTM 
6 

Vị trí giám sát dự kiến của giai đoạn vận hành được mô tả trên Bản vẽ số 08-

ĐTM: Sơ đồ các vị trí giám sát môi trường giai đoạn vận hành. 
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CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ THAM VẤN 

 

6.1. Quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng 

Chủ dự án thực hiện tham vấn cộng đồng theo quy định tại Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau: 

- Ngày 04/3/2022 chủ dự án có gửi hồ sơ báo cáo ĐTM đến UBND xã Cam AN 

Bắc để đề nghị niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã. 

- Ngày 07/3/2022, chủ dự án có công văn số 177/UBND gửi đến UBND xã Cam 

An Bắc kèm hồ sơ là báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và đề nghị UBND 

xã phối hợp tổ chức tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án. Đồng 

thời thông tin cụ thể đến UBND xã về tính cấp bách của dự án. 

- Ngày 08/3/2022 UBND xã Cam An Bắc cũng đã có văn bản ý kiến tham vấn 

số 177/UBND. 

- Đến ngày 09/3/2022, Chủ dự án và UBND xã đã phối hợp tổ chức buổi tham 

vấn cộng đồng dân cư. 

6.1.1. Tham vấn thông qua đăng tải trên trang thông tin điện tử 

Chủ dự án chưa thực hiện do chưa có hướng dẫn. 

6.1.2. Tham vấn bằng tổ chức họp lấy ý kiến 

Sau thời giang công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường, Chủ dự án và 

UBND xã đã phối hợp tổ chức buổi tham vấn cộng đồng dân cư vào ngày 09/3/2022. 

Thành phần tham dự buổi họp gồm có: 

- Đại diện UBND xã chủ trì là ông Đặng Ngọc Thế. Chức vụ; Phó Chủ tịch 

UBND xã. 

- Chủ dự án và đơn vị tư vấn lập báo cáo. 

- Các hộ dân có đất và sinh sống ven khu vực dự án 

(đính kèm biên bản họp tham vấn và danh sách tham dự tại Phụ lục III) 

6.1.3. Tham vấn bằng văn bản theo quy định 

UBND xã Cam An Bắc cũng đã có văn bản ý kiến tham vấn số 177/UBND ngày 

08/3/2022 về việc ý kiến tham vấn về quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường 

của dự án. 

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng  

TT Ý kiến góp ý 

 

Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng đồng 

dân cư/đối tượng 

quan tâm 

I Tham vấn bằng hình thực họp 

lấy ý kiến 

  

Chương 

1 

Tại sanh ranh khai thác lại nhỏ 

hơn ranh thăm dò, có lấy hết đất 

không 

Chỉ thiết kế ranh khai thác 

khu vực đã đền bù xong, 

khả thi 

cộng đồng dân cư 
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TT Ý kiến góp ý 

 

Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng đồng 

dân cư/đối tượng 

quan tâm 

Chương 

1 

Đất chỉ cung cấp cho dự án 

đường cao tốc, có đem ra ngoài 

không. Như vậy sẽ đi qua đường 

thôn xã 

Đất chỉ phục vụ cao tốc nên 

không đi qua đường thôn, 

xã 

cộng đồng dân cư 

Chương 

1 

Sinh hoạt của công nhân như thế 

nào? 

Bộ phận thường xuyên làm 

việc tại mỏ chỉ 10 người, 

còn lại là tài xế, có khu nhà 

quản lý dự án gần mỏ 

cộng đồng dân cư 

Chương 

3 

Các diện tích không khai thác có 

giữ lại cây xanh không? 

Không tác động đến nên 

giữ nguyên cây xanh 

cộng đồng dân cư 

 Phương án hoàn phục môi 

trường sau khai thác ra sao? 

Sẽ san gạt trồng cây trả lại 

mặt bằng 

cộng đồng dân cư 

Chương 

1 

Đất đai đã mua hết chưa? Chỉ 

được khai thác trong phạm vi 

đất đã đền bù và cấp phép 

Đã thực hiện mua xong cộng đồng dân cư 

Chương 

3 

Dự án nằm xa khu dân cư nhưng 

vẫn phải thi công theo giờ giấc 

quy định 

Cam kết tuân thủ cộng đồng dân cư 

Chương 

3 

Những vị trí cao, dốc cần phải 

có hàng rào, biển báo tránh 

người và gia súc té ngã 

Lập hàng rào kẽm gai cọc 

bê tông, biển báo nguy 

hiểm vĩnh viễn 

cộng đồng dân cư 

Chương 

3 

Công khai thông tin thời gian 

hoạt động của dự án 

Cam kết tuân thủ cộng đồng dân cư 

II Tham vấn bằng văn bản   

Chương 

1 

- Khai thác đúng theo ranh giới 

đã cấp phép, đúng công suất và 

thời gian đã thiết kế để đảm bảo 

nguồn cung vật liệu theo đúng 

mục tiêu và tính chất dự án;  

Đã tiếp thu và thể hiện tại 

Chương 1 

UBND xã 

Chương 

3 

- Thường xuyên duy trì và áp 

dụng các biện pháp hạn chế bụi 

đến mức thấp nhất để không ảnh 

hưởng xấu đến môi trường xung 

quanh, nhất là dọc tuyến đường 

ra vào mỏ và khu vực lân cận; 

- Công ty thường xuyên áp dụng 

các biện pháp an toàn lao động 

trong hoạt động khai thác để 

không gây nguy hiểm đến tính 

Đã tiếp thu và thể hiện tại 

Chương 3 

UBND xã 



 

118 

 

 

 

TT Ý kiến góp ý 

 

Nội dung tiếp thu, hoàn 

thiện hoặc giải trình 

Cơ quan, tổ 

chức/cộng đồng 

dân cư/đối tượng 

quan tâm 

mạng, sức khỏe và tài sản của 

người dân xung quanh.  

Chương 

3 

- Khuyến khích ưu tiên tuyển 

dụng thêm lực lượng lao động 

tại địa phương vào làm việc cho 

dự án; 

Đã tiếp thu và thể hiện tại 

Chương 3 

UBND xã 

Chương 

3 

- Công khai và thông tin đầy đủ 

về dự án, các tác động đến cộng 

đồng dân cư xung quanh theo 

quy định.  

Đã tiếp thu và thể hiện tại 

Chương 3 

UBND xã 

Chương 

4 

Tuân thủ các giải pháp cải tạo, 

phục hồi môi trường theo quy 

định của Luật Khoáng sản và 

Luật Bảo vệ môi trường. 

Đã tiếp thu và thể hiện tại 

Chương 4 

UBND xã 
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KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT 

 

1. KẾT LUẬN 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của “DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHAI THÁC ĐẤT 

SAN LẤP LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TẠI KHU I THÔN TÂN 

AN, XÃ CAM AN BẮC, HUYỆN CAM LÂM, TỈNH KHÁNH HÒA” được thành lập 

tạo cơ sở pháp lý cho quá trình triển khai dự án theo Luật Bảo vệ Môi trường và Luật 

Khoáng sản. Mục tiêu của dự án là khai thác hiệu quả nguồn khoáng sản tại địa phương 

để cung cấp cho dự án đường cao tốc đang xây dựng. 

Trong quá trình đầu tư xây dựng, khai thác sẽ có những tác động tiêu cực đến 

môi trường xung quanh mỏ. Các tác động gây ô nhiễm chủ yếu phát sinh từ các hoạt 

động xúc bốc khai thác, vận chuyển, chế biến đá các loại. Các hoạt động trên sẽ gây ô 

nhiễm cục bộ đến môi trường xung quanh (tăng độ ồn, chất thải, bụi...) 

Trên cơ sở phân tích Đánh giá tác động môi trường của Dự án, Chủ đầu tư có 

một số nhận định như sau: 

- Dự án nằm trong vùng quy hoạch khai thác khoáng sản của tỉnh nên hợp chủ 

trương, chính sách nhà nước. Dự án cách xa khu dân cư, gần khu vực thi công nên điều 

khai thác – vận chuyển thuận lợi. 

- Báo cáo đã nhận dạng các tác động có hại đối với môi trường tự nhiên và xã hội 

từ hoạt động của Dự án như sau: 

+ Môi trường không khí: Đối với hoạt động khai thác mỏ, không khí là môi 

trường bị tác động nhiều nhất do tác nhân bụi, đặc biệt là từ quá trình xúc bốc và vận 

chuyển. Dự án nằm cách xa khu dân cư nên tác động do bụi khi khai thác đến đời sống 

người dân không đáng kể.  

+ Môi trường đất: Đối với hoạt động khai thác mỏ, việc chiếm dụng diện tích đất 

lớn là điều không thể tránh khỏi. Báo cáo đã nhận dạng được đối tượng bị tác động từ 

việc chuyển mục đích sử dụng đất sang đất khai thác. Đây là tác động không thể tránh 

khỏi nhưng để giảm thiểu tác động. Công ty sẽ tiến hành cải tạo, PHMT khi kết thúc 

khai thác. 

Qua việc nhận diện các tác động trên, báo cáo đã đưa ra các biện pháp phù hợp 

với từng nguồn gây tác động và năng lực Công ty để hạn chế, giảm thiểu và phòng ngừa 

các tác động. Các biện pháp khống chế ô nhiễm và hạn chế các tác động có hại của dự 

án tới môi trường đã được đưa ra trong báo cáo là những biện pháp khả thi, đảm bảo 

Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Những biện pháp này hiện được áp dụng hầu hết tại 

các mỏ khác trong khu vực. Chủ đầu tư sẽ đầu tư kinh phí, thực hiện nghiêm chỉnh các 

phương án khống chế ô nhiễm đã đề ra trong báo cáo này nhằm đạt quy chuẩn môi 

trường Việt Nam; 

- Phương án cải tạo, PHMT của khai thác khoáng sản VLSL tại ấp Cam An Bắc, 

huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa sau khi hoàn thành là : Thực hiện san gạt lớp đất dày 

0,5m trên toàn bộ đáy khai trường; tiến hành củng cố bờ mỏ ngay trong giai đoạn 

khai thác và thực hiện trồng cây lên toàn bộ diện tích khai trường, tạo hệ thống thoát 

nước cho mỏ và bàn giao toàn bộ khu công trình mỏ cho địa phương quản lý. 
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- Chủ đầu tư sẽ đầu tư kinh phí, thực hiện nghiêm chỉnh các phương án khống 

chế ô nhiễm đã đề ra trong báo cáo này nhằm đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam; 

- Chủ đầu tư cam kết sẽ thực hiện các biện pháp quản lý, khống chế ô nhiễm và 

cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

Việt Nam. 

2. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ Dự án cam kết thực hiện các nội dung sau: 

- Cam kết đền bù, khắc phục các sự cố môi trường nếu xảy ra sự cố ảnh hưởng 

tới người dân xung quanh khu vực; 

- Cam kết thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn theo quy định trước khi thải ra 

nguồn tiếp nhận. 

- Cam kết thực hiện các biện pháp đã nêu trong báo cáo, đồng thời kết hợp với 

việc đề ra các quy định vệ sinh tại Công ty áp dụng cho tất cả các nhân viên.  

- Cam kết tiến hành ngay việc trồng cây xanh để giảm thiểu bụi, ưu tiên trồng tại 

có vị trí mà hướng gió chủ đạo có thể ảnh hưởng đến khu vực xung quanh, đặc biệt là 

các dự án điện mặt trời khu vực lân cận. 

- Cam kết thu gom toàn bộ NTSH phát sinh tại dự án và thuê đơn vị dịch vụ vệ 

sinh đến hút và xử lý. 

- Cam kết thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình GSMT như 

đã nêu trong chương 5 của Báo cáo; 

- Cam kết với cộng đồng theo các nội dung đã nêu trong biên bản họp tham vấn 

cộng đồng dự cư chịu tác động trực tiếp. 

- Cam kết ưu tiên tuyển dụng các lao động địa phương đủ điều kiện vào làm việc 

tại mỏ. 

- Cam kết việc thực hiện ký quỹ cải tạo, PHMT tại Quỹ Đầu tư bảo vệ môi trường 

tỉnh Khánh Hòa theo đúng lịch ký quỹ; 

- Cam kết bố trí nguồn vốn để thực hiện; 

- Cam kết thực hiện và hoàn thành các giải pháp và công trình cải tạo, PHMT 

như đã phê duyệt;  

- Cam kết thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và cam kết 

đền bù, khắc phục ô nhiễm trong trường hợp xảy ra sự cố môi trường; 

- Cam kết thực hiện chế độ nộp báo cáo, chế độ kiểm tra theo đúng quy định; 

- Cam kết lập báo cáo về kết quả thực hiện phương án cải tạo, PHMT/phương án 

cải tạo, PHMT bổ sung và kết quả chương trình GSMT gửi cơ quan có phê duyệt phương 

án cải tạo, PHMT, cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của địa phương theo 

đúng quy định.  

- Ngoài ra, chủ dự án cam kết tuân thủ các điều khoản theo Quyết định phê chuẩn 

báo cáo này; cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm 

các tiêu chuẩn, QCVN, và Công ước quốc tế mà Việt Nam là bên ký kết tham gia; cam 

kết đền bù thiệt hại khắc phục sự cố nếu quá trình triển khai dự án gây ra sự cố gây ô 

nhiễm môi trường.  
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PHỤ LỤC 

 

PHỤ LỤC I 

1. Phụ lục I-1: Các văn bản pháp lý kèm theo. 

2. Phụ lục I-2: Các văn bản tham vấn cộng đồng 

3. Phụ lục I-3: Các kết quả phân tích mẫu. 

4. Phụ lục I-4: Một số hình ảnh hiện trạng khu vực thực hiện dự án. 

5. Phụ lục I-5: Các bản vẽ kèm theo. 

PHỤ LỤC II: Bản vẽ thiết kế các công trình xử lý chất thải, công trình cải tạo, 

PHMT. 

PHỤ LỤC III: Dự toán chi tiết các phương án cải tạo, PHMT.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC I 

 

PHỤ LỤC I-1 

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ KÈM THEO 
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PHỤ LỤC I-2 

CÁC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HIỆN TRẠNG  

 

 

 



TRUNG TAM NGHTtN ctlu vA rrIvAN u6r rntldxc- nrc
Dir chi: tE Ding Nai, Phuing 11 Qufu 10, Tlrinh ph6 Ed Chi Mi fr

Dion thoti: 028 3971 tl4l Fax: 02t 3977 8142 Emeil: g9!1494g91@gi!4

Md, s6: 22.03.07-..1.00[.nneC/eTMT Tp. HCM, ngdy 15 thdng03 ndm 2022

rfl QUA THTINGHIE,M
l. Don vi y6u cAu: cONG Ty rNHH TApDoANSONHAI
2. Dq 6n: oAu rU xnl,r rHAc nAr sa,N lAp lAna vAT LrEU xAy DVNG rn6Nc

THIIONG TAI KHU r rndN TAN AN, xA cmn AN BAC, HUYEN cant lAtt, tiNrt
xHANn no.q,

3. Dia chi: th6n Tdn An, xd Cam An Bic, huy6n Cam LAm, tinh Khrinh IIda

4. TCn miu: Kh6ng khi

5. Ngdy 6y mdu: 07/0312022

6. K6t qui thr? nghi6m:

Si5 luong: 02 miu

STT THONG s6 DON
VI

PHIJONG PHAP

rur/Ncurpu
KTT
QUA

GI6I
HAN

quv cnuAN
so sAxH

I 0307L/KK/A[VVLXD/001: Trung tAm khu tl6t dg rin (X= 1.327.717; y = 590.173)

I D6 6nt"xul dBA TCVtrt 7878-2:2010 64,6 70 QCVN
26:2010/BTNMT

2 NO2(a) mdm3 TCVN 6137:2009 0,09s 0,2

QCVN
05:2013/BTNMT

(Trung binh I
cid)

J SOz(') mdm3 TC\IJ 5971:1995 0,090 0,35

4 CO(u) mdm3 HDKK.CO/REC 5,41 30

5 Bui (axb) mg/m3 TCVN 5067:1995 0,1 9 0'3

6 Nhiet d6 cxb) 0C
QCVN 46:2012/BTNMT )o 7

7 D6 Am ("Xb) % QC\N 46:2012/BTNMT 64,2

8 Tiic tl6 gi6 {"Xu) m/s PPNBO2/HDHT/REC 2,6

II 0307L/KK/AH/VLXD/002: Ngi ba dud'ng vho khu rl6t arr en, gAn nghia trang th6n Tdn
An (X = 7.327.713; Y:590.495)

I DO dncxb) dBA TC\N 7878-2:2010 72,8 70 QCYN
26:2010/BTNMT

2 NO.,(a) mdm3 TCVN 6137:2009 0.096 012
QC\TN

05:2013/BTNMT

(Trung binh I
3 SOz(4 mdml TCVN 5971 : 1995 0,09r 0,35

BM:19.01 Version:03 NBH: l0/05/2021 Trang: l/l



Ghi chi: Kh6ng quy dinh

Nguy6n Minh ThiQn

i ffit,lffi f:""^.;'#::PSiltl.:$:l,nsh,€m.ndv niu kh6ns duqc srddne j
J. Ner qua chi c6 8rd Eid6i vdi ma, ,nn nshillie" 

a;*ric" #,ie ';:i,"(Ii,t;'t:HJil;ffi .um NC & rv Md' tnrdns (REC)'

4 co(a) mdm3 HDKK-CO/REC 5,88 30 cid)

5 Bui (a)(b) mdm3 TCVN 5067:1995 0,67 0,3

6 Nhiet d6 cxb) 0C
QCMV 46:20t2IBTNMT 30,6

7 DO Arn cxb)
QCMV 46:2012IBTNMT 63,9

8 T5c d6 gi6 {'Xu) m/s PPNBO2/HDHT/REC 2,4

:(-):

P. Phdng thi nghiQm

BM:19.01
Version:03 NBH: l0105/2021 Trang: l/l



1.

2.

J.
4.
5.

6.

7.

TRUNGTAMNGHITN Cifu vA TU.VAN MOITRT,dNG-REC
Dia chi: 8E D6rg Nai, Phuimg 15, QuAn 10, Thinh ph6 Hd CIri *rinl

DiQn thogi: 028 3977 tl4t Fax: 02t 3977 t142 Emril: llgll4gEgE(@roqul@

Md,s(;: 22.03.07-..8ffi..nnsc/erMT Tp. HCM, ngdy 15 thdng 03 ndm 2022

rfT QUA THTINGHIEM
Don vi y6u ciu: COxc TY TNIIH TAp DoAN SON HAI
Ds 6n: DAU TrJ KHAr rnAc oAi sAN LAp r,Avr vAr Lrnu xAy DtINc rHoNG
THII.oI{G TAr KHU r rndN TAN AN, xa c.lN{ nN sAc, nbvpN cani lApr, riNn
KHANHHOA
Dia chi: th6n TAn An, x6 Cam An Bic, huyQn Cam LAm, tinh Kh6nh Hda
T6nm6u: Nu6c dudi d6t 56 luqng: 0l mhu
Vi tri l6y m5u: M6u 6y t4i gi6ng nu6c nhd ddn phia D6ng B6c khu vyc du 6n (X: 1 .lZl .l tl;
Y:590.329)
Ngdy 6y mdu:0710312022
Kiit qui thri nghiQm:

Ghi chil: WH: Kh6ng phtit hiQn; MDL: Gioi han pktu hiAn

P. Phdng thi nghiQm

-.,.--

I Kldng duqc trich sao mgt phdn phi6u kdt quA thu nghrim ndy n6u khdng duqc su ddng i cUa Trung tem NC & TV Mdi trudng (REC).
2. Dau (a)' Chi ti6u dat Vimcerts: Lrau I b). Chi ri6u do rai hien kuong DAu (c ). Chi riCu Nhd thAu phu
l. K6r qud chlcd grd Ei d6i vdr miu thri nghiem

TT THONG SO/DON VI PHU'ONG PHAP
THO,NGHIEM

KET
QUA

GIOI
H.IN

QUY
CHUAN

SO SANH

I pH (axb) TCVN 6492:201I 7,87 s,5-8,5

QCVrY 09-
MT:2015/
BTNMT

2 DQ cimgt") mC/L SMEWW 2340.C.:2017 380 500

3 TDS(a) mgL PPNBOI/HDHT/REC 575 1500

4 Clorua mg/L SMEWW 4500-Cl .R:2017 65,3 250

5 Sunphat (u) mC/L SMEWW 4500-S O42'.E:20 17 53,4 400

6 T6ng Fe(") melL SMEWW 3500-Fe,B:2012 0,23 5

7 As (") mC/L SMEWW 3ll.lB:2017 KPH
(MDL=0.0023) 0,05

8 Hd") mgL SMEWW 3ll2B:2017 KPH
(NrDL:0.0003) 0,001

BM:19.01 Version:03 NBH: l0/05/2021 Trang: l/1





TRUNG TAM NGHITN c[,.u vA TTTVAN 116r rnUONc_ nrC
tlia chi: tt Ddng Nei, Phuong 15, Qugn 10, 'l hnnt ptr6 ttd cti mrnl

Difn thogi: 02t 3977 tl4l Fax: 02t 3977 8142 Email: q!!599491@g4glf,g94q

1.

2.

Md, s6: 22.03.07-..8ffi.L.n,ruc/eTMT Tp. HCM, ngdy l5 thdng03 ndm 2022

rffl QUA THII NGHIEM
Don vi yeu cau: cdNG Ty TNHH TAp DOAN sON IrAr
Dq I: EAU TTT KHAI THAC DAT sAN LAP LAM VAT LIpU xAY DUNG THoNG
THLI'.oNG T4r KHU r rHON TAN AN, xA canr AN BAc, ufuvpN c,qN.i r,AN{, riNi
KHANHHOA
Dla chi: th6n TAn An, xd Cam An Bic, huyQn Cam Ldm, tinh Kh6nh Hda
TCn miu: Nudc dudi d6t S6 luqng: 0l miu
vi tri l6y miu: M6u l6y tai giilng nu6c nhd ddn phia D6ng Bic khu vuc du rfur (*.:"r.327 .713;
Y:590.329)
Ngey l6y mtru: 07 /03/2022
Kdt quA thri nghi6m:

Nguy6n Minh ThiQn

l. Kh6n8 drgc Eich sao mQt phAn phrdu k6t qud thn nghiem ney n6u kh6n8 dugc su ctdng V crlo Trunq riln NC & TV M6i trutnc tRECt
2. Dau (a). Chi ti€u dal Vimc.erls. 

-Deu 
(b) Chi liCu do Bi hien rudng Dau (c). Chi rieu Nira thCu phuI Ket qud chl cd gi6 Ei d6r vdi miu $n nshifm

J.
4.
5.

6.

7.

TT TH6NG so/DON vI PHIJONG PHAP
THT}NGHIE,M

KET
QUA

GIOI
H4N

QUY
CHUAN

SO SANH

I Colilorms (") MPN/
l00mL TC\rN 6187-2: 1996 <3 3

QCVr{ 09-
MT:2015/
BTNMT2 E.Coli (") MPN/

l00mL TCVN 6187-2:1996 <3
Kh6ng
phrit
hiQn
thdv

/($)!!,u,

BM:19.01 Version:03 NBH: l0/05i2021 Trang: l/l



i /i;.,



TRUNG TAM NGrrrtN ctlu vA rrl vAN UOI rntrdNc - nrc
Dia chi: tE Ddng Nai, Phutmg 15, QuAn 10, Thinh ph5 Hd Chi Minh

Di0n thoti: 028 3977 8r4r Fax: 02t 3977 tl42 Email: @i!E9gEg@g4giLg@

1.

2.

J.
4.
5.

6.

7.

Md, s6: 22.03.07-. . l@&.nmtc/eTMT Tp. HCM, ngdy 15 ttuing 03 ndm 2022

KET QUA THTINGHIE'M
Don vi y6u cau: Cdxc Ty TNHH TAp DoAN sON HAI
Du 6n: DAU rrf KHAr rnAc oAi sAN LAp LAM vAT LrEU xAy DUNc rHONG
Itrr,'glg_I4r KHU I ,HON rAN AN, xa clru l*. sAi, lilypN-iail"iivr, riNn
KHANHHOA
Dia chi: th6n T6n An, x5 Cam An Bic, huy6n Cam L6m, tinh Kh6nh Hda
TOn miu: Nudc mit Sriluqng, Of miu
Vi tri 6y m5u: 0307L,AIM/AFilVLXD/001: Miu l6y tpi ao nu6c phia D6ng
(X: 1.327.764; Y: 590.520)
NgAy ldy miu: 07 /03/2022
K6t qui thti nghiQm:

Ghichi:() :Kh6ng quy dinh; WH: Kh6ngphdt nir; uoi C*i nqnpi .

lKh6ngdu-qcErchsaomotphinphi6ukdrqudrhn-ngh'cm-neyn€urhdnsduqcsud6ngiciaTruns,amNC&TvM6iEuqng(REC).
2. Dau(a):Chi xEudar Vrmcerrs. DAu ( b). ChinEu ao raitu6n iruong OAu-tc1. Ctrirtu iiatniu phjr. Ket qua chr co gr{ tsr ddr voj meu lh'i nghiim

TT rHONG so/DON vl PHIIONG PHAP
THIJNGHIPM KET QUA

GIdI
H4N

QUY
CHUAN

SO SANH
I pH (axb) TCVN 6492:2011 7,43 5,5-9

QCVN 08-
MT:2015/
BTNMT
CQT BI

2 CODG) mC/L SMEWW 5220C:2017 ll 30

3 BODs(u) mC/L SMEWW 52108:2017 6 15

4 TSSG) mC/L TCVN 6625:2000 11 '2 50

5 N_NO3'(") mC/L SMEWW 4500-NOr.E:.2017 0,96 10

6 N NH4+(a) mC/L SMF,WW 4500-NHr.B&F:20 I 7 < 0,13 0,9

7 N_N02{u) mgL TCV].,1 6178:1996 < 0,020 0,0s

8 As (c) mC/L SMEWW 3l l38:2017 KPH
(MDL=0-0023) 0,0s

9 T6ng Fetu) mC/L SMEWW 3500-Fe.B:2017 0,49 1,5

l0 T6ng dAu
mo '",

mC/L SMEWW 5520.8:2017 KPH
(MDL :0,3) I

P. Phdng thi nghiQm

Nguy6n Minh ThiQn

BM: 19.01 Version:03 NBH: l0/05/2021 Trang: l/l





1.

2.

TRUNGTAM NGHdN CTft] vATITVAN M6ITRIJdNG-REC
Dia chi: 8E Ddng Nai, Phutmg li Quon t0, Thinh ph6 E6 Chi Minh

Dion thoti: 028 t977 ttll Far: 02t 3977 8142 Email: !!gi!g94grSg@t@qiLq

Ma sii:22.03.07- ../L/REC/QTMT Tp. HCM, ngdy 15 thdng 03 ndm 2022

rrr QUA THTINGHTEM
Don vi ydu cAu: CONG Ty TNHH TAp DoAN sON HAI

Dg TfuT: DAU TIT KHAI THAC DAT SAN LAP LAM vAT LIEU xAY DIJNG TH6NG
THLT.oNG TAr KHU r rHON TAN AN, xA cAM AN BAc, ui_ivfN cani lAu, riNs
KHANHHOA
Dia chi: th6n Tdn An, xd Cam An Bic, huy6n Cam Ldm, tinh Kh6nh Hda
Tdn mir: Nudc m{t Sti lugng: 0l miu
Vi tri l6y m6u: 0307L,4{M/A[WLXD/001: Miu l6,y t4i ao nu6c Phia D6ng
(X: 1.327.7 64'. Y: 590.520)
Ngny ldy mily 07/0312022
Kdt qu6 tht nghiQm:

I Kh6ng dugc Eich sao mdr phln phi6u k& qui thn nghiem ney nau lh6ng duqc su ddng i cia Trung ram NC & Tv Mdi tsudns (REc)
2. Dau (s): Chi riEu dat Vimcerts; Diu (b): Chi rieu do r?i hien trudng D6u (c): Chi rieu Nha rhau phU
l. fdt qua chi co gla tri a6i vdi rn6u thu nghifrn

J.

4.
5.

6.
7.

TT THONG SO/ DON VI PHUONG PHAP
THTINGHIEM KET QUA

GIOI
H4N

QUY
CHUAN

SO SANH

I Coliforms (") MPN/
l00mL TCVN 6187-2:1996 2,1 x 103 7.500 QCVN 08-

MT:2015/
BTNMT
CQT BI2 E.Coli(") MPN/

l00mL TCVN 6187-2:1996 9 100

P. Phdng thi nghiQm

Nguy6n Minh ThiQn

Girlm tl6c

BM:19.01 Version:03 NBH: l0/05i2021 Trang: l/l





l.
2.

TRUNG TAM NGEITN CTITJ VA TTIVAN MOI TRIJONG- REC
Dla chi: 8t Ddng Nai, Phuimg 15, QuAr 10, Thinh ph6 Hd Crri Uintr

DiQn thoqi: 028 3977 El4l Far: 028 3977 8142 Emtil: !qgi!89!re1@gq!!@

Md s6: 22.03.07-..800{..nnec/erMT Tp. HCM, ngdy l5 thang03 ndm 2022

KET QUA THTI NGHIFM
Don v! y6u cAu: COxc Ty TNHH TAp DoAN soN HAI
Dg Tin: DAU TIT KHAI THAC DAT sAN LAP LAM VAT LIEU xAY DUNG TH6NG
THILoNc r4r KHU I THON TAN AN, xA cAM AN BAc, ufuvpN ctN,i lAM, iiN;
KHANHHOA
Dla chi: th6n Tdn An, xd Cam An BEc, huy6n Cam L6m, tinh Khrinh Hda
Tdn mdu: Nu6c m{t Sti lugng: 01 m6u
Vi tri l6y miu: 0307L,r1.{M/AII1/LXD/002: Miu l6y t4i muong nu6c phiab6ng
(X: 1.327.894; Y: 590.410)

Ngdy l6y mdu: 07 I 03 12022
K6t qui thri nghiQm:

P. Phdng thi nghiQm

-........--

Nguy6n Minh ThiQn

l. Ki6n8 duqc trrch sao m6r phan phrdu k6r qua rhi nghrqm nav ndu kh6n8 duqc su d6ng i cta rruns r6m Nc & ry M6i trudnp r REC rr uau{a).(hrtreud?lvlmc€ns;,Dau(b):Chiti6udoBihiantsudng D6u(c):Chth6uNhAthAuphu
J. Kel qua chl cO 8ra Er ddi v6i mau rht nghiem

3.

4.
5.

6.

7.

TT THONG SO/DON VI PHIIOI.{G PHAP
THIJNGHIEM KET QUA

GIOI
H4N

QUY
CHUAN

SO SANH

I Coliforms (") MPN/
l00mL TCVN 6187-2:1996 2,4 x 103 7.500 QCVN 08-

MT:2015/
BTNMT
CQT BI2 E.ColiG) MPN/

l0OmL
TCVN 6187-2:1996 1 100

w

BM:19.01 Version:03 NBH; l0/05/2021 Trang: 1/l





l.
2.

rRUNG TAM NGET0N crru vA rrl vAx u6r rnu'oxc - REC
Dia chi: 8t D6ng Nai, Phudmg 15, Quan 10, Thinh ph6 Ed Chi Minh

Dien tho+i: O28 3977 8l4t Far: 02t 3977 tl42 Email: ggj!4glggg@rugitggEq

Md s(i : 22.03 .07- . .8.o05. . n,Aec/QTMr Tp. HCM, ngdy l5 thdng03 ndm 2022

xnr QUA THTINGHTEM
Don vi y6u cAu: CONG Ty TNHH TAp DoAN sON HAr
Dy 6n: DAu rrI KHAr ruAc oAr sAN LAp LAM vAT LrDU xAy DLING rHONG
THrl.oNG TAr KHU r rHON TAN AN, xA cAM AN BAc, uitvfN c.q,N,i r,ANr, riNH
KHANHHOA
Dia chi: th6n Tdn An, xd Cam An Blc, huyQn Cam Lim, tinh Kh6nh Hda
T6n miu: MAu <I6t Sti lugng: 0l mdu
Vf tri 6y m6u: 0307L/MD/AIWLXD/001: E6t phtr t4i trung t6m mtt 1X: t.32l.elS ;
Y: 590.132)
Ngdy l6y mdu 07 /03/2022
K6t quA thri nghiQm:

Ghi chil: KPH: Kh6ng phh hiAn; MDL: Gini hqn phtu hiAn

NguySn Minh ThiQn

l. Kldng duqc Elch sao mol phan phi€u k& qui tht nehiem ney nAu kh6ng dwc sv ddns i cria Trunr dm NC & TV M6i trrrdnq tREc)2 Dau (a):Chlrieudflt Vimcens. 
_DAu 

( b). Chi riCu doraihien truonS Ddu (c): Chi rieu Nhe thAu phu
3. K6l qui chi cd gi6 ar ddr vdi m5u thn nghiQm

J.
4.
5.

6.
7.

STT THONG SO DONVJ
prruONc pHAp
TH{I NGHTEM rtr euA

GIOIHAN
cHo
pnip

quv cnuAx
SO SANH

I 4, (c) mg/kg
US EPA Method 30508 &

SMEWW 3l l38:2017
KPH

(MDL=0,36) 25

QCV|{ 03-MT:
201s/BTNMT

(Dit c6ng
nghiQp)

2 Cd (c) mg/kg
US EPA Method 30508 &

SMEWW 31138:2017

KPH
(MDL:0,18) 10

3 Pb (c) mg/kg
US EPA Method 30508 &

SMEWW 3l l38:2017
KPH

(MDL:0,23) 300

4 Znk) mglkg US EPA Method 30508 &
SMEWW 3l l38:2017

11,2 300

5 Cu (c) mg/kg
US EPA Method 30508 &

SMEWW 3l l38:201 7 8,9 300

IRUl{O

BM:19.01 Version:03 NBH: 10/05/2021 Trang:1/l





PHỤ LỤC I-3 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HIỆN TRẠNG TẠI KHU VỰC DỰ ÁN 

  
Khu vực đầu đường vào khu đất dự án Rãnh thoát nước phía Đông 

  
Các dự án điện mặt trời nhìn từ vị trí dự 

án 

Ao nước phía Đông 

  
Hiện trạng lớp phủ tại khu vực lỗ khoan 

LK1 

Hiện trạng một khu vực thuộc phạm vi dự 

án 



  

 

 

 

 

PHỤ LỤC I-4 

BẢN VẼ KÈM THEO 

 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ 

1 01-ĐTM Sơ đồ vị trí giao thông 

2 02-ĐTM Sơ đồ vị trí lấy mẫu hiện trạng 

3 03-ĐTM Bản đồ địa hình hiện trạng 

4 TA-2.1 Bản đồ mở vỉa 

5 TA-2.2 Bản đồ kết thúc khai thác 

6 TA-5.0 Bản đồ tổng mặt bằng 

7 08-ĐTM Sơ đồ các vị trí giám sát môi trường giai đoạn vận hành 

8 09-ĐTM Bản đồ vị trí khu vực khai thác mỏ 

9 10-ĐTM Bản đồ vị trí khu vực cải tạo, PHMT 

10 TA-6.2 Bản đồ cải tạo, PHMT – Giai đoạn 1 

11 TA-6.1 Bản đồ cải tạo, PHMT giai đoạn 2 - hoàn thổ không gian 

đã khai thác 
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S«ng hå, suèi

§−êng b×nh ®é 
vµ gi¸ trÞ

§iÓm ®é cao 
vµ gi¸ trÞ
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BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG:

TA-2.1

BAÛN ÑOÀ MÔÛ VÆA NAÊM 1

TYÛ LEÄ 1:2.000

NAÊM 2022

MOÛ ÑAÁT SAN LAÁP LAØM VLXD THOÂNG THÖÔØNG 
TAÏI KHU I THOÂN TAÂN AN, XAÕ CAM AN BAÉC, 

HUYEÄN CAM LAÂM, TÆNH KHAÙNH HOØA

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

LIEÂN HIEÄP KHOA HOÏC 
SAÛN XUAÁT ÑÒA CHAÁT NAM BOÄ

BIEÂN TAÄP

KIEÅM TRA

CHUÛ DÖÏ AÙN:

COÂNG TY TNHH TAÄP ÑOAØN
SÔN HAÛI

Buøi Thanh Hoaøng

Chaâu Vaên Laâm

CHØ DÉN

Ranh giíi khai th¸c

§iÓm chi tiÕt ®Þa h×nh

§−êng b×nh ®é 

§−êng vËn chuyÓn

Ranh giíi th¨m dß

Thùc vËt

L−íi to¹ ®é VN-2000,
mói 3 ®é.

Ta luy

§−êng ®Êt

15.50

120

(

Vò trí môû væa
Dieän tích 18.000 m²

120.01
115.37

106.61
128.31132.61 94.31 86.3293.53124.97

134.34

85.68
98.56 93.05142.97 114.28142.26 131.02 83.91

105.82146.33
90.11 80.66

107.67150.40 108.00121.95 74.41138.79 67.9488.33110.74 69.7684.93
63.74

150.38 80.33106.20 100.22 65.2571.05 66.46117.68149.14 75.1689.62154.75 97.49 84.65114.20 65.56
67.40

63.8070.6581.19107.19 73.37 65.5888.90 77.2798.86 94.56 62.4568.94
63.75111.44 61.2075.02143.72 79.3992.93 68.4698.70 65.3072.5184.59

106.41
62.34 61.0663.9266.7474.15110.95 78.1485.30 80.31 68.1584.11 73.06 61.71103.14 64.9280.34 78.0285.08 83.61109.29 60.66

68.11 62.89
65.76103.97107.61 71.69 60.15

82.45 75.25 63.6279.39 66.4069.3571.83105.37 73.67
104.65 64.66100.93

58.8182.84 78.41 70.76 66.27133.09
103.89 102.14 63.32105.02 98.45126.62 81.97 71.86

68.26 59.9765.45
125.66 100.19 75.73 62.8893.54115.97 102.73 95.92

140.04 81.13111.91 70.94123.06 68.96 63.4761.7089.53 65.0698.62132.08 59.81144.70 92.7495.80119.09 72.6274.52
68.09126.37 71.97108.52133.27 63.7390.53 61.9574.0294.88 74.0387.4289.04104.55120.52130.57 115.74 67.00141.27 74.5983.31 65.68 61.7288.46108.00 71.5878.13 78.61133.36 121.75 115.10 93.74125.43

82.59 65.7778.14 68.7793.98 81.22136.03 122.07 110.91 77.00 64.90104.84128.26 77.87 68.0883.00130.40 82.11 74.4884.08119.71 110.54 77.83122.98 90.87101.99 77.2290.40 69.14125.78 84.9296.10117.49 97.91 71.56107.49 81.4182.83127.76 75.9782.83
86.81108.43 91.0589.42115.51 80.4588.09101.71 77.25 73.5979.50122.29 109.44 82.95 75.4689.60 82.29115.62 96.69 81.35 90.1274.5575.35

76.6885.52 78.84106.21118.54 90.01 85.64117.42 88.08
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67.77 90.06108.33 71.27106.41 87.83 71.46102.85 72.18107.14 93.2798.28 85.77 100.34107.08 73.29 65.98105.51 70.06101.57 104.00 77.80 84.1466.98 88.93
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BAÛN ÑOÀ CAÛI TAÏO, PHMT
GIAI ÑOAÏN 1

BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG:

NAÊM 2022

MOÛ ÑAÁT SAN LAÁP LAØM VLXD THOÂNG THÖÔØNG 
TAÏI KHU I THOÂN TAÂN AN, XAÕ CAM AN BAÉC, 

HUYEÄN CAM LAÂM, TÆNH KHAÙNH HOØA

TA-6.1

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

TYÛ LEÄ 1:

COÂNG TY TNHH TAÄP ÑOAØN
SÔN HAÛI

BIEÂN TAÄP

KIEÅM TRA

CHUÛ DÖÏ AÙN:

Buøi Thanh Hoaøng

Chaâu Vaên Laâm

LIEÂN HIEÄP KHOA HOÏC 
SAÛN XUAÁT ÑÒA CHAÁT NAM BOÄ
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Moác khai thaùc vaø soá hieäu
14
&

Haøng raøo

Bieån baùo

L−íi to¹ ®é VN-2000,
mói 3 ®é.

Thùc vËt

120

CHØ DÉN

§iÓm chi tiÕt ®Þa h×nh

§−êng b×nh ®é 
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BAÙO CAÙO ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG:

MOÛ ÑAÁT SAN LAÁP LAØM VLXD THOÂNG THÖÔØNG 
TAÏI KHU I THOÂN TAÂN AN, XAÕ CAM AN BAÉC, 

HUYEÄN CAM LAÂM, TÆNH KHAÙNH HOØA

CHUÛ DÖÏ AÙN:

TA-6.2
TYÛ LEÄ 1:2.000

COÂNG TY TNHH TAÄP ÑOAØN
SÔN HAÛI

BAÛN ÑOÀ HOAØN THOÅ
 KHOÂNG GIAN ÑAÕ KHAI THAÙC

NAÊM 2022

Buøi Thanh Hoaøng

Chaâu Vaên Laâm

LIEÂN HIEÄP KHOA HOÏC 
SAÛN XUAÁT ÑÒA CHAÁT NAM BOÄ

- San gaït hoaøn thoå 0,5 m ñaát phuû
treân toaøn dieän tích ñaùy.

BIEÂN TAÄP

KIEÅM TRA

ÑÔN VÒ TÖ VAÁN:

&

Ranh giíi th¨m dß

Moác khai thaùc vaø soá hieäu
14

Bieån baùo

L−íi to¹ ®é VN-2000,
mói 3 ®é.
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76.68118.54 90.01 85.64

84.46115.04 91.75 85.10
75.41

109.63 92.60 97.4078.73
90.06106.41

93.27
100.34

101.57 77.80 84.14 88.93
96.83

100.09
88.78

78.9572.77

94.74 103.81
83.57 92.86102.03

74.72 84.78
91.16 67.12

76.47 94.4998.09 92.46 85.6264.04 77.82
69.70

101.33 71.02
105.12 65.53

96.39 62.64 75.6670.63
103.19 63.52

66.25
61.15

105.84 62.94
60.6299.07 75.07102.99 78.7969.6885.74 64.1661.27

61.6059.64
106.08 98.08 78.33 65.0558.95109.30 58.97

85.27
59.47102.94 78.52 70.24

64.70107.92 85.86 58.14
98.81 59.7057.59

58.03110.25 78.96 57.1789.38102.37
57.22 62.5857.99

98.47
92.51105.76 56.34108.32 55.7772.55

103.51 56.0781.9199.77
60.14108.03 65.77 54.77 56.24

56.7193.82 75.81
105.27

82.02
55.53100.98 69.02

57.8154.5354.9192.78 64.4173.9182.46 56.41 55.0860.09 54.6265.73
60.75 59.8859.91 53.87

58.20
58.78 53.9159.52 58.82 53.25

57.79 56.79 55.65



 

 

PHỤ LỤC 2 

CÁC BẢN VẼ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH BVMT, CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, 

PHMT 

 

STT Ký hiệu Tên bản vẽ 

1 1-TK Hố lắng trữ nước 

2 2-TK Hạng mục hàng rào, biển báo 

 

  







 

PHỤ LỤC 3 

CÁC VĂN BẢN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG  

 

Bản sao của các hồ sơ sau: 

- Văn bản của chủ dự án gửi lấy ý kiến tham vấn. 

- Văn bản trả lời của UBND xã 

- Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư 



  



  



  



  



  



  



UY BAN NHAN DAN
xA CAM AN BAC

CQNG HOA XA HQI CHU NCHIA VIE,T NAM
DQc lflp - Tu'do - Hanh phtc

so:&7usNu
-.' ' ,.: , : ,: ,
V/v j, kidn tham vdn vi qud trinh thtrc hi€n

ddnh gid tdc dpng mdi trtrdng cin Dqr
dnDdu nr khai thdc dtit san ldp ldm vqt li€u
xdy dqtng th6ng thudng tqi khu I th6n Tdn
An, xd Cam An Bdc, huyQn Cam Ldm, tinh

Khdnh Hda.

Cam An Bdc, ngdy$thdng I ndm 2022

Kinh giri: Cdng ty TNHH T{p dodn Son Hdi

LrBND xd Cam An Bic nh6n dugc C6ng vdn s6 :ZCV-TOSH ngdy 07
thring 3 ndm 2022 cira C6ng ty TNHH TQp dodn Son HAi xin 1i ki€n.tham vAn
trong qu6 trinh thqc hiQn d6nh gi6 t6c dQng rn6i truong cua dq 6nDAu tu khai
th6c ddt san l6p ldm vft ligu x6y dr,rng th6ng thucrng tqi khu I th6n Tdn An, xd
Cam An Bdc, huy6n Cam LAm, tinh Khrinh Hoa. Sau khi xen.r xdt, UBND xd
Cam An Bdc c6 f ki6n nhu sau:

l. V6 vi tri thgc hiQn dg rin tliu tu
Dg 6n diu tu phr) ho. p v6i c6c quy ho4ch chuy€n ngdnh hi6n c6 t4i dia

phuong, khai th6c khoring sin ldm v4t ligu xAy dgng th6ng thunng cung c6p cho
Dp 6n ddu tu x6y dlmg mdt s6 dopn dudng bQ cao t6c tr6n tuy6n B5c Nam
phia D6ng. Chirng t6i d6ng y v€ vi tri thqc hiQn dq 5,n dAu tu.

Z. yi tic {IQng m6i trud'ng cria dg 6n ttAu tu
^. ':Chung t6i ddng 1i v6i c6c nQi dung tuong irng cluoc trinh bdy trong 86o

c6o d6nh gi6 t6c dQng mdi trucrng cria dq rin.

3. Va bien ph6p gi6m thi6u tdc tlQng x6u tl6n m6i trud'ng

Chirng t6i d6ng j v6i c6c nQi dung tuong ung duoc trinh bdy trong 86o
c6o d6nh gi6 t6c dQng m6i trucrng cua dq rin.

4. Vd chucrng trinh qu6n tf vir gi6m s:it m6i tru'dng; phuong rin phdng
I ^,ngira, ring ph6 sg cO m6i trudng

Ching t6i d6ng f v6i chuong trinh qudn llf vd girim s6t mdi truong;
phuong rin phdng ngila, ung ph6 sq c6 m6i trucrng duoc trinh bdy trong 86o c6o
d6nh gi6 t6c dQng rn6i trudng c[ra dy 6n.

5. V6 c6c nQi dung kh6c c6 li6n quan tl6n dg 6n tliu tu
Chirng t6i kitin nghl aOi vOi Chu du 6n:



. - Thudng xuy6n duy tri vd 6p dgng c6c biQn phrip hqn ch€ bqi d6n muc
th6p nhdt d6 kh6ng 6nh huong x6u d6n m6i trudng xung quanh, nhAt ld dqc
tuy6n dudng ra viro m6 vd khu vuc lAn c4n;

- Khai th6c dirng theo ranh gi6i dd cdrp phep. dung c6ng sudt vd thoi .gian
da thi€t kC dC dati bAo ngu6n cung vAt ligu theo dring muc ti€u vd tinh chAt dg
itn;

- C6ng ty thuong xuy6n rip dgng c5c biQn phrip an todn lao dQng trong
hoat d6ng khai th6c d6 kh6ng gdy nguy hi6m d6n tinh m4ng, suc kh6e vir tdi s6n
c[ra ngudi dAn xung quanh.

- Khuyiin khich uu ti6n tuy€n dqng th6m lqc lugng lao d6ng t4i dia
phuong vdo lirm vi€c cho dU rin;

- C6ng khai vd th6ng tin dAy dt v6 dy 6n, c6c tdc d6ng d6n cQng d6ng dAn
cu xung quanh theo quy dinh. Tu6n thir cdc giiti ph6p c6i tqo, phuc trOi mOi
trudng theo quy dlnh cria Lu{t Kho6ng srin vd Luit 86o vq m6i tru}ng.

Tr6n dAy lA 1i kiiin cia UBND xd Cam An Bic grii C6ng ty TNHH Tap
doirn Son Hdi d6 nghi6n criu, hodn thi€n brio crio drinh gi6 t6c dQng m6i trudng
cua dr,r 6n theo quy dinh cua ph6p luat.

Noi nhfin:
- Nhu trCn:
- Luu: VT.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU TICH
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